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KẾ HOẠCH BÀI DẠY  

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN NAM TRỰC 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Thương 

Đơn vị: Tổ khoa học xã hội - Trường THCS Nghĩa An 

Bài dạy: Chủ đề “Các biện pháp tu từ”, Tiết 50 “Điệp ngữ” 

Ngày dạy: 2/12/2020 

 

I, MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

    Sau bài học, HS có khả năng: 

1. Kiến thức 

- Hiểu khái niệm điệp ngữ, các loại điệp ngữ 

- Phân tích tác dụng của điệp ngữ trong văn bản. 

2. Kĩ năng 

- Nhận biết phép điệp ngữ. 

- Phân tích tác dụng của điệp ngữ. 

- Sử dụng điệp ngữ phù hợp với ngữ cảnh. 

3. Định hướng phát triển năng lực 

- Năng lực tự học 

- Năng lực giải quyết vấn đề 

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ 

4. Phẩm chất 

     Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm 

5. Thái độ 

- Có ý thức vận dụng phép điệp ngữ vào thực tiễn nói và viết. 

 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

1. Giáo viên: - Bài soạn, tài liệu tham khảo, máy chiếu, phiếu học tập, bút dạ…. 

2. Học sinh: - Chuẩn bị bài theo nội dung SGK và yêu cầu của GV. 

 

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC 

- Phương pháp: Vấn đáp, gợi tìm, thuyết trình, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, tổ chức trò 

chơi 

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, chia nhóm, giao nhiệm vụ, động não, lược đồ tư duy 

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động của thầy - trò Thời 

gian 

Nội dung 

cần đạt 

1. Khởi động 

Giờ học trước các con đã được tìm hiểu về “ thành ngữ”. Để kiểm tra 

lại kiến thức của của các con, cô có bài tập  sau: 

? Hãy xác định thành ngữ trong bài thơ “ Bánh trôi nước” của Hồ 

3 phút 
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Xuân Hương và giải thích ý nghĩa của thành ngữ đó? 

HS: “ bảy nổi ba chìm” diễn tả thân phận chìm nổi, bấp bênh giữa 

cuộc đời của người phụ nữ trong xã hội cũ. 

GV: nhận xét. Cho điểm 

Các con quan sát lại câu 1 của bài thơ và cho biết từ ngữ nào được lặp 

lại? 

Hs: Từ “vừa” 

GV: Việc lặp lại từ “vừa” trong câu thơ của nữ sĩ đã góp phần thể hiện 

rõ niềm kiêu hãnh, tự hào về vẻ đẹp hình thức của người phụ nữ trong 

xã hội cũ. 

Các con ạ, từ “vừa” trong câu thơ trên, người ta gọi là điệp ngữ. Vậy 

điệp ngữ là gì? Tác dụng của nó ra sao. Để tìm hiểu kĩ hơn, cô trò ta 

cùng chuyển sang tiết 50: Điệp ngữ 

Các con cùng mở sách sgk trang 152 

GV nói: Chủ đề…… 

 

2. Hình thành kiến thức mới  

GV chiếu:  khổ đầu và cuối của bài thơ “Tiếng gà trưa” 

?  Các con quan sát trên màn chiếu và cho biết  những từ ngữ nào được 

lặp lại? 

- Khổ 1: Từ “ nghe”, lặp lại 3 lần 

- Khổ cuối: Từ “ vì”, lặp lại 4 lần 

? Nhớ lại bài thơ “ Tiếng gà trưa”, con thấy câu thơ nào được tác giả 

nhắc lại nhiều lần? 

- Câu: “ Tiếng gà trưa”, được lặp lại 4 lần và ở đầu mỗi khổ thơ. 

“ Tiếng gà trưa”, được lặp lại 4 lần ( ghi bảng phụ) 

 

? Sự lặp lại các từ ngữ và câu thơ trên có tác dụng gì?  

HS trả lời: Nhấn mạnh cảm xúc của người chiến sĩ 

GV bình: 

- Từ “ Nghe”: Góp phần làm cho nhịp thơ dồn dập. Nghe không chỉ 

bằng thính giác mà nghe bằng cảm giác, bằng hồi tưởng, bằng hồi ức 

tràn về của người chiến sĩ trên hành quân ra trận. Bắt đầu từ đây mạch 

cảm xúc của tác giả được khơi  nguồn. 

- “ Vì”: được nhắc lại 4 lần làm cho lời thơ dồn dập mang âm điệu 

mạnh mẽ, khỏe khoắn nhằm giải thích những lí do,mục đích chiến đấu 

của người chiến sĩ. 

- Câu thơ “ Tiếng gà trưa” được lặp lại 4 lần trong bài, ở vị trí  đầu 

các khổ thơ.  Mỗi lần câu thơ lặp lại là gợi ra một kỉ niệm tuổi thơ. Sự 

lặp lại của các câu thơ vừa như một sợi dây, chất keo nối liền mạch 

cảm xúc qua các khổ thơ, đoạn thơ. Bởi vậy “ tiếng gà trưa” được đặt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I, Điệp ngữ 

và tác dụng 

của điệp 

ngữ 

1, Ví dụ sgk 

trang 152 

2, Nhận xét 

- Từ ngữ 

được lặp lại: 

+ Từ “ 

nghe”- 3 

lần->  

+ Từ “ vì”- 

4 lần->  

 

 

 

 

 

- Tác dụng: 

Nhấn mạnh 

cảm xúc, 

suy nghĩ, 

tình cảm của 

người chiến 
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làm nhan đề của bài thơ. 

GV: Cách lặp lại các từ: vì, nghe và câu thơ “tiếng gà trưa” góp phần 

làm nên giá trị của bài thơ, để lại nhiều dư âm trong lòng người đọc, 

người nghe 

GV chốt: Cách dùng lặp lại các từ ngữ như vậy  gọi là phép điệp ngữ. 

? Qua việc tìm hiểu những ví dụ trên, em hiểu thế nào là phép  điệp 

ngữ và tác dụng của nó? 

HS: TL 

-  Lặp đi lặp lại từ ngữ hay cả câu 

- Nhằm nhấn mạnh, làm nổi bật ý, gây ấn tượng. 

GV: Khen 

Gv: Đó cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ SGk trang 152  

HS: Đọc gn – sgk 

 

? Các con hãy tìm những ví dụ có chứa phép điệp ngữ? Giáo viên yêu 

cầu học sinh chỉ ra điệp ngữ trong các ví dụ em vừa tìm? 

HS: TL ( Những câu hát than thân,  Lượm..) 

Bài tập nhanh: Chiếu yêu cầu của bài tập 3/ sgk 153 

a, Theo em, trong đoạn văn sau đây, việc lặp đi lặp lại một số từ ngữ 

có tác dụng biểu cảm hay không? 

“ Đoạn văn” 

GV: Cung cấp đáp án 

- Không có tác dụng nhấn mạnh, làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh mà 

ngược lại khiến cho đoạn văn thêm rườm rà, lủng củng, không thoát ý. 

Việc lặp lại từ ngữ đó không phải là điệp ngữ mà là lỗi lặp từ. 

3, Bài tập 3 

b,Em hãy chữa lại đoạn văn trên cho tốt hơn. 

GV  chốt: Từ bài tập trên, cô có câu hỏi thảo luận dành cho các con như 

sau.  

GV yêu cầu hs quan sát màn chiếu và đọc câu hỏi 

“ So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa phép điệp ngữ và lỗi lặp từ” 

Để thực hiện yêu cầu trên, cô chia lớp thành…4.. nhóm. Các con tự cử 

nhóm trưởng và thư kí.  

Thời gian làm bài: 3 phút 

HS: Chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau 

GV: Cung cấp bảng so sánh: Chiếu 

GV: Lỗi lặp từ do vốn từ của người viết, người nói còn nghèo nàn, cần 

phải tránh khi viết bài tập làm văn và khi giao tiếp. Vì khi vi phạm lỗi 

này làm cho câu văn đơn điệu, nặng nề, tạo ra những yếu tố thừa thãi 

không cần thiết, và có thể làm cho câu văn rối cấu trúc ngữ pháp, lủng 

củng về ý nghĩa. 
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3, Kết luận: 

ghi nhớ – 

sgk t 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lưu ý: 

Phân biệt 

giữa điệp 

ngữ và lỗi 
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Để củng cố kiến thức, cô có bài tập sau. Các con quan sát trên màn 

chiếu 

Bài tập 1.a / sgk 153. 

? Tìm điệp ngữ trong các ví dụ sau và  nêu tác dụng của việc sử dụng 

điệp ngữ ấy? 

“Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm 

nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít 

mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc 

lập!” 

GV: Đây  cũng là yêu cầu của bài tập 1 sgk t153 

HS: TL 

Có 2 điệp ngữ: 

-  “ Một dân tộc đã gan góc”: lặp lại 2 lần: Nhấn mạnh sự gan dạ dũng 

cảm của dân tộc VN trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm. 

- “Dân tộc đó phải được”: Lặp lại 2 lần: Nhấn mạnh quyền được 

hưởng tự do, độc lập của dân tộc ta. 

GV:  

 

Hs Đọc câu hỏi 

? So sánh điệp ngữ trong khổ thơ đầu của bài thơ “tiếng gà trưa” với 

điệp ngữ trong 2 ví dụ dưới đây, tìm đặc điểm của mỗi dạng?  

BT này: Hs làm vào phiếu học tập. Các con thảo luận theo bàn, mỗi bàn 

là 1 cặp. Thời gian làm bài của các con là 2 phút. Lớp trưởng nhận 

phiếu học tập và phát cho các bạn 

Ví dụ 

 

Đặc điểm 

của điệp 

ngữ 

 

Dạng điệp 

ngữ 

 

a.“Trên đường hành quân xa 

Dừng chân bên xóm nhỏ 

Tiếng gà ai nhảy ổ: 

“Cục … cục tác cục ta” 

Nghe xao động nắng trưa 

Nghe bàn chân đỡ mỏi  

Nghe gọi về tuổi thơ” 

                 (Xuân Quỳnh) 

Điệp ngữ 

nằm  đầu 

các dòng 

thơ, đứng 

cách  nhau 

Điệp ngữ 

cách quãng 

 

b. Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu 

Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn 

Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy 

lán sớm 

- Các điệp 

ngữ đứng 

liền kề 

nhau trong 

Điệp ngữ  

nối tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lặp từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II, Các 

dạng điệp 

ngữ 

1, Ví dụ- 

sgk trang 

152 
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Sách giấy mở tung trắng cả rừng 

chiều 

…. 

Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa 

Thương em, thương em, thương 

em biết mấy.                    (Phạm 

Tiến Duật) 

 

cùng một 

câu thơ, 

được ngăn 

cách bởi 

dấu phẩy. 

 

c,      Cùng trông lại mà cùng 

chẳng thấy 

  Thấy xanh xanh những mấy 

ngàn dâu 

   Ngàn dâu xanh ngắt một màu 

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn 

ai? 

  (Đoàn Thị Điểm ?) 

Các điệp 

ngữ đứng ở 

cuối câu 

trước và 

lặp lại ở 

đầu câu 

sau. 

 

Điệp ngữ 

chuyển tiếp 

(điệp ngữ 

vòng) 

 

? Qua  việc phân tích các ví dụ trên, em hãy cho biết điệp ngữ có mấy 

dạng? Đặc điểm của từng dạng? 

HS: TL 

GV: Kết luận: -  - Điệp ngữ đứng cách xa nhau -> Điệp ngữ cách 

quãng 

-VD a-  điệp ngữ đứng gần nhau->  Điệp ngữ nối tiếp 

- VD  Đứng ở cuối câu trước và đầu câu sau -> Điệp  ngữ chuyển tiếp ( 

vòng 

GV: Câu trả lời của con là nội dung phần ghi nhớ- SGK trang 152 

HS: Đọc phần ghi nhớ 

GV: Các con lưu ý: dạng điệp ngữ cách quãng có thể đứng cách xa 

nhau một số từ, nhưng cũng có thể cách xa nhau một số câu, 1 số đoạn 

( Vd: Điệp ngữ tiếng gà trưa trong bài thơ tiếng gà trưa của Xuân 

Quỳnh) 

GV: Bài tập: sau đây cô có bài tập cho các con 

Chỉ ra dạng điệp ngữ của mỗi trường hợp sau đây bằng cách điền vào 

bảng phía dưới. 

a,  Rằm xuân lồng lộng trăng soi 

Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân. 

                        ( Hồ Chí Minh) 

b , Cứ hàng năm, hàng năm 

Khi gió mùa đông tới 

Bà lo đàn gà toi 

Mong trời đừng sương muối. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, Nhận xét 

- VDI- 1-  - 

Điệp ngữ 

đứng cách 

xa nhau  

-VD a-  điệp 

ngữ đứng 

gần nhau 

- VD  Đứng 

ở cuối câu 

trước và đầu 

câu sau  

 

3, Kết luận: 

Ghi nhớ 2- 

SGK trang 

152 
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                          ( Xuân Quỳnh) 

c , Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ 

    Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. 

                          ( Hồ Chí Minh) 

Dạng điệp ngữ Điệp ngữ cách 

quãng 

Điệp ngữ nối 

tiếp 

Điệp ngữ 

chuyển tiếp 

 Trường hợp    

 

GV? Điệp ngữ có tác dụng rất lớn trong việc nhấn mạnh cảm xúc, gây 

ấn tượng với người đọc, người nghe. Do vậy, các nhà văn nhà thơ đã 

sử dụng nhiều trong các sáng tác của mình. 

GV: Chuyển: Như vậy, qua các bài tập trên, cô thấy các con đã nắm 

được các dạng điệp ngữ. Bây giờ, các con cùng nhau làm những bài 

tập trong những đơn vị kiến thức trong bài học. Cô trò chúng ta chuyển 

sang mục III LT  

 

Làm yêu cầu thứ 2: Tìm điệp ngữ trong đoạn trích và cho biết tác giả 

muốn nhấn mạnh điều gì? 

HS: Có 2 Điệp ngữ 

- “Đi cấy”: nhấn mạnh công việc của người nông dân 

- “Trông”: 9 lần:  nhấn mạnh nỗi lo âu, trông mong cho thời tiết thuận 

lợi của người nông dân 

 

Chiếu bài tập 4: Cho hs đọc yêu cầu của đề bài. 

 GV bổ sung yêu cầu của đề bài: với đoạn văn trên các con viết đoạn 

văn khoảng 5-7 câu. Gạch chân các  điệp ngữ trong đoạn văn 

Cho HS: làm ra phiếu học tập cá nhân. Thời gian làm bài: 5 phút 

HS đổi bài, nhận xét 

GV: Nhận xét 

 

Hoạt động ứng dụng: 

 Khái quát bài dạy bằng sơ đồ tư duy 

GV Để tổng kết kiến thức của bài học hôm nay, mời các con quan sát 

lên màn chiếu. Cô đã khái quát bằng sơ đồ sau 

 

Trò chơi: Ô chữ kì diệu! 

GV: Phổ biến luật chơi, hướng dẫn học sinh chơi, làm trọng tài chốt lại 

kết quả trò chơi. 

 

Hoạt động bổ sung: Nhắc nhở học sinh 

- Làm các bài tập còn lại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phút 

 

 

 

 

 

 

 

1 phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III, Luyện 

tập 

Bài 1 b. 

Sgk/ 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 4. 

Sgk/153 
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   - Tích cực tìm hiểu và rèn luyện khả năng sử dụng điệp ngữ trong nói 

và viết 

Chuẩn bị bài : tiết 51: Văn bản: Một thứ quà của lúa non: Cốm – 

Thạch Lam 

 

                                         .......Hết..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Chuyên đề: DẤU NGOẶC ĐƠN VÀ DẤU HAI CHẤM 

Bài 13, Tiết 56: DẤU NGOẶC ĐƠN VÀ DẤU HAI CHẤM 

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT  

1. Về kiến thức 

a. Dấu ngoặc đơn 

- Công dụng của dấu ngoặc đơn. 

- HS nắm được dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú thích (giải thích, thuyết 

minh, bổ sung thêm) 

b. Dấu hai chấm 

- Công dụng của dấu hai chấm. 

- HS nắm được dấu hai chấm dùng để: đánh dấu (báo trước) phần giải thích, thuyết 

minh cho một phần trước đó, đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp, hay lời đối thoại 

2. Về kĩ năng 

- Biết vận dụng dấu câu trong viết văn và tạo lập văn bản. 

- Biết sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm một cách hợp lý khi viết văn bản và dụng 

ý của việc sử dụng dấu câu. 

3. Về thái độ 

- Có ý thức sử dụng dấu câu và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. 

- Vận dụng các dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm để đạt được hiệu quả trong giao tiếp và 

tạo lập văn bản. 

- Có thái độ tình cảm phù hợp với đối tượng cùng giao tiếp. 

-Năng lực chung. 

4.Định hướng hình thành và phát triển năng lực 

*Các năng lực phẩm chất chung cần hình thành 

a.Các năng lực 

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ 

-Năng lục tự học 

-Năng lực giải quyết vấn đề 

-năng lực sang tạo, giao tiếp, tự quản lý bản thân 

-Năng lực sử dụng thông tin và truyền thông 

*Năng lực chuyện biệt 

-Năng lực giao tiếp tiếng việt 

-Năng lực thưởng thức văn học và cảm thu thẩm mỹ 

b.Các phẩm chất: 

-Giữ gìn sự trong sang của tiếng Việt 

-Thấy được vai trò của dấu câu trong việc tạo lập văn bản 

-Làm chủ bản thân trong các tình huống, hoàn cảnh giao tiếp . 

6.Dạy học tích hợp. 
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-Tích hợp với kiến thức của phân môn văn qua các văn bản: Bài toán dân số, với tập 

làm văn qua bài đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh . 

-Tích hợp các văn bản đã học để thấy được vai trò của dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm. 

-Tích hợp với các kiểu câu như: câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu trần thuật ở học kì II 

của lớp 8. 

B.Chuẩn bị 

*Giáo viên:  

-Thiết kế bài dạy theo mô hình trường học mới gồm 5 hoạt động  

-Căn cứ vào các tài liệu sau: 

+ Chuẩn kiến thức kĩ năng, SGK, SGV, SBT, thiết kế dạy học ngữ văn theo hướng tích 

hợp … 

+Tài liệu tập huấn : “Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 

học sinh môn ngữ văn cấp THCS của Bộ GDĐT’’ 

+Kế hoạch giáo dục bộ môn Ngữ văn theo điều chỉnh của Bộ GDĐT năm học 2020-

2021. 

*Học sinh: 

Tự học bằng cách đọc trước và soạn bài: ‘‘ Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm’’ cùng 

những tài liệu liên quan đến chuyên đề  

C.Tiến trình bài dạy 

*.Hoạt động Khởi động : 

1. Tìm dấu câu ở cột A tương ứng với công dụng của dấu câu ở cột B. 

A. Dấu câu B. Công dụng 

            1, Dấu chấm 

2, Dấu chấm than 

3, Dấu chấm hỏi 

 

4, Dấu phảy 

 

5, Dấu chấm phảy 

a, Kết thúc câu trần thuật. 

b, Dùng để kết thúc câu nghi vấn. 

c, Dùng để kết thúc câu cầu khiến, câu 

cảm thán. 

d, Dùng để phân cách các thành phần 

và các bộ phận của câu. 

e, Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận 

của phép liệt kê phức tạp, đánh dấu 



10 

 

 

 

 

6, Dấu chấm lửng 

 

 

 

7, Dấu gạch ngang 

 

8, Dấu ngoặc đơn 

9, Dấu hai chấm 

10, Dấu ngoặc kép 

ranh giới giữa các bộ phận của câu 

ghép có cấu tạo phức tạp. 

f, Làm giãn nhịp điệu câu văn, tỏ ý còn 

nhiều sự vật, hiện tượng chưa liệt kê 

hết. Thể hiện lời nói còn ngập ngừng 

ngắt quãng. 

g, Đánh dấu phần giải thích, đánh dấu 

lời đối thoại.  

 

  

 

Gv gọi hs lên bảng, nhận xét , cho điểm. 

*HĐ hình thành kiến thức mới  

Vào bài : Ở chương trình lớp 6,7 các em đã được học rất nhiều các loại dấu câu. Các 

loại dấu câu đó đều có tác dụng rất lớn trong qusa trình diễn đạt đặc biệt là trong văn 

bản viết. Nếu chúng ta sử dụng đúng và hợp lý các loại dấu câu thì các dấu câu đó sẽ 

phát huy tác dụng rất lớn, nó có thể diễn đạt rất nhiều tư tưởng, tình cảm của con người. 

Không chỉ có các loại dấu câu này trong chương trình Tiếng việt lớp 8, chúng ta còn 

được học nhiều loại dấu câu nữa. Trong phạm vi tiết học hôm nay, cô sẽ cung cấp cho 

các em hai đơn vị kiến thức đó chính là dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. 
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Bài 13, Tiết 56  

DẤU NGOẶC ĐƠN VÀ DẤU HAI CHẤM 

Hoạt động  của GV-HS Nội dung 

? Học sinh đọc VD trên máy chiếu. 

a.Dùng một cái, họ (những người bản xứ) được 

phong cho các danh hiệu tối cao là “chiến sĩ bảo vệ 

công lí và tự do”.  

                          ( Nguyễn Ái Quốc, Thuế máu) 

b. Gọi là kênh Ba Khía vì ở đó hai bên bờ tập 

trung toàn những con ba khía, chúng bám đặc sệt 

quanh các gốc cây (ba khía là một loại càng biểu lại 

cua, càng sắc tím đỏ, làm mắm xé trộn tỏi ăn rất 

ngon). 

                 (Theo Đoàn Giỏi, Đất rừng phương Nam) 

c. Lí Bạch (701 – 702) nhà thơ  nổi tiếng của 

Trung Quốc đời Đường, tự Thái Bạch, hiệu Thanh 

Liên cư sĩ, quê ở Cam Túc; lúc mới năm tuổi, gia 

đình về định Cư ở làng Thanh Liên, huyện Xương 

Long thuộc Miên Châu (Tứ Xuyên) 

                                     (Ngữ văn 7, tập 1) 

Câu hỏi thảo luận theo cặp.(Dãy 1 – câu a, dãy 

2-câu b, dãy 3-câu c) 

Dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích trên được 

dùng để làm gì? Nếu bỏ phần trong dấu ngoặc đơn 

thì ý nghĩa cơ bản của đoạn trích trên có thay đỏi 

I Dấu ngoặc đơn 

1, Ví dụ sgk tr 134 
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không? Tại sao?. 

Đáp án: 

* Công dụng của dấu ngoặc đơn. 

      a. Đánh dấu phần giải thích 

b. Dùng để thuyết minh về một loại động vật đó 

có tên ba khía mà tên của nó được dùng để gọi tên 

một con kênh. 

c. Bổ sung thêm năm sinh, năm mất của Lí Bạch, 

bổ sung thêm thông tin về địa danh Miên Châu thuộc 

tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). 

 *Nếu bỏ phần trong ngoặc thì ý nghĩa cơ bản 

của câu không thay đổi vì đó chỉ là phần chú thích 

cung cấp thông tin đi kèm. 

 

GV: Giới thiệu thêm về các phần liên quan đến 

đoạn trích. 

GV: Nhận xét cho điểm các nhóm 

? Khái quát lại dấu ngoặc đơn có những công 

dụng gì? 

- Dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú 

thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung). 

? Lấy cho cô một số VD về việc  sử dụng dấu 

ngoặc đơn? 

 - Lớp 8A (trường THCS Nam Hải) có rất nhiều 

 

 

 

 

 

2. Nhận xét 

a.Đánh dấu phần giải thích 

 

 

b.Đánh dấu phần thuyết 

minh 

 

 

c.Bổ sung thêm thông tin: 

Năm sinh, năm mất của Lí 

Bạch và bổ sung thêm thông 

tin về địa danh 
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thầy cô giáo viên về dự giờ. 

Ví dụ: (máy chiếu) 

a. Nam Cao sinh (1915 (?) – 1951) có tài liệu 

ghi năm sinh của ông là 1917. 

b. Một thế kỉ văn minh khai hóa (!) của thực dân 

cũng không làm ra được một tấc sắt. 

? Ở ví dụ a: Dấu ngoặc đơn được dùng để làm 

gì? 

- Dấu ngoặc đơn được dùng tỏ ý nghi ngờ. 

? Ở ví dụ b: Dấu ngoặc đơn được dùng để làm 

gì? 

Dấu ngoặc đơn được dùng tỏ ý mỉa mai (đi kèm 

với dấu hỏi chấm) 

? Dấu  ngoặc đơn ở bên dưới có cụm từ Thép 

Mới, cây tre Việt Nam, có công dụng gì? 

- Dấu ngoặc đơn được dùng để chú thích nguồn 

gốc của  dẫn liệu. 

GV: Cung cấp thêm thông tin về dấu hai chấm. 

- Còn được dùng theo cặp. 

HS đọc lưu ý, máy chiếu. 

Bài tập 1: SGK T136 (máy chiếu) 

Giải thích công cụ của dấu ngoặc đơn trong các 

đoàn trích sau bằng cách lựa chọn đáp án đúng nhất. 

    a.Qua  cụm từ “tiệt nhiên” (rõ ràng, dứt khoát 

 

 

 

 

3. Kết luận: 

 Ghi nhớ SGKT135 
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như thế, không thể khác), định phân tại thiên thư, 

(định phân tại sách trời), “hành khan thủ bại hư” 

(chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại) hãy nhận xét về 

giọng điệu của bài thơ. 

(Ngữ Văn 7, tập 1) 

    A.Đánh dấu phần giải thích 

     B.Đánh dấu phần thuyết minh 

C. Đánh dấu phần bổ sung 

D. Dùng giải thích và thuyết minh 

Đáp án: (A) 

b. Chiều dài của cầu là 2290 m (kể cả phần cầu 

dẫn với chín nhịp dài và mười nhịp ngắn) 

       (Thúy Lan, Cầu Long Biên, chứng nhận lịch sử) 

A. Đánh dấu phần giải thích 

B. Đánh dấu phần bổ sung 

C. Đánh dấu phần thuyết minh 

D. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp 

Đáp án : C 

C. Để văn bản có tính liên kết, người viết (người 

nói) phải làm cho nội dụng của các câu, các đoạn 

thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau; 

đồng thời, phải biết kết nối các câu, các đoạn đó 

bằng những phương tiện ngôn ngữ (từ, câu…) thích 

hợp. 

A. Đánh dấu phải giải thích 

B. Đánh dấu phần bổ sung và thuyết minh 

 

 

 

 

 

*Lưu ý 

Bài tập 1, SGK T 136 
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C. Dùng để thuyết minh 

D. Dùng để bổ sung 

 Đáp án: B 

 

Thảo luận nhóm: Câu hỏi: Dấu hai chấm 

trong đoạn trích trên được dùng để làm gì? 

 (Chia lớp thành 6 nhóm, thời gian thảo luận 3 phút.) 

a. Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn tôi phải 

bảo : 

- Được chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào. Dế 

choắt nhìn tôi mà rằng: 

- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh 

đào  giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, 

phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì 

em chạy sang. 

(Tô Hoài, Dế Mèn, phiêu lưu ký) 

b. Như tre mọc thẳng, con người không chịu 

khuất, người xưa có câu: “Trúc dẫu cháy, đốt ngay 

vẫn thẳng” . Tre là thẳng thắn, bất khuất! 

(Thép Mới, Cây Tre Việt Nam) 

c. Con đường nay tôi đã quen đi lại lắm lần, 

nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung 

quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự 

thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học. 

                                    (Thanh tịnh, tôi đi học) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

d. Rồi một ngày mưa rào. Mưa giăng giăng bốn 

phía. Có quãng nắng xuyên xuống biển, óng ánh đủ 

màu: xanh lá mạ, tím phớt, hồng, xanh biếc,… 

(Vũ Tú Nam, Biển đẹp) 

 

Đáp án: Dấu hai chấm . 

a. Dùng để đánh dấu (báo trước) lời đối thoại của 

Dế Mèn với Dế Choắt và của Dế Choắt với Dế Mèn  

(đi kèm với dấu gạch ngang). 

b. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp của người xưa (đi 

kèm với dấu ngoặc kép). 

c. Đánh dấu (báo trước) phần giải thích lý do 

thay đổi tâm trang của nhân vật tôi. 

d. Dùng đểđánh dấu phần thuyết minh cho ý đủ 

màu là những màu nào. 

? Em hãy khái quát lại dấu hai chấm có những 

công dụng gì? 

- Dấu hai chấm dùng để 

   +Đánh dấu( báo trước)  phần giải thích thuyết 

minh  

  +Đánh dấu (báo trước) lời đối thoại (dùng kèm với 

dấu gạch ngang) và lời dẫn trực tiếp (dùng với dấu 

“..”) 

? Lấy ví dụ về dấu hai chấm ? 

      VD: Chứng minh câu tục ngữ :“Uống nước nhớ 

 

II. Dấu hai chấm 

1. Ví dụ: SGK T 135 
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nguồn” 

GV: Đưa ví dụ (máy chiếu) 

VD 1: Sóng địa chấn… 

? Dấu ngoặc đơn ở đây được dùng để làm gì? 

- Dùng để báo hiệu sự liệt kê. 

- Ví dụ 2:  

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY XIN PHÉP 

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 8 A 

Tên em là: Vũ Thị An 

?Theo em sau dấu hai chấm này có thể thay bằng 

dấu câu nào khác không? Tại sao? 

   - Không thay được vì đây là văn bản hành chính 

công vụ phải mang tính quy ước. 

Ví dụ 3: Phong Nha gồm hai bộ phận :Động khô 

và Động nước    

?Có thể thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn 

không ?Tại sao? 

-Có thể thay đổi được vì ý nghĩa của câu không 

có sự thay đổi đó chỉ là phần chú thích  

Phong Nha gồm: Động Khô và Động nước 

? Trong trường hợp này có thể thay dấu hai chấm 

 

 

 

 

 

2.Nhận xét  

 

 

a. Đánh dấu lời đối thoại (đi 

làm với dấu gạch ngang. 

b. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp 

(đi kèm với dấu “..”) 

c. Đánh dấu phần giải thích 

d. Đánh dấu phần thuyết 

minh 

 

 

3.Kết luận  

*Ghi nhớ sgktr135 
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bằng dấu ngoặc đơn được không? Tại sao? 

- Không thay được vì bộ phận nằm sau dấu hai 

chấm nằm trong cấu trúc thành phần câu. 

- Bài tập nhanh: Đoạn văn sau thiếu dấu gì? Hãy 

đặt dấu đó vào vị trí thích hợp 

Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường 

Bác Hồ viết “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang 

hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh 

quang để sánh vai với các cường quốc năm châu 

được hay không đó chính là nhờ một phần lớn  vào 

công học tập của các em”. 

Đáp án: Ví dụ, trên thiếu dấu hai chấm  

Đặt sau cụm từ Bác viết 

GV: Để củng cố kiến thức cô trò ta đi làm bài tập  

Bài tập số 2: SGK T 136   (máy chiếu) 

Giải thích công dụng của dấu hai chấm trong các 

ví dụ sau: 

      a.Nhưng họ thách nặng quá: nguyên tiền mặt 

phải một trăm đồng bạc, lại còn cau, còn rượu… cả 

cưới nữa thì mất cứng hai trăm bạc .  

                               (Nam Cao, Lão Hạc) 

b. Tôi không ngờ Dế Choắt nói với tôi một câu 

như thế này: 

- Thôi, tôi ốm yếu rồi, chết cũng đượcNhưng 

trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh ở đời mà có thói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Lưu ý 
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hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm 

muộn cũng mang vạ vào mình đấy. 

                    (Tô Hoài, Dế mèn phiêu lưu ký) 

c. Thì ra lão chỉ tâm ngẩm thế nhưng cũng ra phết 

chứ trả vừa đâu: Lão vừa xin tôi một ít bả chó. 

Đáp án: 

a.  Đánh dấu (báo trước) gải thích cho ý họ 

thách nặng quá. 

b. Đánh dấu (báo trước) lời đối thoại của Dế 

Choắt nói với Dế Mèn. 

- Đánh dấu phần thuyết minh mà Dế Choắt 

khuyên Dế Mèn. 

c. Giải thích cho ý nghĩa của cum từ (cũng ra 

phết) chứ trả vừa đâu. 

III. Luyện tập 

1)Bài tập 3 SGK T 136         (Máy chiếu) 

? Có  thể bỏ dấu hai chấm trong đoạn trích sau 

được không?Trong đoạn trích này tác giả dùng dấu 

hai chấm nhằm mục đích gì? 

     Tiếng việt có những đặc sắc của một thứ tiếng 

đẹp,một thứ tiếng hay .Nói thế có nghĩa là nói rằng : 

tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng 

thanh điệu … kỳ lịch sử. 

    (Đăng Thai Mai, Tiếng việt một biểu hiện hùng hồn của 

sức sống dân tộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2. Bài tập: Trò chơi Trái cây may mắn  

Luật chơi: 

       Chia lớp thành 02 nhóm (A, B), mỗi nhóm cử 

đại diện 03 học sinh lên tham gia trò chơi, lần lượt 

các nhóm chọn các ô có trái cây (câu hỏi), lần lượt 

từng nhóm trả lời, thời gian là 30 giây, mỗi câu trả 

lời đúng được 10 điểm. Nếu hết thời gian mà đại 

diện nhóm không trả lời được thì nhóm sẽ cử đại 

diện trả lời thay. Sau khi bạn vẫn chưa có câu trả lời 

chính xác thì chuyển quyền trả lời cho nhóm còn lại. 

Mỗi câu trả lời đúng lúc này chỉ được 5 điểm. 

       *Học sinh các nhóm lần lượt lựa chọn các trái 

cây theo ý thích và trả lời các câu hỏi trong trái cây 

đó. 

      *Giáo viên tổng hợp điểm và công bố kết quả trò 

chơi. 

* Hoạt động ứng dụng: 

 Bài tập 6 Sgk tr137:   Dựa vào nội dung đã học ở 

văn bản “Bài toán dân số” viết một đoạn văn ngắn 

(Từ 4 – 5 câu) nói về sự cần thiết phải hạn chế việc 

gia tăng dân số, trong đoạn văn có sử dụng dấu 

ngoặc đơn và dấu hai chấm. 

   D *Hoạt động bổ sung: Những kiến thức cần ghi 

nhớ: 

DẤU CÂU 
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Dấu ngoặc 

đơn 

Dấu hai chấm 

 

Dùng đế đánh dấu 

phần chú thích 

 Đánh dấu (báo 

trước) 

 

Giải 

thích 

Thuyết 

minh 

Bổ 

sung 

 Phần 

giải 

thích, 

thuyết 

minh 

Lời 

dẫn 

trực 

tiếp 

(dùng 

với 

dấu 

ngoặc 

kép) 

 Lời 

đối 

thoại 

dùng 

với 

dấu 

gạch 

ngang 

*Hướng dẫn về nhà : 

-Học thuộc phần ghi nhớ SGK trang 134,135. 

-Làm các bài tập còn lại trong SGK. 

-Lập bản đồ tư duy. 

-Soạn bài : Đề văn thuyết minh và cách làm bài 

văn thuyết minh. 

 

 

III. Luyện tập 

1)Bài tập 3; SGK T 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bài tập: Trò chơi Trái 

cây may mắn  

 

 

Bài tập 6 Sgk tr137 

 

Kí duyệt của BGH 
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TIẾT 52, VĂN BẢN: MỘT THỨ QUÀ CỦA LÚA NON: CỐM 

(Thạch Lam) 

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:  

1. Kiến thức: 

- Giúp học sinh cảm nhận được phong vị đặc sắc , nét đẹp văn hóa trong một thứ 

quà độc đáo và giản dị của dân tộc . 

- Thấy và chỉ ra được sự tinh tế nhẹ nhàng mà sâu sắc trong lối văn tùy bút của 

Thạch Lam. 

2. Kĩ năng:  

- Rèn kỹ năng đọc sáng tạo, cảm nhận và tìm hiểu , phân tích chất trữ tình, chất 

thơ trong văn bản tùy bút. 

- Vận dụng bài học để viết đoạn văn biểu cảm. 

- Rèn kĩ năng làm việc nhóm, liên tưởng.   

3. Thái độ: Giáo dục học sinh thái độ: 

 - Trân trọng , tự hào về một món quà giản dị mà tinh khiết của Hà Nội mỗi khi 

thu về: cốm. 

 - Có ý thức gìn giữ, bảo tồn những sản vật mang giá trị cổ truyền. 

 - Có ý thức rèn luyện cho bản thân nếp ăn , nếp sống văn minh, thanh lịch của 

người Hà Nội 

4. Định hướng phát triển năng lực: 

 - Năng lực chung: Năng lực tự học ( chuẩn bị bài, tìm tư liệu) , năng lực hợp tác ( 

làm việc nhóm), năng lực giao tiếp, năng lực thu thập và xử lí thông tin. 

 - Năng lực đặc thù: Năng lực cảm thụ thẩm mĩ , ngôn ngữ, năng lực giải quyết 

tình huống có vấn đề, sáng tạo. 

 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

 1. Giáo viên:  
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- Nghiên cứu lập kế hoạch dạy học theo chuẩn KTKN, chuẩn bị tư liệu về văn 

bản, đọc văn bản, đọc tài liệu tham khảo, chuẩn kiến thức kĩ năng... 

- Chuẩn bị bài giảng điện tử 

 2. Học sinh:  

Học bài, soạn bài đọc trước bài ở nhà. 

 

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 

1. Ổn định tổ chức:   

2. Kiểm tra bài cũ: Con hãy trình bày những hiểu biết của con về sự hình thành hạt 

cốm? 

- Nguồn gốc của cốm : từ lúa nếp non, kết tinh từ hương đồng, cỏ nội. 

- Cốm được ủ trong lá sen để tạo ra hương vị dặc trưng. 

- Nơi làm cốm nổi tiếng: làng Vòng. 

3. Các hoạt động dạy học 

*Hoạt động 1: Hoạt động khởi động 

- Mục tiêu: Tạo hứng thú và gây chú ý học tập cho học sinh  

- Phương pháp, kĩ thuật: vấn đáp, gợi mở, thuyết trình 

- Thời gian: 2 phút 

 *Điều chỉnh, bổ sung …   

 HS quan sát các bức tranh trên MC 

 Những bức tranh trên chính là thể hiện những nét đẹp văn hóa của người Hà 

Nội trong việc thưởng thức cốm từ ngàn xưa cho tới nay. Vậy đến với “ Một thứ quà 

của lúa non: cốm”, nhà văn Thạch Lam có cảm nhận gì về giá trị của cốm và cách 

thưởng thức cốm , cô trò chúng ta cùng sang tiết học hôm nay. 

 

Hoạt động của GV và HS Nội dung 
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*Hoạt động 2: Hình thành kiến thức  

- Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu được giá trị của cốm và cách thưởng thức cốm  

- Phương pháp, kĩ thuật: Vấn đáp, gợi mở, thuyết trình, giảng bình, động não. 

- Thời gian: 35 phút 

*Điều chỉnh, bổ sung …   

 

 b. Giá trị của cốm 

*GV: Bây giờ các con cùng mở SGK/160, theo 

dõi đoạn văn sau cho cô 

HS đọc trên MC: “Cốm là thức quà riêng biệt 

của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng 

lua bát ngát xanh, mang trong hương vị tất 

carcais mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng 

quê nội cỏ An Nam... và nhũn nhặn” 

?Tác giả đã ca ngợi cốm là một thức quà như thế 

nào? 

- Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là 

thức dâng của những cánh đồng lua bát ngát 

xanh, mang trong hương vị tất cái mộc mạc, giản 

dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam 

(gạch chân MC) 

?Con hiểu thức quà riêng biệt của đất nước là gì? 

-Là thức quà chỉ riêng đất nước mới  

(GV giải thích cốm là đặc sản của đất nước có 

hay nói cách khác: cốm là đặc sản của đất nước 

các con ạ.) 

?Qua đó con thấy được giá trị đầu tiên của cốm là 

gì.  

 

GV: Cốm thực sự là thức quà vô cùng độc đáo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Là thức quà rất riêng, giản 
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Đó là thứ vật phẩm được kết tinh bởi thiên thời, 

địa lợi , nhân hòa, đất đai tươi tốt và sự cần cù 

chăm chỉ của con người. 

?Cốm là đặc sản của dân tộc nên người Việt Nam 

không chỉ dùng cốm như một thức quà bình dị 

hàng ngày mà còn dùng cốm để làm gì. 

?Con hiểu “sêu tết” là gì? 

-Cốm được dùng làm lễ vật mà nhà trai đưa đến 

nhà gái vào các dịp lễ, tết ( khi chưa cưới) 

?Vì sao cốm lại được chọn làm quà trong những 

dịp quan trọng như vậy? 

-Vì là một thức quà trong sạch, trung thành trong 

các việc lễ nghi, hơn nữa cốm còn mang một vẻ 

đẹp của đồng quê rất giản dị , thanh tao và thứ lễ 

ấy lại được sánh cùng với quả hồng - hồng cốm 

tốt đôi các con ạ. 

Các con theo dõi vào đoạn tư liệu trong SGK : “ 

Ai đã từng nghĩ .... được lâu bền”.Kết hợp với 

việc quan sát bức tranh trên MC 

?Sự hài hòa giữa hồng và cốm được thể hiện trên 

những phương diện nào? 

-HS1: Sự hòa hợp về màu sắc: màu xanh của cốm 

( ngọc thạch), màu đỏ của hồng ( ngọc lựu già) 

-HS2: Hòa hợp về hương vị : cốm : thanh đạm; 

hồng – ngọt sắc. 

?Để miêu tả sự hòa hợp của hồng và cốm, tác giả 

đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? 

-So sánh:  

+màu xanh tươi của cốm như ngọc thạch quý 

+màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già 

-Sử dụng nhiều tính từ: thanh đạm, xanh tươi, đỏ 

dị, độc đáo mà tinh khiết của 

đất và người Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

-Làm quà sêu tết 
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thắm... 

?Hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp nghệ 

thuật này là gì? 

-Làm cho lời văn sinh động, gợi cảm, hấp dẫn. 

-Làm cho 2 sản vật ấy trở lên cao quý, hòa hợp. 

GV cho HS xem bức tranh hồng - cốm 

?Con có nhận xét gì về màu sắc, hương vị của 

hồng và cốm. 

-Hai màu sắc , hương vị bổ sung cho nhau. 

?Qua đây , con thấy cốm còn mang giá trị gì nữa. 

 

GV bình bức tranh hồng cốm: Cô thấy các con 

rất tinh khi phát hiện ra điều này. Nhưng còn 

một điều có thể các con vẫn chưa biết: hồng – 

cốm còn thể hiện chiều sâu triết lí âm dương 

trong cuộc sống. Hạt cốm xanh, vị thanh đạm 

tượng trưng cho âm. Quả hồng đỏ thắm, vị ngọt 

sắc tượng trưng cho dương. Âm – dương bên 

nhau, nâng đỡ, bổ sung cho nhau như một biểu 

tượng trọn vẹn của sự hòa hợp , hạnh phúc lứa 

đôi. Ngày nay người Việt vẫn dùng cốm trong 

các dịp cưới hỏi nhưng với một hình thức hiện 

đại và cũng rất đẹp. Có thể nói : cốm – hồng 

thay cho một lời nguyện ước thủy chung, son 

sắt bền lâu: 

               Ví dầu lòng dạ đổi thay 

      Cốm này bị mốc, hồng này long tai. 

Cùng với hồng, cốm góp phần tạo nên hạnh 

phúc lứa đôi .Như vậy, cốm còn mang giá trị 

văn hóa truyền thống của người Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Góp phần tạo nhân duyên tốt 

đẹp của con người. 
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?Con hãy theo dõi lên MC và đọc câu văn sau: 

GV bật máy chiếu đoạn văn: 

(Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt 

đẹp ấy mất dần, và những thức quý của đất nước 

mình thay dần bằng những thức bóng bảy hào 

nháng và thô kệch bắt chước người ngoài: những 

kẻ mới giàu vô học có biết đâu mà thưởng thức 

được những vẻ cao quý kín đáo và nhũn nhặn)  

-Đây chính là nội dung câu hỏi thảo luận cô dành 

cho các con. Ở câu hỏi này , các con sẽ thảo luận 

theo cặp trong thời gian 2 phút. Các con cùng chú 

ý lên màn hình. 

-Một con đọc giúp cô câu hỏi thảo luận. 

THẢO LUẬN (2 phút) 

?Câu văn trên đã bộc lộ tâm trạng gì của tác giả 

-Phê phán những kẻ mới giàu làm cho những 

phong tục tốt đẹp mất đi. 

-Phê phán thói chuộng ngoại. 

-Nỗi lo về những tục lệ tốt đẹp đang dần mất đi 

? Xuất phát từ đâu, Thạch Lam đã có những lo 

lắng, băn khoăn như vậy. 

-Xuất phát từ tình yêu quê hương. 

GV bình: Đúng vậy, các con ạ! Nhưng các con  

có biết vì sao tác giả lại phê phán vào trong dấu 

( ) và kết thúc bằng dấu chấm hỏi như vậy 

không? Chúng ta hãy nhìn lại thời điểm ra đời 

tác phẩm này là năm 1943 trong bối cảnh nước 

ta đang bị thực dân Pháp đô hộ, văn hóa 

phương Tây (đặc biệt là văn hóa Pháp) ồ ạt tràn 

vào ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa Việt 
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Nam. Những nét đẹp truyền thống bị mai một 

dần, thay vào đó là những thứ hào nhoáng, lố 

bịch, bắt chước người ngoài . Vì vậy, câu văn 

chính là một chút băn khoăn, trăn trở của nhà 

văn về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc 

đang dần bị mai một đi. Đúng vậy, các con ạ, 

nếu không có một tình yêu sâu nặng , một sự 

gắn bó máu thịt với quê hương, chắc hẳn 

Thạch Lam sẽ không day dứt , trăn trở khi thấy 

những nét đẹp truyền thống ấy đang bị mai một 

dần. 

 

Đoạn văn trên, tác giả bàn về giá trị của cốm 

?Con có nhận xét gì về cách sử dụng từ ngữ trong 

đoạn văn  

-Từ ngữ chính xác, lời văn trong sáng. 

 

?Qua những dòng suy tưởng này, con thấy tác giả 

có thái độ như thế nào với thức quà dân tộc này. 

-Lời nhận xét tinh tế, chính xác. Thể hiện thái độ 

trân trọng, gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc. 

GV: Đó cũng chính là thái độ mà tác giả muốn 

truyền đến người đọc. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy 

chúng tay, góp sức để giữ gìn những nét đẹp 

truyền thống, những giá trị văn hóa của dân tộc 

không chỉ là cốm mà còn nhiều giá trị khác như 

áo dài, nón lá ... hoặc những giá trị mang bản sắc 

văn hóa dân tộc ở địa phương mình . 

 

?Theo dõi đoạn văn còn lại, tác giả bàn về sự 

thưởng thức cốm trên những phương diện nào? 

-Bàn về cách ăn cốm 
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-Bàn về cách mua cốm 

GV: Ăn cốm tưởng như là chuyện không có gì 

phải bàn , vậy mà ở đây, tác giả đưa ra cả một 

cách thưởng thức cốm rất riêng và độc đáo.  

?Vậy theo tác giả, ăn cốm phải ăn như thế nào. 

 

 

?Vì sao ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và 

ngẫm nghĩ 

-Vì ăn như thế mới cảm nhận hết được các hương 

vị của đồng quê kết tinh trong cốm. 

Vậy để cảm nhận hết hương vị trong cốm, tác giả 

đã bàn luận như thế nào, các con cùng quan sát 

câu văn 

Lúc bấy giờ ta mới thấy thu lại cả trong hương vị 

ấy, cái mùi thơm phức của lúa mới, của cỏ dại 

ven bờ:trong màu xanh của cốm , cái tươi mát 

của lá non, và trong chất ngọt của cốm, cái dịu 

dàng thanh đạm của loài thảo mộc.  

THẢO LUẬN (5 phút) 

Qua câu văn này, theo tác giả, người thưởng thức 

cốm cảm nhận hương vị của cốm bằng những 

giác quan nào? Tác dụng của cảm nhận này?  

-Khứu giác (mùi thơm phức) 

-Xúc giác(cái tươi mát của lá non) 

-Vị giác ( chất ngọt của cốm, sự thanh đạm) 

-Thị giác ( màu xanh của cốm) 

GV bình: Các con ạ , câu văn : “Lúc bấy giờ ta 

mới thấy thu lại cả trong hương vị ấy, cái mùi 

thơm phức của lúa mới, của cỏ dại ven bờ:trong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

->Lời nhận xét tinh tế, thể 

hiện thái độ trân trọng, giữ 

gìn những nét đẹp văn hóa 

của dân tộc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

màu xanh của cốm , cái tươi mát của lá non, và 

trong chất ngọt của cốm, cái dịu dàng thanh 

đạm của loài thảo mộc.” 

 Đến khi ấy cái hạt cốm mới tan, mới thấm, mới 

thì thầm trong lòng người thưởng thức  cái 

hương của mây trời, non nước, sóng lúa và đầm 

sen. Dường như cả mùa thu hòa vào , thấm 

đượm vào tâm hồn con người. Tác giả đã sử 

dụng hệ thống từ ngữ gợi cảm và giới thiệu đầy 

ấn tượng về cách thưởng thức cốm, Với Thạch 

Lam, ăn cốm đã trở thành một nghệ thuật, một 

nét đẹp trong văn hóa ẩm thực .Thưởng thức 

cốm một cách tao nhã như thế , Thạch Lam đã 

thể hiện được cái cốt cách của một con người 

Hà Nội văn hóa thanh lịch , một phong cách ẩm 

thực đẹp đẽ của người dân Hà thành xưa. 

?Từ việc nói về cách ăn cốm, tác giả đưa ra đề 

nghị gì đối với người mua cốm: 

Hỡi các bà mua hàng! Chớ có thọc tay hay mân 

mê thức quà thần tiên ấy, hãy nhẹ nhàng mà 

nâng đỡ, chút chiu mà vuốt ve. 

? Em hãy chỉ ra cái hay trong việc sử dụng từ 

trong đoạn văn trên. 

-Dùng từ cảm thán: hỡi 

-Dùng từ cầu khiến: chớ, hãy 

Tác dụng: Làm cho lới văn như lời giao tiếp , trò 

chuyện , khuyên răn mọi người hãy biết nâng niu, 

trân trọng khi thưởng thức cốm. 

 

?Vì sao mua cốm lại phải nhẹ nhàng và nâng niu 

như vậy? 

(Hãy đọc cho cô  câu văn) 

c.Cách thưởng thức cốm 

 

 

 

 

 

 

 

-Ăn cốm: ăn từng chút ít, 

thong thả, ngẫm nghĩ. 
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?Khép lại bài tùy bút, Thạch Lam nhắn nhủ 

chúng ta điều gì. 

-phải nên kính trọng cái lộc của Trời, cái khéo 

léo của người, và sự cố sức tiềm tàng nhẫn nại 

của thần Lúa. 

?Qua đó , em cảm nhận được gì về tình cảm và 

tấm lòng của nhà văn 

GV: Lời nhắn gửi các bà mua cốm của nhà văn 

thật thẳng thắn, chí lí, chí tình, điều đó xuất phát 

từ một  tấm lòng , một trái tim người Hà Nội luôn 

luôn tha thiết đến việc bảo lưu và gìn giữ những 

phong tục tập quán tốt đẹp của cha ông trong đó 

có cả cách nhấm nháp món quà quê hương Hà 

Nội : cốm Vòng. 

-Tùy bút là một áng văn đẹp, cô trò mình sẽ cùng 

nhau điểm lại những thành công về nghệ thuật và 

nội dung của áng văn này trong phần tổng kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mua cốm nhẹ nhàng, nâng 

niu 

->yêu quý, trân trọng một 

thức quà bình dị 

II.Tổng kết 

? Nghệ thuật đặc sắc được thể hiện trong văn bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

?Qua văn bản, tác giả muốn gửi gắm đến người 

đọc điều gì? 

1. Nghệ thuật: 

     - Ngôn ngữ trong sáng, tinh 

tế, giọng văn nhẹ nhàng êm ái, 

giàu chất thơ. 

     - Kết hợp khéo léo nhiều 

phương thức biểu đạt: miêu tả, 

biểu cảm, bình luận. 

     - Bố cục chặt chẽ, dẫn dắt tự 

nhiên. 

2. Nội dung: 

      Cốm là một thức quà đặc 

sắc vì nó kết tinh bởi nhiều vẻ 

đẹp, nhiều hương vị.  
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* Ghi nhớ: 

     «Cốm là thức quà riêng biệt 

của đất nước, là thức dâng của 

những cánh đồng lúa bát ngát 

xanh, mang trong hương vị tất 

cả cái mộc mạc, giản dị và 

thanh khiết của đồng quê nội 

cỏ». Bằng ngòi bút tinh tế, nhậy 

cảm và tấm lòng trân trọng, tác 

giả đã phát hiện được nét đẹp 

văn hóa dân tộc trong thứ sản 

vật giản dị mà đặc sắc ấy.  

 

*Hoạt động 3: Luyện tập 

- Mục tiêu: Học sinh khái quát được kiến thức đã học 

- Phương pháp, kĩ thuật: vấn đáp,gợi mở, động não 

- Thời gian: 3 phút 

*Điều chỉnh, bổ sung …   

 

1.Bài tập vận dụng và thông hiểu 

Câu 1:  Văn bản: “Một thức quà của lúa non: 

Cốm”  thuộc thể loại gì? 

A. Kí sự.                                             

B. B. Hồi kí. 

     C. Truyện ngắn.                                  

     D. Tùy bút.  

Câu 2: Bài văn đã viết về cốm ở những 

phương diện nào? 

A. Nguồn gốc và cách thức làm cốm. 

B. Vẻ đẹp và công dụng của cốm. 

C. Sự thưởng thức cốm.  

II. Luyện tập. 
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D. Cả ba phương diện trên. 

Câu 3: Câu văn nào thể hiện rõ nhất những 

giá trị đặc sắc chứa đựng trong hạt cốm? 

    A. Cốm là tức quà riêng biệt của đất nước, là 

thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát 

xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc 

giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An 

Nam. 

    B. Không còn gì hợp hơn với sự vương vít 

của tơ hồng, thức quà trong sạch, trung thành 

như các việc lễ nghi. 

    C. Và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp 

hơn được nữa: Màu xanh tươi của cố như ngọc 

thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu 

già. 

    D. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai 

vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền 

Câu 4: Chọn đúng nhất nói về Cốm : 

      A. Cốm là thức quà thanh nhã tinh khiết, 

dân dã đậm đà bản sắc dân tộc.  

      B. Cốm là thứ quà hào nhoáng cầu kì.  

      C.Cốm là thứ quà hiếm gặp trên đất nước ta.  

      D. Chỉ  những người giàu mới biết được giá 

trị của cốm. 

Câu 5: Nét đặc sắc nhất về nghệ thuật của văn 

bản là:  

      A. Ngôn ngữ trong sáng, tinh tế, giọng văn 

nhẹ nhàng êm ái, giàu chất thơ. 

      B. Kết hợp khéo léo nhiều phương thức biểu 

đạt: miêu tả, biểu cảm, bình luận. 

      C. Bố cục chặt chẽ, dẫn dắt tự nhiên.  
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*Hoạt động 4: Vận dụng 

 2.Bài tập vận dụng1 

- Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng lí thuyết  vào làm bài tập 

- Phương pháp, kĩ thuật: vấn đáp, gợi mở, thuyết trình, động não. 

- Thời gian: 4 phút. 

*Điều chỉnh, bổ sung …   

 

3.Bài tập vận dụng 2 

?Hãy viết một đoạn văn cảm nhận về giá trị 

của Cốm (7-10 câu).  

Gợi ý (giao về nhà học sinh hoàn thiện đoạn 

văn) 

*Hình thức: là một đoạn văn ngắn ( 7 -10 câu) 

*Nội dung:  

-Cảm nhận về sự hình thành hạt cốm 
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-Cảm nhận về giá trị của cốm 

-Cảm nhận về cách thưởng thức cốm 

*Điều chỉnh, bổ sung:    

 

*Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng 

- Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng vào làm bài tập nâng cao 

- Phương pháp, kĩ thuật: động não, gợi mở. 

- Thời gian: 1 phút. 

*Điều chỉnh, bổ sung …   

?Sưu tầm những câu thơ , ca dao có nói đến 

cốm. 

            Mùa thu hương cốm gọi về 

    Xốn xang đến lạ hương quê đầu mùa 

          Nắng vàng nhạt, gió nhẹ đưa 

   Heo may xào xạc ngàn xưa Hà Thành 

       (Mùa cốm gọi thu về - Vũ Dung) 

     Lúa nếp đồng quê sắp chín ửng màu 

    Tôi cùng bạn bè rủ nhau ra tuốt lúa 

    Bắc nồi rang rồi cùng nhau nhóm lửa 

    Mùi thơm lừng hương cốm của nhà quê. 

(Hương cốm mùa thu – Nguyễn Đình Huân) 

     Sáng mát trong như sáng năm xưa 

     Gió thổi mùa thu hương cốm mới 

      Tôi nhớ những mùa thu đã xa 

  (Đất nước – Nguyễn Đình Thi)  
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 *Điều chỉnh, bổ sung:    

4. Củng cố: 

- Giáo viên hệ thống nội dung bài  học   

5. Hướng dẫn học sinh tự học. 

- Đọc kỹ văn bản – học thuộc  ghi nhớ. 

-Hoàn thành các bài tập. 

Kết thúc bài học:  

Để khép lại bài học hôm nay, ngay bây giờ cô xin kính mời BGK, mời các con 

thưởng thức hương vị của cốm cùng một giai điệu ngọt ngào đậm chất trữ tình ngợi ca 

Hà Nội với những vẻ đẹp truyền thống của chốn kinh đô ngàn năm văn hiến qua bài hát 

“ Hà Nội mùa thu” – Nhạc và lời Vũ Thanh, qua phần biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng 

Hồng Nhung. 
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Ngày soạn : 1/12/2020  

Ngày dạy : 5/12/2020 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

Môn Ngữ văn – Lớp 7 

Chuyên đề : Văn bản trữ tình hiện đại  

Bài 13 -  Tiết 49 

                                   Văn bản:  TIẾNG GÀ TRƯA      (Tiếp theo)  

     -Xuân Quỳnh- 

A. Mục tiêu: 

  1. Kiến thức: 

- Hs nắm được vẻ đẹp trong sáng,đằm thắm của những kỉ niệm ấu thơ và tình cảm 

bà cháu. Những tình cảm quê hương đó là cơ sở của tình cảm đối với đất nước. 

- Nghệ thuật điệp ngữ - điệp câu để nối mạch cảm xúc. 

- Tích hợp với phần Tiếng Việt ở khái niệm “ Điệp ngữ” và với phần Tập làm văn 

bài “Thái độ, tình cảm trong văn biểu cảm, đánh giá”. 

  2. Kĩ năng: 

          - Đọc - hiểu, phân tích văn bản thơ trữ tình có sử dụng các yếu tố tự sự. 

- Phân tích các yếu tố biểu cảm trong văn bản. 

- Củng cố cách đọc sáng tạo thể thơ 5 chữ. 

- Phân tích hiệu quả của các điệp ngữ, điệp câu trong thơ. 

3. Thái độ: - Biết trân trọng, giữ gìn những kỉ niệm đẹp tuổi ấu thơ 

           - Bồi dưỡng tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước 

           - Ý thức làm việc nghiêm túc, tự học, trung thực 

4. Định hướng phát triển năng lực: 

           -  Năng lực tự học; giải quyết vấn đề; hợp tác; giao tiếp… 

           - Năng lực tri giác ngôn ngữ nghệ thuật, tái hiện hình tượng, cảm xúc thẩm mĩ… 

B. Chuẩn bị: 

  1. Gv: Giáo án, sgk, phương tiện dạy học. 

  2. Hs: Vở ghi, sgk, đồ dùng học tập. 

C. Tổ chức các hoạt động học 

1. Kiểm tra bài cũ 

? Các con đã học xong tiết 1 bài “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh. Đây là hình ảnh 

minh họa trong SGK ttrnag 150. Hình ảnh này có quen thuộc với các con không?  

? Quan sát bức tranh và cho cô biết hình ảnh này phù hợp với khổ thơ nào nhất trong 

bài? 

…… 

? Đây là một sáng tác đặc biệt của XQ. Tiết học trước con đã tìm hiểu về tác giả XQ, 

con nhắc lại cho cô phong cách sáng tác của nhà thơ? 

- XQ thường viết về những tình cảm gần gũi, bình dị trong đời sống gia đình vầ 

cuộc sống hàng ngày, biểu lộ những rung cảm và khát vọng của một trái tim phụ 

nữ chân thành, tha thiết, đằm thắm. 
GV: Nhận xét, cho điểm. 

      2. Giới thiệu bài mới 
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 Các con ạ! Tiếng gà trưa vang lên có sức mạnh kì diệu đến vậy. Nó làm dịu mát tâm 

hồn người lính trẻ, nâng bước quân hành, đánh thức mọi giác quan khiến tâm hồn anh 

sống dậy cả một khung trời tuổi thơ, những năm tháng sống bên bà. Vậy những kỉ niệm 

ấy đẹp đẽ, thân thương như thế nào, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu trong tiết học ngày 

hôm nay.  

    3. Tiến trình bài học 
Hoạt động  Nội dung 

Hoạt động 2: hình thành kiến thức mới 

? Đọc phần 2?  

Trong muôn vàn âm thanh đời thường, người lính lại ấn 

tượng với âm thanh nào nhất? Vì sao em biết?  

- Âm thanh tiếng gà trưa 

- Vì âm thanh ấy được lặp lại 4 lần trong đoạn thơ  

GV: Câu thơ “Tiếng gà trưa” mỗi lần nhắc lại như một nhịp 

dừng chân trong dòng cảm xúc của nhân vật trư tình. Người 

lính trẻ ấn tượng với những kỉ niệm nào trong dòng cảm 

xúc mien man dâng trào ấy?  

- Kỉ niệm về đàn gà 

- Về lời mắng yêu của bà 

- Hình ảnh bà tần tảo, chắt chiu 

- Niềm vui khi có bộ quần áo mới 

GV. Con phát hiện rất đúng. Những kỉ niệm bình dị, ấm áp 

tình bà cháu cứ xôn xao trong kí ức. Kỉ niệm đầu tiên lùi về 

rất xa trong quá khứ, đò là kỉ niệm về đàn gà của bà.  

 

MC: Thơ, tranh 

? Theo dõi khổ thơ và cho cô biết bức tranh kí ức ấu được 

vẽ bằng những gam màu nào? 

…. 

? Những gam màu ấy tạo nên bức tranh như thế nào?  

- Bức tranh tươi sáng, đẹp đẽ, đầm ấm 

? Bức tranh bằng thơ tươi sáng ấy được phác họa bằng biện 

pháp tu từ nào? 

- Điệp từ “Này” 

- Liệt kê: con gà mái mơ, gà mái vàng… 

- So sánh: Lông óng như màu nắng 

? Các biện pháp nghệ thuật đan xen trong những câu thơ 

vừa kể, vừa tả gợi ra những hình ảnh rất thực. Con hãy tả lại 

đàn gà của bà được nhà thơ tái hiện trong thơ? 

- Đàn gà đông đúc, có gà mái mơ lông lốm đốm trắng, có gà 

mái vàng, lông vàng óng như màu nắng… 

? Những hình ảnh rất quen thuộc, nhất là vùng nông thôn 

Việt Nam. Cảm xúc của người cháu được biểu hiện như thế 

nào trong đoạn thơ? 

b)Tiếng gà trưa khơi dậy  

kỉ niệm ấu thơ 
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- Thích thú, say sưa ngắm đàn gà và ổ trứng hồng 

? Hình ảnh ấy, cảm xúc ấy khiến con hình dung như thế nào 

về cuộc sống của 2 bà cháu?  

- Cuộc sống thanh bình, bình dị, ấm áp… 

 

GV: Nhân vật trữ tình đã ngược dòng thời gian để trải 

nghiệm lại những cảm xúc trẻ thơ trong sáng. Đó là niềm 

thích thú khi nâng niu ổ trứng hồng ấm áp, là niềm vui say 

sưa khi ngắm nhìn không chán mắt những chú gà mang trên 

mình màu hoa, màu nắng. Đó là những hình ảnh đẹp của 

cuộc sống thanh bình, bình dị, ấm áp… 

 

Chuyển:  Từ hình ảnh ổ trứng và đàn gà, hình ảnh người bà 

hiện lên theo kết nối tự nhiên của mạch cảm xúc. Đây chính 

là điểm hội tụ mọi kí ức về những năm tháng tuổi thơ của 

người cháu. 

 

GV: Tiếng gà trưa vang lên không chỉ gọi về những kí ức 

đẹp đẽ của tuổi thơ về bức tranh đàn gà tươi sáng, đẹp đẽ 

mà còn gợi lên những kỉ niệm nào?  

MC 

? Ở khổ này, giọng điệu thơ có gì thay đôi so với khổ thơ 

trên?  

- Nhân vật trữ tình đã dần chuyển sang trò chuyện với 

người bà trong kí ức 

GV:  Điều này làm thay đổi giọng điệu của bài thơ khiến lời 

thơ vừa là lời kể, lại vừa như lời tâm tình 

? Dựa và khổ thơ và phần chú thích, em hãy kể lại kỉ niệm 

ấy? 

 

? Tại sao bà lại mắng yêu cháu? 

- Vì bà lo lắng, quan tâm, yêu thương cháu, mong cháu lớn 

lên sẽ xinh xắn, đáng yêu 

 

GV: Lời mắng đó cũng là một biểu hiện cùng muôn vàn cử 

chỉ yêu thương của bà mà thôi, như một lời bảo ban, nhắc 

nhở giản dị, ân cần mà sâu sắc… 

 

? Hành động về lấy gương soi với tâm trạng lo lắng sau lời 

mắng yêu của bà chứng tỏ đây là cậu bé như thế nào?  

- Ngây thơ, đáng yêu 

 

GV: Lời mắng yêu của bà và sự lo lắng của tuổi thơ đã trở 

thành kỉ niệm thật đẹp, là hành trang của người lính trẻ trên 

 

 

- Cuộc sống thanh bình, 

bình dị, ấm áp… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hình ảnh người bà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Yêu thương cháu 
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đường hành quân. Để rồi đến bây giờ, nghe tiếng gà gáy 

vang lại nhớ lời mắng của bà da diết… 

 

 GV chuyển: Nhớ bà, cháu không chỉ nhớ về lời bà nói mà 

còn nhớ người bà tảo tần, chắt chiu những ước mong giản 

dị 

 

 

MC 

? Hình ảnh người bà còn hiện lên qua những chi tiết nào ? 

- Tay bà khum soi trứng 

Dành từng quả chắt chiu 

Cho con gà mái ấp 

Bà lo đàn gà toi 

Mong trởi đừng sương muối 

 

? Tìm những từ miêu tả cụ thể hành động của bà 

- Khum, chắt chiu, dành 

? Con đã chuẩn bị bài ở nhà, con hãy giả nghĩa từ ‘khum”, 

“chắt chiu” ? 

 

? Con cảm nhận về người bà như thế nào qua những hành 

động ấy?  

Tần tảo, chắt chiu 

 

? Theo dõi khổ 5. Câu thơ đầu tiên sử dụng nghệ thuật gì? 

Tác dụng?  

- Điệp ngữ “hàng năm” gợi về cả một thời gian khó với nỗi 

lo lắng của bà 

 

GV: Điệp ngữ “hàng năm” miêu tả sự kéo dài của chuỗi 

thời gian, cũng là sự lặp lại của bao nỗi lo âu, mong mỏi đã 

dệt nên cuộc đời bà… 

? Vậy bà đã lo lắng điều gì?  

- Khi gió mùa đông tới, sương muối xuống sẽ làm đàn gà 

toi 

 

? Những hành động, nỗi lo ấy xuất phát từ mong ước nào 

của bà?  

- Mong ước cuối năm bán gà, cháu được quần áo mới 

 

GV: Có quần áo mới, với cháu là cả 1 niềm hạnh phúc tuổi 

thơ. Hạnh phúc ấy có được là từ đôi bàn tay bà khum khum 

soi trứng trước ngọn đèn dầu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Tần tảo, chắt chiu 
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? Ước mong này còn cho con hiểu thêm điều gì về tấm lòng 

của bà? 

- Nhân hậu, giàu tình yêu thương, giàu đức hi sinh 

GV: Bộ quần áo mới của cháu xúng xính năm xưa là món 

quà gói trọn tình yêu thương và hi sinh của bà nên vô cùng 

ấm áp, thiêng liêng 

 

GV: Đoạn thơ có cách ngắt nhịp linh hoạt ở mỗi dòng làm 

cho nhịp thơ chậm lại, đặc tả sự quan tâm rất tỉ mỉ của bà 

trong hoàn cảnh gian khó của chiến tranh. Bà lo cho hạnh 

phúc tuổi thơ của cháu. Đàn gà sinh sôi, nay nở vuông tròn, 

cháu sẽ được quần áo mới. Hạnh phúc của con trẻ cũng 

chính là niềm hạnh phúc của bà. Bà giàu tình yêu thương 

thầm lặng bà dành cho cháu . Đọc đến đây ta thấy sống mũi 

mình cay cay. Bà thật nhân hậu. Hình ảnh người bà trong 

thơ Xuân Quỳnh gợi ta nhớ tới người bà trong thơ Bằng 

Việt, và cũng là người bà trong cuộc đời thực mỗi chúng ta. 

Bà đẹp như biết bao người Bà, người Mẹ Việt Nam 

 

Chuyển:  

Từ hình ảnh người bà tầm tảo chắt chiu sớm hôm, cháu nhớ 

về niềm hạnh phúc thời thơ ấu 

MC 

? Đến khổ thơ này, giọng thơ thay đổi như thế nào? 

- Hồ hởi như tiếng reo vui của cháu 

? Các con đã học văn biểu cảm, cho cô biết từ ngữ nào đã 

bộc lộ trực tiếp cảm xúc của nhân vật ? 

- Trực tiếp qua từ “ôi” 

? Đó là cảm xúc gì của nhân vật trữ tình? 

- Vui sướng, phấn khởi 

? Từ đâu mà cháu có tâm trạng ấy?  

 

? Khi diện áo trúc bâu, quần chéo go, hình ảnh của cháu 

hiện lên như thế nào ? 

- Cháu xúng xính trong bộ quần áo mới mà bà vừa may cho. 

Chiếc quần ống rộng dài quét đất, cái áo đi qua nghe sột 

soạt… Người cháu nâng niu, hãnh diện với bạn bè … 

 

 

GV: Cái áo cánh trúc bâu, cái quần chéo go đều được may 

bằng loại vải bình thường nhưng trong hoàn cảnh đất nước 

có chiến tranh thì đó là một món quà lớn, niềm hạnh phúc 

lớn lao của cháu. Dân gian có câu: “Già được bát canh, trẻ 

được manh áo mới”. Niềm hạnh phúc của cháu cũng là 

 

 

 

+Nhân hậu, giàu đức hi 

sinh 
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hạnh phúc của bà, được tạo nên từ sự cần kiệm, chắt chiu, 

hy sinh thầm lặng của bà. Chính tình cảm ấy đã trở thành 

suối nguồn yêu thương nuôi dưỡng tâm hồn cháu.Đến đây, 

cháu không những nhớ thương mà còn biết ơn bà 

 

Chuyển: Hạnh phúc ấu thơ đẹp đẽ ấy còn đi cả vào giấc 

mơ hồng của cháu. Khổ thơ thứ 7 vang lên như một nhịp 

cầu khép lại những kỉ niệm đẹp đẽ, những hạnh phúc ấu 

thơ. Tiếng gà trưa vang lên trong tâm trí và đi cả vào trong 

giấc ngủ hồng sắc trứng. 

 

 

MC  

Khổ thơ vang lên như một nhịp cầu khép lại kí ức tuổi thơ 

tràn đầy hạnh phúc của cháu. Tiếng gà trưa lại vang lên 

trong tâm trí của người lính, mang những hạnh phúc ấu thơ 

vào giấc ngủ hồng sắc trứng 

? Con hiểu như thế nào là “giấc ngủ hồng sắc trứng”? 

- sắc trứng hồng đi cả vào giấc mơ 

- Đó là ẩn dụ tượng trưng cho kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi ấu 

thơ, đi vào trong giấc mơ 

GV:. Từ giấc ngủ bình yên ấm áp của niềm hạnh phúc trẻ 

thơ như thế, hình ảnh bà và những kỉ niệm tuổi thơ gắn liền 

với tiêng gà trưa đã đi sâu vào tiềm thức và trở thành 1 phần 

thiêng liêng trong lòng cháu. Đó chính là động lực để cháu 

chiến đấu hôm nay. Tác giả khép lại miền kí ức ngọt ngào 

để người lính trở về hiện tại với bao suy nghĩ 

 

MC 

? Khổ thơ sử dụng nghệ thuật gì? Tác dụng? 

- Điệp từ “Vì” 

- Khẳng định ý chí chiến đấu của người chiến sĩ 

 

THẢO LUẬN NHÓM 

Nhóm 1,3   ? 3 câu thơ đầu của khổ thơ đã nêu lên những 

mục đích chiến đấu nào của người lính? Mục đích chiến 

đấu ấy xuất phát từ tình cảm nào? 

-HS: Người chiến sĩ chiến đấu vì lòng yêu Tổ quốc và vì 

xóm làng thân thuộc. 

-HS: Mục đích chiến đấu cao cả và thiêng liêng. 

-HS: Người chiến sĩ yêu quê hương. 

 

NHÓM 2,4 ? 3 câu thơ cuối của khổ thơ đã nêu lên 

những mục đích chiến đấu nào của người lính? Mục đích 

 

 

  

 

 

Cháu biết ơn bà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Kỉ niệm ấm áp tình bà 

cháu 

 

 

 

c. Những nghĩ suy của 

cháu 

 

 

- Khẳng định ý chí chiến 

đấu của người chiến sĩ 
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chiến đấu ấy xuất phát từ tình cảm nào? 

-HS: Chiến đấu vì bà. Vì tiếng gà, ổ trứng hồng. 

-Hs: Tình yêu gia đình. 

 

Nhận xét, cho điểm kết quả thảo luận 

 

 

GV: Sự thống nhất giữa 2 tình cảm cao đẹp này là cội 

nguồn sức mạnh tinh thần của người lính. Lòng yêu nước 

không phải là cái gì xa xôi, lớn lao, trừu tượng… Lòng yêu 

nước bắt đầu từ những gì bình dị, thân thuộc nhất. Đó có 

thể là “1 bếp lửa ấp iu nồng đượm” như Bằng Việt, yêu một 

tiếng gà cục tác, ô rơm hồng những trứng như Xuân Quỳnh, 

hay yêu cái cây trồng trước nhà, yêu con phố nhỏ đổ ra bờ 

sông như I-li-a Ê-ren-bua… 

Sự thu hẹp phạm vi mục đích chiến đấu của cháu đã nói lên 

một chân lí giáo dục: Lòng yêu làng quê trở nên lòng yêu 

Tổ quốc… 

Hình ảnh ổ trứng hồng và âm thanh tiếng gà trưa trở đi trở 

lại trong bài thơ.Đặc biệt , bài thơ mở đầu với tiếng gà trưa, 

kết thúc cũng trở về với tiếng gà trưa. Cách kết thúc đầu 

cuối tương ứng này đã tạo cho bài thơ có kết cấu cân đối, 

chặt chẽ, nâng hình ảnh thơ lên nghĩa tượng trưng khái 

quát. Tiếng gà trưa ở cuối bài thơ không con gợi về tuổi thơ 

nữa mà thôi thúc bần chân người lính bang rừng vượt suối 

chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. 

Đến đây ta chợt nhận ra sức mạnh của kí ức tuổi thơ trở 

thành điểm tựa, là hành trang tinh thần cho mỗi chúng ta 

trên những chặng đường đời.  

Hãy trân trọng những kỉ niệm ấu thơ các con nhé! Bài thơ 

khép lại mà tình bà cháu còn ngân vang mãi 

 

Để khẳng định một lần nữa giá trị của bài thơ, các con cùng 

đi vào mục III.Tổng kết. 

- GV hướng dẫn học sinh khái quát nội dung cả bài học bằng 

sơ đồ tư duy 

 

HĐ 3: Thực hành  

- GV hướng dẫn học sinh khái quát nội dung cả bài học bằng 

sơ đồ tư duy 

PHIẾU HỌC TẬP 

?Tại sao âm thanh tiếng gà trưa lại được tác giả chọn làm 

nhan đề bài thơ? 

-HS: Vì đó là âm thanh bao trùm bài thơ. 

- Tình cảm gia đình là cội 

nguồn của tình yêu quê 

hương, đất nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tổng kết: 

 Ghi nhớ (SGK trang 151) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Luyện tập 
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-Là âm thanh vọng lại gợi bao kỉ niệm tuổi thơ. 

-Là tình cảm đối với người bà thân yêu và nó khắc sâu tình 

yêu nước. 

GV: Các con cùng đi vào luyện tập. 

 

GV hướng dẫn học sinh chơi trò chơi 

HĐ 4: Vận dụng 

? Kể lại kỉ niệm đẹp về người bà kính yêu của em? 

 

Hoạt động 5: HĐ bổ sung: 

 - Học và nắm vững kiến thức. 

 - Chuẩn bị bài  “Một thứ quà của lúa non: Cốm”. 

 - Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về tình bà cháu qua bài thơ “Tiếng gà trưa” 

          - Sưu tầm những bài thơ về tình bà cháu 
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Ngày soạn  :  27/11/2020 

Ngày dạy    :  02/12/2020           

 

TUẦN 13                                              BÀI 14 

                                                   CHỦ ĐỀ : TÙY BÚT  

TIẾT 52. VĂN BẢN : MỘT THỨ QUÀ CỦA LÚA NON: CỐM  (Tiết 2) 

                                                                                        (Thạch Lam) 

I. MỤC TIÊU. 

1. Kiến thức, kĩ năng:  Sau khi học xong tiết này, học sinh: 

a. Kiến thức: 

- Biết được những thông tin cơ bản về tác giả, tác phẩm 

- Hiểu được:  

+ Phong vị đặc sắc và nét đẹp văn hóa cổ truyền của Hà Nội trong một thứ quà độc đáo 

và giản dị: Cốm.  

+ Sự tinh tế nhẹ nhàng mà sâu sắc về lời văn duyên dáng, thanh nhã, giàu sức biểu cảm 

của nhà văn Thạch Lam trong văn bản. 

- Vận dụng được: Viết đoạn văn cảm nhận về nguồn gốc của Cốm. Biết ơn món quà từ 

thiên nhiên, quý trọng công sức lao động của con người.  

b. Kĩ năng: Hình thành và rèn luyện được các kĩ năng 

- Đọc – hiểu văn bản tùy bút có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm. 

- Sử dụng các yếu tố biểu cảm giới thiệu một sản vật của quê hương.  

c. Thái độ :  

- Yêu quý, trân trọng những nét văn hóa truyền thống của dân tộc  

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh 

a. Các phẩm chất: 

-  Yêu nước, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. 

- Sống có trách nhiệm, trân trọng giá trị văn hoá quê hương. 

b. Các năng lực chung: 7 năng lực 

- Năng lực giải quyết vấn đề 

- Năng lực hợp tác  

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ 

- Năng lực giao tiếp 

- Năng lực tư duy 

- Năng lực tự học 

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin 
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c. Các năng lực chuyên biệt: 7 năng lực 

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ 

- Năng lực cảm thụ văn học 

- Năng lực so sánh, phân tích, khái quát hóa 

- Năng lực nhận xét đánh giá 

- Năng lực thưởng thức 

- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ 

- Năng lực giao tiếp tiếng việt 

3.Tích hợp liên môn 

- Lịch sử: Giúp học sinh hiểu được giai đoạn sáng tác tác phẩm này (1932 – 1941)  đất 

nước nằm trong ách đô hộ của TD Pháp. Nền văn hóa dân tộc chịu ảnh hưởng của văn 

hóa ngoại lai. Những tục lệ truyền thống của dân tộc bị mất dần.  

- Môn GDCD: Giáo dục đạo đức HS biết kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa của 

dân tộc. 

- Âm nhạc: Nghe một số hài hát về Hà Nội để cảm nhận được nét đẹp văn hóa sinh 

hoạt của con người nơi đây.  

- Mỹ thuật: Tranh ảnh về Hà Nội và sản vật Cốm làng Vòng. 

II. CHUẨN BỊ: 

1.Giáo viên:  

- Chuẩn bị phương tiện, cơ sở vật chất: Máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập, các tranh 

ảnh, clip minh họa về Cốm làng Vòng. 

- Tư liệu về tác giả Thạch Lam và tác phẩm “Hà Nội băm sáu phố phường”;  

2. Học sinh: 

- Đọc, chuẩn bị bài cá nhân theo hướng dẫn của giáo viên (Tìm hiểu chung về tác giả, 

tác phẩm,  trả lời các câu hỏi trong SKG/ trang 162,163 và sưu tầm các bài thơ, bài viết 

về cốm).  

- Chuẩn bị bài theo hoạt động cô giao:  

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

                 Hoạt động 1: Khởi động(5’) 

- Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý 

- Phương pháp: nêu vấn đề bằng một đoạn video – HS nghe và cảm nhận, vấn đáp, 

thuyết trình. 

- Kỹ thuật: động não, tia chớp,phân tích video 

- Phát triển năng lực: thẩm mỹ, giao tiếp Tiếng Việt.   
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- Dự kiến thời gian: 3 phút 

   Để tạo không khí cho giờ học , cô cho các em xem một đoạn video,các em chú ý theo 

dõi và sau khi xem xong trả lời cho cô câu hỏi: 

 Đoạn video trên giúp em hiểu được điều gì? 

 Trình bày cảm nhận của em về đoạn video ấy?  

  Hs :Đoạn video nói về quy trình làm Cốm ạ. 

Đoạn video giúp em cảm nhận được nguồn gốc thanh cao của Cốm và sự tỉ mỉ,cần cù,sự 

sáng tạo của người dân Làm Cốm.  

Gv dẫn vào bài: Các em ạ 

Hoặc cho hs sinh chơi trò chơi rồi dẫn vào bài. 

     Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 

- Mục tiêu:   - Thời gian dự kiến: 30 phút.  

- Mục tiêu: Nắm được kiến thức về giá trị và cách thưởng thức Cốm sao cho thanh nhã 

và lịch sự.  

- Phương pháp:  Dạy học nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm,phương pháp 

đóng vai, quan sát, phân tích, thuyết trình, giảng bình ... 

- Kỹ thuật:Kĩ thuật chia nhóm,kĩ thuật giao nhiệm vụ,kĩ thuật đặt câu hỏi ,kĩ thuật trình 

bày một phút,phiếu học tập, sơ đồ tư duy, động não… 

-Hình thức:Hoạt động cá nhân,hoạt động nhóm,cặp đôi 

- Phát triển Năng lực: giải quyết vấn đề, thẩm mỹ, ngôn ngữ, sáng tạo, tự học, sáng tạo 

- Tiến trình: 

 

 

 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 

  Chuyển: Từ cảm nghĩ về sự hình 

thành của cốm mạch cảm xúc của 

tác giả chuyển sang cảm nhận về 

giá trị của cốm ntn, chúng ta cùng 

tìm hiểu phần 2 

Các con chú ý vào đoạn văn 2:Cho 

cô biết tác giả giới thiệu về Cốm 

bằng từ ngữ nào? 

Thưa cô tác giả giới thiệu về Cốm 

bằng từ ngữ :Cốm là thức quà 

?Vậy tại sao tác giả ko dùng từ 

“thứ quà”mà lại dùng từ “Thức 

quà” 

HS.Thưa cô từ thức quà thể hiện 

Thảo luận nhóm :  

Phương pháp kỹ thuật gì? 

- Phương pháp phát hiện, 

giải quyết vấn đề 

Hình thức tổ chức ? 

- Hình thức tổ chức nhóm, 

cá nhân 

- Kỹ thuật đặt câu hỏi, 

thuyết trình 

- Năng lực phát hiện giải 

quyết vấn đề 

- Năng lực ngôn ngữ 

 

 

2. Cảm nghĩ về giá trị 

của Cốm 
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sự thành kính và trang trọng về 

sản phẩm mà đất trời ban tặng... 

  Để tìm hiểu giá trị của cốm cô có 

câu hỏi như sau: 

? Tìm những từ ngữ, chi tiết nói 

về giá trị của cốm? Nhận xét về 

cách sử dụng từ ngữ và nêu tác 

dụng? 

Phiếu học tập số 1: 

Từ ngữ, 

chi tiết 

Nhận xét   

từ ngữ 

Tác dụng 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gv chiếu kết quả 1 nhóm-> trình 

bày 

Hs tương tác: 

Nhóm 2 ?Theo nhóm bạn, tại sao 

tác giả cho rằng cốm là thức quà 

riêng biệt của đất nước 

 

 

 

 

 

Nhóm 3? Bạn hiểu  phong tục “sêu 

tết” nghĩa là gì? 

  

-> “Sêu tết” chính là nét đẹp văn 

hóa truyền thống trong phong tục 

của người Việt các em ạ 

 

 

Gv nhận xét kết quả làm việc của 

các nhóm.  

Cô nhất trí với kết quả thảo luận 

của các em.Nhưng cô muốn hỏi 

thêm nhóm 1, các em hãy nêu hiểu 

 

 

 

 

Sản phẩm mong đợi: 

- Từ ngữ, chi tiết: thức 

quà, thức dâng, mộc mạc, 

giản dị, quà sêu tết, hồng 

cốm tốt đôi 

- Nhận xét từ ngữ: giàu 

cảm xúc 

- Tác dụng:  

+ Thể hiện thái độ ngợi ca, 

trân trọng của tác giả 

->Giá trị của cốm:  

+Là thức quà riêng biệt 

của đất nước 

+ Phù hợp với việc lễ nghi 

+ Ý nghĩa sâu xa: nâng đỡ 

hạnh phúc đôi lứa bền lâu 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vì nó là món quà thiên 

nhiên ban tặng cho con 

người , được làm ra bởi 

bàn tay khéo léo của con 

người. 

 

 

 

 

 

 

- Sêu tết là nhà trai đưa lễ 

vật đến nhà gái trong dịp 

lễ, tết, khi chưa cưới. Lễ 
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“Hồng ,Cốm tốt đôi”nghĩa là gì?  

GV phân tích sự hòa hợp của Cốm 

và Hồng theo triết lí âm dương 

của phương Đông.Bánh Cốm hình 

vuông là âm,quả hồng hình tròn 

,dài là dương,Cốm màu 

xanh,thanh nhã là âm,Hồng màu 

đỏ thắm,ngọt sắc là dương.Hai 

màu săc và hương vị tương phản 

nhưng đi với nhau lại rất ăn ý 

tượng trưng cho âm dương hòa 

hợp gắn liền với hạnh phúc lâu 

bền. 

 

 

=> Như vậy qua tìm hiểu, em cho 

cô biết cốm có những giá trị nào? 

 

->Đó chính là giá trị vật chất và giá 

trị tinh thần các em ạ 

Bình: Nếu như bánh chưng, bánh 

giày gắn với sự thờ cúng tổ tiên vào 

ngày Tết thì cốm lại có ý nghĩa cầu 

may, mong ước hạnh phúc đôi lứa 

bền lâu và rất phù hợp với lễ nghĩ 

của sứ nông nghiệp lúa nước như 

nước ta-một dân tộc sống chủ yếu 

bằng nghề lúa nước.Vượt lên trên 

giá trị vật chất Cốm đã trở thành 

sản phẩm chứa đựng giá trị tinh 

thần trong đời sống văn hóa dân tộc 

Việt .Có thể nói Thạch lam đã dùng 

biết bao mĩ từ để ca ngợi những tinh 

hoa trong văn hóa Việt. 

 

?Nhưng ngoài ngợi ca, nâng niu, 

trân trọng giá trị của cốm tác giả 

còn bày tỏ thái độ gì, các em chú ý 

vào câu văn cuối và cho cô biết? 

 

? Theo em tại sao tục lệ ấy lại mất 

dần? Em có suy nghĩ gì trước thực 

tế đó? 

vật là hồng và cốm . 

 

 

 

 

- Vì cốm và hồng có sự 

hòa hợp về màu sắc( màu 

xanh tươi của cốm như 

ngọc thạch quý, màu đỏ 

thắm của hồng như ngọc 

lựu già) và hòa hợp về 

hương vị (một thứ thanh 

đạm,một thứ ngọt sắc)2 vị 

nâng đỡ nhau-> hạnh phúc 

lâu bền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Là thức quà riêng biệt 

của đất nước. 

- Có giá trị văn hóa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Là thức quà riêng 

biệt của đất nước. 

- Có giá trị văn hóa  
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Các con ạ!Bài văn ra đời trong 

hoàn cảnh đất nước ta đang bị 

thực dân Pháp đô hộ,khi mà 

chúng thực hiện những chiêu bài 

khai hóa văn minh khiến cho 

luồng văn hóa phương Tây thổi 

vào làm cho nền văn hóa ngoại lai 

du nhập vào nước ta khiến cho 

nền văn hóa dân tộc bị mai một 

dần.Bài văn của Thạch Lam như 

thức tỉnh chúng ta quay trở về với 

văn hóa Việt ngay ở những thức 

quà giản dị, thanh cao.Từ đó ta 

thấy được tình yêu nước sâu nặng 

thầm kín của nhà văn. 

 

Vậy,Theo con Cốm được hóa thân 

trong những món ăn nào trong đời 

sống ngày nay?  

GV:Trong Hội nghị thượng đỉnh của 

các nước gia nhập WTO,các vị quan 

khách được thưởng thức món Cốm 

làng Vòng cũng nhận xét:Cốm là 

món ăn độc đáo của người VN vừa 

có giá trị văn hóa,vừa có giá trị tinh 

thần.Như vây,từ một món quà quê 

Cốm đã trở thành thức quà thanh 

nhã,tinh khiết,thanh cao của HN và 

món quà ấy cũng đã được bạn bè 

quốc tế biết đến rất yêu thích,điều 

đó thật tự hào phải ko các con. 

 

- Tiếc nuối về tục lệ tốt 

đẹp ấy mất dần 

 

 

- Vì do nhiều người chưa 

hiểu hết giá trị của cốm 

nên đã thay bằng những 

thức bóng bẩy hào nhoáng 

và thô kệch bắt chước 

nước ngoài. 

- Mong muốn nét đẹp văn 

hóa ấy được lưu truyền và 

phát huy trong cuộc sống 

hiện đại ngày nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Con thấy những món ăn 

được làm từ Cốm như món 

xôi Cốm,tôm chiên 

Cốm,chả Cốm… 

Chuyển: Với những  giá trị cao đẹp 

như vậy tác giả hướng chúng ta cách 

thưởng thức cốm ntn, cô và các em 

tìm hiểu tiếp phần 3…. 

 3. Bàn về sự thưởng 

thức Cốm 

? Theo dõi đoạn 3 

? Tác giả bàn về sự thưởng thức 

cốm trên những phương diện 

nào?Hãy chỉ rõ? 

Hs  quan sát đoạn văn 

- Trên 2 phương diện: ăn 

cốm và mua cốm 
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      Để tìm hiểu nội dung này, cô có 

câu hỏi thảo luận như sau: 

? Gạch chân những từ ngữ biểu 

thị cách thưởng thức cốm  

? Nhận xét về cách sử dụng từ ngữ 

và nêu tác dụng? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu học tập số 2 

 

Từ ngữ Nhận xét 

từ ngữ và 

tác dụng 

Ăn cốm Mua cốm  

   

 

 

 

 

 

Gv thu phiếu học tập,chiếu kết 

quả một cặp để phân tích 

 

? Theo em, tại sao tác giả lại cho 

rằng ăn cốm phải ăn từng chút ít, 

thong thả ngẫm nghĩ 

 

 

 

 

 

 

 

Thảo luận cặp đôi  

Phương pháp kỹ thuật gì? 

- Phương pháp phát hiện, 

giải quyết vấn đề 

Hình thức tổ chức ? 

- Hình thức tổ chức nhóm, 

cá nhân 

- Kỹ thuật đặt câu hỏi, 

thuyết trình 

- Năng lực phát hiện giải 

quyết vấn đề 

- Năng lực ngôn ngữ 

 

Cốm không phải thức quà 

của người vội, ăn cốm 

phải ăn từng chút ít, thong 

thả, ngẫm nghĩ……không 

một chút bụi nào. 

- Hỡi các bà mua 

hàng!Chớ thọc tay,mân 

mê….hãy nhẹ nhàng, nâng 

đỡ, chút chiu, vuốt ve 

- Phải nên kính trọng …. 

 

-Nhận xét từ ngữ: gợi tả, 

giàu cảm xúc, lời văn nhẹ 

nhàng 

->Thể hiện cách thưởng 

thức thanh tao, lịch sự. 

-> Cần phải nâng niu, trân 

trọng 

 

 

- Vì ăn như thế mới cảm 

nhận hết được hương vị 

kết tinh trong cốm: mùi 

thơm của lúa mới, của hoa 

cỏ, trong màu xanh của 

cốm cái tươi mát của lá 

non, trong chất ngọt của 

cốm cái dịu dàng thanh 

đạm của thảo mộc, mùi 
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?Các từ ngữ cầu khiến 

:Hãy,chớ,phải,nên…tác giả muốn 

nhắn nhủ ta điều gì. 

 

GV:Đã mấy ai nghĩ đén việc ăn 

món quà bình dị ấy như thế 

nào.Còn TL ,ông ăn Cốm là 

thưởng thức những giá trị kết tinh 

ở đó .Ăn Cốm không phải ăn cho 

no bụng mà ăn chậm rãi,thong thả 

vừa ăn vừa ngẫm nghĩ,nhấm nháp 

từng chút hương vị cái xanh non 

trong trẻo của Cốm 

Đồng thời Ông cũng nhắc nhở 

moih người cần phải nâng niu 

trân trọng khi mở Cốm.Mua Cốm 

càng trang nhã thanh lịch bao 

nhiêu thì việc thưởng thức Cốm 

càng ngon hơn và trang trọng bấy 

nhiêu. 

 

? Trong đoạn văn cô rất ấn tượng 

với câu văn “ Trời sinh lá sen để 

bao bọc cốm cũng như trời sinh 

cốm nằm ủ trong lá sen”. Em hiểu 

câu văn này như thế nào 

 

-> Sen và cốm có mối quan hệ tự 

nhiên như cặp trời sinh, bao bọc 

nhau, tôn lên giá trị của nhau.Đó 

chính là lí do vì sao mạch cảm xúc 

của tác giả được khơi nguồn từ 

hương thơm của vừng tren trên hồ.   

->? Tại sao tác giả lại đề nghị“ 

Phải nên kính trọng…lúa” ?  

 

 

 

 

 

 

 

thơm của lá sen 

Các từ ngữ đó như lời đề 

nghị,nhắn nhủ tâm tình với 

chúng ta về thái độ trân 

trọng khi mở gói Cốm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tác giả nhấn mạnh sự 

hòa hợp , hòa quyện trong 

hương thơm của sen và 

cốm -> tôn lên giá trị của 

cốm 

 

 

 

 

 

 

 

- Vì cốm kết tinh những gì 

đẹp nhất, tinh túy nhất của 

thiên nhiên đất trời, là lộc 

trời ban cho.  

- Được thần Lúa bao bọc 

ấp ủ trong một thời gian 

dài 

- Sau đó qua bàn tay tài 
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-> Đó còn là bài học sâu sắc về 

lòng biết ơn,giống  như khi ta bưng 

bát cơm phải nhớ người sớm hôm 

vun trồng. 

 

? Tác giả thể hiện thái độ như nào  

khi bàn về cách thưởng thức cốm 

 

? Qua phần tìm hiểu, tác giả muốn 

nhắn nhủ tới chúng ta cách 

thưởng thức cốm như thế nào? 

Bình:  . Làm cốm là một nghệ thuật, 

và thưởng thức cốm cũng là một 

nghệ thuật các em ạ.Trong chứng ta. 

Thưởng thức sao cho xứng với 

nguồn gốc thanh cao và giá trị cao 

đẹp của cốm. Đó chính là nét đẹp 

trong văn hóa trong ẩm thực.  

 

hoa, khéo léo của con 

người làm nên hạt cốm 

-> Nên phải trân trọng 

món quà thiên nhiên đã 

ban tặng và trân trọng 

công sức,thành quả lao 

động của con người 

 

- Thái độ nâng niu, trân 

trọng nguồn gốc, giá trị 

của cốm 

 

 

 

-Ăn Cốm: Thanh nhã, 

lịch sự. 

 

-Mua Cốm: Nâng niu, 

trân trọng 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh những món 

ăn hiện ra phong phú 

 

->Như vậy các em vừa tìm hiểu 

xong văn bản….Để khái quát lại nội 

dung bài học hôm nay chúng ta cùng 

chuyển sang phần 3- Tổng kết 

?  Khái quát nội dung bài học 

bằng cách vẽ sơ đồ tư duy  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/Tổng kết:(5p) 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Nghệ thuật: 

 Thể tùy bút, ngôn ngữ 

nhẹ nhàng, thể văn 

như một bài thơ 

2/ Nội dung :  

- Cốm là thức quà 

riêng biệt, mang giá trị 

văn hóa ẩm thực 

truyền thống. 

 - Hãy trân trọng, giữ 

gìn phát huy những 

nét đẹp văn hóa dân 

tộc. 

 *Ghi nhớ:SGK/163 
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Hoạt động 3: Luyện tập ( 5p ) 

Mục tiêu: Củng cố những kiến thức của bài học 

- Phương pháp: Phương pháp vấn đáp.. thảo luận nhóm. 

- Hình thức:Hoạt động cá nhân., nhóm. 

1. Bài tập 1: 

? Đọc yêu cầu BT1 

Trong văn bản có rất nhiều đoạn văn hay, đọc thuộc đoạn văn em  thích nhất ? Vì 

sao em thích đoạn văn đó? 

 2. Bài tập 2: 

? Đọc yêu cầu bài 2 

Sưu tầm những câu thơ, ca dao nói đến cốm? 

Sản phẩm mong đợi 

- Nếu em lòng dạ đổi thay  

 Cốm này bị mốc hồng này long tai 

? Đọc ghi nhớ 

Có thể thấy,lối viết tùy bút của TL 

ko lãng mạn,bay bổng như MXCT 

của Vũ Bằng,cũng không chau chuốt 

ngôn từ như tùy bút của NG Tuân 

trong bài Kí Cô Tô mà chúng ta 

được học ở lớp 6,cũng không sắc 

bén ,đnh thép như tùy bút Lòng Yêu 

Nước của EErenbua nhưng mà cái 

cuốn hút chính là lời văn nhẹ 

nhàng,tinh tế,giàu chất thơ,có lẽ vì 

thế mà những tác phẩm của TL sống 

mãi trong lòng bạn đọc ,theo thời 

gian đi cùng năm tháng. 

 

Giáo viên: 

Trong lớp mình đã bạn nào được 

thưởng thức cốm làng Vòng chưa? 

Vậy các em có muốn thưởng thức   

không? 

 Cô sẽ giúp các em thực hiện mong 

muốn đó nhé và chúng ta sẽ thưởng 

thức cốm theo cách cảm nhận của 

Thạch Lam. 

? Em cảm nhận được những gì 

sau khi thưởng thức cốm 

 -> Cô hi vọng trải nghiệm vừa rồi 

sẽ giúp các em thấy yêu hơn, trân 

trọng hơn giá trị của cốm      

Hs đọc ghi nhớ 
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                                            (Ca dao) 

- Không ngờ em đã lấy chồng 

Để cốm anh mốc để hồng long tai 

                                                 (ca dao) 

 

-Thơ:                        Sáng mát trong như sáng năm xưa 

                                   Gió thổi mùa thu hương cốm mới 

                                                                        (Nguyễn Đình Thi) 

Hoạt động 4 - Vận dụng 

 -Mục tiêu: Hs biết vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tiễn 

- Phương pháp: Phương pháp giải quyết vấn đề, Phương pháp thảo luận nhóm, kĩ thuật 

chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi 

- Hình thức: Hoạt động nhóm, cá nhân 

? Sau khi học xong văn bản “ Một thứ quà của lúa non: Cốm” em thấy mình 

cần làm gì để giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng 

- Mục tiêu: Hs tìm tòi những tài liệu liên quan đến nội dung bài học 

- Phương pháp:Phương pháp dạy học nhóm, kĩ thuật chia nhóm 

Sưu tầm thêm những câu thơ, ca dao nói đến cốm 

- Tìm đọc văn bản vết về cốm của Nguyễn Tuân và Vũ Bằng… 

* Củng cố - Dặn dò : . - Soạn bài: Chơi chữ 

*Rút kinh nghiệm: 

Như vậy qua bài học hôm nay các em đã biết thêm một nét đẹp văn hóa dân tộc trong 

thứ quà giản dị mà đặc sắc. Và cũng hiểu thêm rằng văn Thạch Lam cũng là một loại 

cốm dịu dàng thanh đạm của tâm hồn nghệ sĩ Việt Nam, những giọt sữa tinh khiết của 

tiếng Việt chúng ta. 

                                                                                         Duyệt ngày 30/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Ngày soạn: 27/11/2020 

Ngày dạy: 01/12/2020 

Bài 14 -Tiết 53: CHƠI CHỮ 

I/ MỤC TTÊU: 

1.Kiến thức: 

- Khái niệm chơi chữ. 

- Các lối chơi chữ.  

- Tác dụng của lối chơi chữ. 

2. Kĩ năng:  

- Nhận  biết phép chơi chữ.  

- Chỉ rõ cách nói chơi chữ trong văn bản. 

3. Thái độ: Biết cách vận dụng phép chơi chữ vào thực tiễn (nói và viết) phù hợp, hiệu quả. 

4. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. 

a. Các phẩm chất: 

- Yêu quê hương đất nước. 

 - Tự lập, tự tin, tự chủ. 

b. Các năng lực chung: 

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp;      

năng lực sử dụng CNTT; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ. 

 c. Các năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ. 

       - Năng lực cảm thụ văn học. 

 - Năng lực thẩm mĩ. 

II/ CHUẨN BỊ :           

Chuẩn bị của giáo viên: 

Đọc SGK, tham khảo SGV, các tư liệu khác, soạn giáo án. 

Máy chiếu, sơ đồ tư duy, Giấy A0, phiếu học tập cá nhân, nhóm... 

2. Chuẩn bị của HS:  

- Đọc kỹ và soạn các câu hỏi phần tìm hiểu bài ở SGK. 
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- Sưu tầm các câu có sử dụng biện pháp chơi chữ. 

III/:HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: 

* Ổn định tình hình lớp:[1P] Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh. 

HOẠT ĐỘNG 1 : KHỞI ĐỘNG(4P) 

- Mục tiêu: Tạo tâm thế, định hướng chú ý vào bài học mới. 

- Phương pháp: Giải quyết vấn đề 

- Kĩ thuật: Động não 

- Tiến trình: Tổ chức chơi trò chơi 

Bước 1: giao nhiệm vụ 

Câu hỏi:  - Các con đọc câu trả lời sau và trả lời câu hỏi bằng cách chọn một đáp án đúng 

trong các đáp án sau và dán vào trên bảng 

Câu hỏi như sau: 

Câu 1. Thế đây là bác hay bà? 

Chẳng bác, chẳng bà mà là giả quan. (Quản gia) 

Câu 2: Trên trời rơi xuống mau co (mo cau) 

Câu 3: Khi đi cưa ngọn, khi về cũng cưa ngọn ( Con ngựa) 

Câu 4: Kiển tố, kiển tố 

Vừa đố vừa giảng?( tổ kiến) 

Bước 2: HS chọn một từ trên bàn để dán vào câu trả lời 

Bước 3: HSnhận xét về phần trả lời 

Bước 4: GV nhận xét, dẫn vào bài: -> Em thấy những câu đố trên rất hấp dẫn phải không nào? 

Những câu đố trên đã sử dụng phép chơi chữ. 

Trong cuộc sống, đôi lúc để tăng sắc thái dí dỏm, hài hước hoặc tăng thêm phần hấp 

dẫn, thú vị người ta thường dùng lối chơi chữ. Vậy chơi chữ không chỉ là công việc của văn 

chương mà còn mang lại điều thú vị trong đời sống hằng ngày. Như vậy, chơi chữ là gì? Để 

giúp các em hiểu thế nào là chơi chữ và cách vận dụng nó trong đời sống, chúng ta hãy cùng 

nhau tìm hiểu trong tiết học hôm nay : Chơi chữ. 

 

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (20P) 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung 

- Mục tiêu : Thông qua ví dụ giúp hs hiểu được thế nào là 

chơi chữ ? 

- Phương pháp : Giải quyết vấn đề, thảo luận 

I/ Thế nào là chơi 

chữ?(7p) 
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- Kĩ thuật : Động não 

- Hình thức hoạt động : Cá nhân 

Gv: Bây giờ cô trò ta cùng theo dõi ví dụ trong mục I 

SGK/163. 

-GV gọi 1HS đọc bài ca dao  

-GV chiếu bài ca dao và câu hỏi ở mục I 

- Gv: cô giới thiệu với các con đây là bài ca dao vui (trào 

phúng)- phần ca dao chúng ta đã được học ở giai đoạn trước 

phải không nào 

CH : Trong bài ca dao từ nào được nhắc lại nhiều lần nhất ? 

-Từ  « lợi »  được nhắc lại 3 lần 

CH:Từ « lợi » trong câu ca dao 2 thuộc từ loại nào ? 

- Là tính từ 

CH: con hãy giải thích nghĩa của từ lợi này ? 

- Lợi: Thuận lợi, lợi lộc. 

CH: Các từ « lợi » trong câu ca dao 4 thuộc từ loại nào ? 

- Là danh từ 

CH: Những từ lợi này mang nghĩa là gì ? 

- Lợi : phần thịt bao quanh chân răng - bộ phận nằm 

trong khoang miệng 

GV : như vậy cùng là từ « lợi » nhưng nghĩa khác nhau : bà 

già hiểu một kiểu, thầy bói nói một ý 

CH: Vậy em hiểu ý của thầy bói là gì? 

         + Trong câu trả lời của thầy bói, mới nghe vế đầu: 

“Lợi thì có lợi” ta cứ tưởng câu hỏi của bà già đã được giải 

đáp đúng theo chiều hướng mà bà mong muốn (lấy chồng là 

thuận lợi, có lợi ích) 

          + Nhưng đọc đến vế sau: “nhưng răng không còn”, ta 

mới hiểu  “lợi” là bộ phận nằm trong khoang miệng và cái ý 

đích thực mà thầy bói muốn nói với bà già là: Bà đã già rồi 

còn tính chuyện chồng con làm gì nữa! 

→ Câu trả lời của thầy bói trở nên hài hước, chê trách nhẹ 

nhàng mà không gây khó chịu cho người nghe. Đây là nghệ 

thuật “đánh tráo” ngữ nghĩa.. 

CH:Em hãy cho biết thế nào là chơi chữ? 

HS phát biểu: Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm,về nghĩa 

1.Ví dụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lợi (câu 2): thuận lợi, lợi 

lộc. 

- Lợi (câu 4): phần thịt bao 

giữ xung quanh chân răng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm,hài hước,…làm câu văn 

hấp dẫn và thú vị. 

Bước 4: GV nhận xét, chốt bảng chính : 

GV dẫn: quay trở lại bài ca dao ta thấy khi sử dụng chơi 

chữ có tác dụng gì 

- Để tạo sắc thái dí dỏm,hài hước, 

- Làm câu văn hấp dẫn và thú vị. 

( GV chiếu khái niệm chơi chữ, ghi bảng) 

 Chơi chữ còn gọi là lộng ngữ 

 ( lộng = chơi) 

-GV gọi 1HS đọc ghi nhớ sgk trang 164. 

- Em hãy lấy một ví dụ có sử dụng biện pháp tu từ chơi 

chữ? 

* Ví dụ: 

Con ruồi đậu mâm xôi đậu. 

->Dùng từ đồng âm nhưng khác nghĩa: 

    + Đậu: động từ chỉ hoạt động 

    + Đậu: danh từ chỉ một loại thức ăn. 

->Chơi chữ làm câu văn hấp dẫn và thú vị. 

Trong bài thơ Qua đèo Ngang của Bà huyện Thanh 

Quan 

 

 

 

 

 

2. Nhận xét  

  =>Chơi chữ là lợi dụng 

đặc sắc về âm về nghĩa để 

tạo tình huống thú vị, hấp 

dẫn. 

- Tác dụng:  

+ Tạo sắc thái dí dỏm,hài 

hước; 

+ Làm cho câu văn thêm 

hấp dẫn và thú vị. 

 

 

 

 

 

*Ghi nhớ SGK trang 164 

 

- Mục tiêu : Thông qua ví dụ giúp hs thấy được các lỗi chơi 

chữ 

- Phương pháp : Giải quyết vấn đề, thảo luận 

- Kĩ thuật : Động não 

- Hình thức hoạt động : Cá nhân, nhóm 

 

II. Các lối chơi chữ (13p) 

-Qua bài ca dao ở mục I và ví dụ, ta có cách chơi chữ đầu 

tiên là gì? 

 

 

-Dùng từ ngữ đồng âm. 

-GV chiếu câu hỏi và các ví dụ ở mục II. 

Thảo luận nhóm(3p): 

Bước 1: giao nhiệm vụ 

 Các nhóm trả lời các câu hỏi sau: mỗi nhóm hoàn thành 

một câu trong ví dụ của mục II, bằng cách hoàn thành bảng 
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sau: 

-Gọi 1 HS đọc yêu cầu câu hỏi mục II 

Câu Từ 

ngữ 

chơi 

chữ 

Nhận xét về cách 

thực hiện và tác 

dụng 

1.Sánh với Na-va “ranh tướng” Pháp  

       Tiếng tăm nồng nặc ở Đông 

Dương.  
(Tú Mỡ) 

  

2.      Mênh mông muôn mẫu một 

màu mưa   
        Mỏi mắt miên man mãi mịt mờ.   
(Tú Mỡ)                                                                                    

  

3.       Con cá đối bỏ trong cối đá, 

        Con mèo cái nằm trên mái kèo, 
        Trách cha mẹ em nghèo, anh nỡ 

phụ duyên em. 
(Ca dao) 

  

4.Ngọt thơm sau lớp vỏ gai 

       Quả ngon lớn mãi cho ai đẹp 

lòng  
              Mời cô mời bác ăn cùng 
       Sầu riêng mà hóa vui chung trăm 

nhà 
(Phạm Hổ) 

  

 

 

Câu Từ 

ngữ 

chơi 

chữ 

Nhận xét về 

cách sử dụng 

Tác dụng 

1 Ranh 

tướng 

“Danh 

tướng” đọc 

trại âm thành 

“Ranh 

tướng”  

Châm biếm, mỉa 

mai Na va (tướng 

chỉ huy quân đội 

pháp) 

2 Phụ Điệp lại (lặp Gợi ra sự mênh 
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âm 

“m” 

lại) phụ âm 

đầu “m” 

mông mù mịt của 

cảnh vật trong 

không gian đầy 

mưa.  

Tâm trạng buồn 

3 “ Cá 

đối” – 

“Cối 

đá” 

“Mèo 

cái” – 

“ Mái 

kèo” 

Nói lái (đảo 

phần vần, 

thanh) 

Tạo sự thú vị bất 

ngờ 

Diễn tả sự ngang 

trái, duyên phận 

hẩm hiu 

4 “Sầu 

riêng” 

– “Vui 

chung” 

Sầu riêng 

(danh từ)- 

nỗi sầu riêng 

của con 

người 

Trạng thái tâm lý 

tiêu cực: nỗi 

buồn kín đáo, đối 

lập với trạng thái 

tâm lý vui vẻ của 

tập thể. 

 

Định hưởng trả lời:  nhóm 1: 

Câu 1 Từ ngữ 

chơi chữ 

Nhận xét 

Sánh với Na-va “ranh 

tướng”Pháp       

Tiếng tăm nồng nặc ở 

Đông Dương 

 

“ranh 

tướng” 

“Danh tướng” 

đọc trại âm thành 

“Ranh tướng”  

 

Định hưởng trả lời:  nhóm 2: 

 

Câu 2 Từ ngữ chơi 

chữ 

Nhận xét 

Mênh mông muôn mẫu 

một màu   mưa 

Mỏi mắt miên man mãi 

Phụ âm “m” Điệp lại (lặp lại) 

phụ âm đầu “m” 
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mịt mờ. 

 

 

Định hưởng trả lời:  nhóm 3: 

 

Câu 3 Từ ngữ chơi 

chữ 

Nhận xét 

Con cá đối bỏ trong cối 

đá 

Con mèo cái nằm trên 

mái kèo 

Trách cha mẹ em nghèo, 

anh nỡ phụ duyên em 

 

“ Cá đối” – 

“Cối đá” 

“Mèo cái” – 

“ Mái kèo” 

Nói lái (đảo 

phần vần, 

thanh) 

Định hưởng trả lời:  nhóm 4: 

 

Câu 4 Từ ngữ chơi 

chữ 

Nhận xét 

Ngọt thơm sau lớp vỏ gai 

Quả ngon lớn mãi cho ai                                

lòng                                          

Mời cô mời bác ăn cùng 

Sầu riêng mà hóa vui 

chung trăm nhà   

 

“Sầu riêng” – 

“Vui chung” 

Quả sầu riêng 

(danh từ)- nỗi 

sầu riêng của 

con người 

 

Bước 2: các nhóm chấm chéo lẫn nhau 

Bước 3: HSnhận xét về phần trả lời 

Bước 4: GV nhận xét, bổ sung chốt ghi ghi bảng: 

 

 

 

Gv: Đây là 5 cách chơi chữ thường gặp, nhưng trong 

thực tế cuộc sống, ta thường gặp rất nhiều cách khác, 

các con cùng quan sát lên màn chiếu: 

VD:  

+ Mùa xuân em đi chợ Hạ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Các lối chơi chữ 

    + Dùng từ ngữ đồng âm; 

    + Dùng lối nói trại âm; 

    + Dùng cách nói điệp 

âm; 

    + Dùng lối nói lái. 

    + Dùng từ ngữ trái nghĩa, 

đồng nghĩa. 
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 Mua cá thu về chợ hãy còn đông 

(Lối chơi chữ bằng cách dùng các từ cùng trường nghĩa) 

VD: 

Bao giờ chạch đẻ ngọn đa, 

Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình 

(Chơi theo cách nói ngược) 

VD: 

“Con mèo, con mẻo, con meo 

 Muốn ăn thịt chuột thì leo xà nhà”. 

(Đồng dao) 

(Lối chơi chữ theo cách nhại mô phỏng âm thanh) 

“Ô! Quạ tha gà 

Xà! Rắn bắt ngóe”. 

(Câu đối) 

(Lối chơi chữ theo hình thức dùng từ đồng nghĩa) 

 

 

- Mục tiêu : Thông qua ví dụ giúp hs thấyđược các trường 

hợp sử dụng phép chơi chữ trong cuộc sống hằng ngày 

- Phương pháp : Giải quyết vấn đề 

- Kĩ thuật :đặt câu hỏi 

- Hình thức hoạt động : Cá nhân, nhóm 

* Sử dụng phép chơi chữ: 

 

 

 

 

 

*Các em theo dõi lại các ví dụ cô trò ta đã tìm hiểu ở 

trên, chúng ta thấy phép chơi chữ  được sử dụng trong 

những lĩnh vực nào? 

- Trong văn thơ 

- Trong ca dao 

- Trong câu đố 

*Ngoài ra nó còn được sử dụng trong câu đối (câu đối là 

một thể loại văn cổ, từng từ câu thanh nghĩa đối xứng 

nhau) 

Ví dụ- gv đưa ví dụ này lên máy chiếu 

 

Trong dân gian, những lúc hội hè, đình đám, hay cùng nhau 

gặt lúa trên đồng, trai gái thường thách thức nhau về tài đối 

đáp, ăn nói lanh lẹ qua câu hò, câu đối. Sau đây là một cặp 

trai gái đối nhau:  
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GV chốt kt: Như vậy chúng ta sử dụng phép chơi chữ như 

thế nào? 

 

-Trong cuộc sống thường 

ngày, văn thơ, đặc biệt là 

trong thơ văn trào phúng, 

câu đối, câu đố… 

 

Bài tập nhanh:Nối cột A với cột B Sao cho phù hợp 

1. Con ngựa đá, đá con ngựa 

 2. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già  

    Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non  

 3. Tôi tên tân tôi toàn tâm tin tưởng 

4. Tôi chả lo gì chỉ lo già 

 

A Điệp âm 

B. đồng âm 

C. đồng nghĩa, 

trái nghĩa 

D. nói lái 

 

 

 

-1 HS đọc ghi nhớ SGK trang 165 

 

 

 

- Cần phân biệt tác dụng 

tích cực và tiêu cực của 

chơi chữ. Chơi chữ phải 

phù hợp với hoàn cảnh giao 

tiếp, tránh chơi chữ với 

dụng ý xấu, đùa giỡn một 

cách vô ý thức, thiếu văn 

hóa. 

 

* Ghi nhớ( sgk/165) 

HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH 

- Mục tiêu: Củng cố, khăc sâu kiến thức đã học 

- Phương pháp: Vấn đáp,  giải quyêt vấn đề 

- Kĩ thuật: Động não 

III. Luyện tập(15p) 

-GV chiếu BT1- làm ra phiếu học tập 

 -Gọi 1 HS đọc. 

-Cho biết tác giả đã dùng những từ ngữ nào để chơi chữ? 

GV chiếu ảnh minh họa các loài rắn: 

-HS hoạt động độc lập, phát biểu. 

 - Lớp nhận xét 

Gv nhận xét, chốt: 

Nhờ vận dụng phép chơi chữ cho thấy nội dung bài thơ: lời 

răn dạy con nghiêm khác nhưng không giáo điều, cứng 

nhắc,vui vẻ hóm hỉnh. 

 

 

 

Bài tập 1 trang 165: 

-Tác giả đã dùng những từ 

ngữ để chơi chữ : Liu 

điu,,rắn,hổ lửa, mai gầm, 

ráo, lằn, trâu lỗ, hổ mang 

->chơi chữ theo lối dùng 

các từ có nghĩa gần gũi 

nhau chỉ các loài rắn. 

-Tác giả vừa chơi chữ 

đồng âm :Trong bài thơ, 

câu nào cũng có từ mà 

nghĩa thứ nhất chỉ một loài 

rắn còn nghĩa từ thứ hai 

- Rắn: sự cứng đầu, bướng 
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bỉnh; 

+Thẹn đèn:sự  xấu hổ 

+Mai: ngày mai 

+ Gầm: tiếng thét 

+ Ráo: trạng thái khô 

+Hổ lửa: tủi hổ, xấu hổ vì 

kém cỏi;   

+ Trâu Lỗ: là tên nước, quê 

hương của Mạnh Tử Khổng 

Tử ).  

 

 

-GV chiếu BT2- hoạt động nhóm theo cặp đôi trong từng 

bàn 

 -Gọi 2 HS đọc. 

- Mỗi câu sau đây có những tiếng nào chỉ các sự vật gần gũi 

nhau? Cách nói này có phài là chơi chữ không? 

GV chiếu ảnh minh họa 

-HS hoạt động độc lập, phát biểu. 

 - Lớp nhận xét. 

 

 

Bài tập 2 trang 165: 

a-Trời mưa đất thịt  trơn 

như mỡ, dò đến hàng nem 

chả muốn ăn. 

  - Những tiếng chỉ các sự 

vật gần gũi nhau: thịt mỡ, dò, 

nem, chả.->Chơi chữ theo 

lối dùng từ gần nghĩa (Nêu 

tên các loại thức ăn được chế 

biến từ thịt ) 

  - Chơi chữ theo lối dùng 

từ đồng âm: 

    +“đất thịt”- thịt “bò,lợn” 

    +“chả” (chẳng)- nem chả 

+ “dò” (dò giẫm đi)- giò 

(chả giò) 

b- Bà đồ Nứa, đi võng đòn 

tre, đến khóm trúc, thở dài 

hi hóp. 

+ Những tiếng chỉ các sự 

vật gần gũi nhau: nứa – tre 

-trúc -hóp ->Nêu tên họ nhà 

tre =>Chơi chữ dùng từ gần 

nghĩa: 
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+ Chơi chữ dùng từ đồng 

nghĩa:tre-hóp 

 

- GV chiếu bài tập 4 

-GV yêu cầu HS đọc. 

-Trong bài thơ, Bác Hồ đã dùng lối chơi chữ như thế 

nào?( Những từ ngữ nào chơi chữ? Xuất phát từ thành 

ngữ Hán Việt nào? Và thể hiện ý nghĩa gì?) 

 -Yêu cầu HS thảo luận theo  nhóm bàn, làm bài tập vào 

phiếu học tập 

 -Đại diện nhóm bàn lên bảng trình bày bài làm của nhóm 

mình trước lớp 

- Lớp nhận xét 

- GV nhận  xét, bổ sung thiếu xót (nếu có) 

 

Bài tập 4 trang 166: 

Trong bài thơ, Bác Hồ dùng 

lối chơi chữ: dùng từ đồng 

âm và trái nghĩa: 

-Đồng âm: “cam”: trái cam 

(danh từ) và “cam”: vui 

vẻ,hạnh phúc (tính từ) 

-Trái nghĩa: “khổ” (cay 

đắng)- “cam” (ngọt 

ngào.hạnh phúc) 

->Thành ngữ Hán Việt khổ 

tận cam lai có nghĩa là hết 

khổ rồi đến sung sướng. 

=>Sự lạc quan, tin tưởng 

vào tương lai đất nước (kết 

thúc thắng lợi cuộc kháng 

chiến chống Pháp 

HOẠT ĐỘNG 4: ỨNG DỤNG (4p) 

- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 

- Phương pháp: Giải quyết vấn đề 

- Kĩ thuật: Động não, trình bày một phút 

Bài tập: Viết một đoạn văn (thơ) khoảng 5 đến 7 câu nói về 

trường lớp (thầy cô, bạn bè) trong đó có sử dụng biện pháp 

tu từ chơi chữ mà em vừa học. Hãy chỉ rõ và nêu tác dụng? 

 

 

HOẠT ĐỘNG 5: BỔ SUNG (1p) 

GV chiếu sơ đồ tư duy 
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       - Học bài cũ: Khái niệm “chơi chữ”, các kiểu chơi chữ, chơi chữ như thế nào để đem lại 

hiệu quả tốt. (Thuộc ghi nhớ (SGK/164, 165) 

- Hoàn thành các bài tập còn lại. 

  Chuẩn bị bài mới : Chuẩn mực sử dụng từ( HS soạn bài theo hệ thống câu hỏi SGK: 

Trả lời câu hỏi 5 )mục  

                  - Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả? 

                  - Sử dụng từ đúng nghĩa? 

                  - Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ ? 

                  - Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp phong cách? 

                  - Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt? 

Ký duyệt của Ban giám hiệu 

 

 

 

 



68 

 

Ngày soạn: 30.11.2020     Tiết số: 52 

Ngày dạy: 3.12.2020      Số tiết: 2 

 

PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH(TIẾT 1) 

 

I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức: 

- Kiến thức về văn bản thuyết minh (trong cụm các bài học về văn bản thuyết 

minh đã học và sẽ học). 

-Nắm được đặc điểm, tác dụng và yêu cầu của từng phương pháp thuyết minh. 

2. Kỹ năng: 

- Rèn kĩ năng nhận biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng 

- Rèn luyện khả năng quan sát để nắm bắt được bản chất của sự vật. 

- Tích lũy và nâng cao tri thức đời sống 

- Phối hợp sử dụng các phương pháp thuyết minh để tạo lập văn bản thuyết minh 

theo yêu cầu 

- Lựa chọn phương pháp phù hợp như định  nghĩa so sánh, phân tích liệt kê để 

thuyết minh về nguồn gốc, đặc điểm, công dụng của đối tượng 

3. Thái độ: Giáo dục, bồi dưỡng ý thức học tập bộ môn 

4. Năng lực: Phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực hợp tác và tư duy sáng tạo, năng lực 

sử dụng ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực tự quản bản thân, năng lực giải quyết 

vấn đề, năng lực tự học…. 

II. Phương pháp:  

  Phương pháp nghiên cứu tình huống 

 Phương pháp quy nạp 

 Phương pháp đàm thoại 

 Phương pháp nêu vấn đề 

 Phương pháp thảo luận nhóm. 

III. Phương tiện: 

- Máy trình chiếu 

- Phiếu học tập, bút dạ, giấy khổ lớn... 

IV. Chuẩn bị: 

1. Thầy: 
- Nghiên cứu soạn giáo án 

- Các phương tiện dạy học: máy trình chiếu, bút dạ, giấy khổ lớn… 

2. Trò: 

- Học bài cũ 

- Xem trước bài mới 

V. Tiến trình dạy học: 

1. Ổn định tổ chức: 
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2. Kiểm tra bài cũ: Không  

3.  Bài mới:  

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG: 

Giáo viên cho học sinh xem video 

Dẫn: Chúng ta vừa theo dõi một đoạn thuyết minh giới thiệu về di tích lịch sử 

Đền Trần.  Các con thấy, để thực hiện được nội dung phần thuyết minh trên, người thực 

hiện cần có những hiểu biết, và cách diễn đạt phù hợp lôi cuốn người xem.  Vậy làm thế 

nào để các con cũng viết được những bài thuyết minh đạt yêu cầu và có sức hấp dẫn 

người đọc, chúng ta cùng đi  tìm hiểu bài học ngày hôm nay 

Giáo viên giới thiệu:  Bài học của chúng ta được chia trong thời gian 2 tiết. tiết 

học này chúng ta sẽ tìm hiểu về phần I 

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG 

 

-Yêu cầu học sinh theo dõi lại các ví dụ:  Cây dừa Bình 

Định, Huế,  Con giun đất, Tại sao lá cây có màu xanh lục, 

Khởi nghĩa Nông Văn Vân 

?Các văn bản này cung cấp cho chúng ta những hiểu biết 

gì về đối tượng thuyết minh 

Hs: Các đoạn văn đã cung cấp kiến thức về đối tượng 

thuyết minh 

• Đoạn văn bản: Cây dừa cho biết đặc điểm và lợi ích 

của cây dừa đối với người Bình Định 

• Đoạn văn bản: Tại sao lá cây có màu xanh lục:  

Giải thích nguyên nhân lá cây có màu xanh 

• Đoạn văn bản: HUẾ: Giới thiệu về địa danh Huế 

• Đoạn văn bản: Khởi nghĩa Nông Văn Vân giới 

thiệu về người tù trưởng Nông Văn Vân 

?  Từ đó cho biết những kiến thức đó thuộc các lĩnh 

vực nào 

HS   Địa lí, lịch sử, văn hóa , sinh học (Khoa học tự 

nhiên, Khoa học xã hội) 

Giáo viên chốt, :  Như vậy em thấy  văn bản thuyết minh 

cần sử dụng  tri thức thuộc nhiều lĩnh vực .  Từ những ví 

dụ trên cho biết những tri thức trong văn bản thuyết minh 

cần đảm bảo những yêu cầu gì? 

HS :  yêu cầu  chính xác thực tế 

? Bằng sự tưởng tượng suy luận chúng ta có thể có tri 

thức để làm bài văn thuyết minh không 

HS : không 

? Để có được những tri thức chúng ta cần phải làm gì 

HS;  cần phải biết quan sát, học tập, tích lũy, tra cứu tài 

I. TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG 

PHÁP THUYẾT MINH: 

1. Quan sát, học tập, 

tích lũy tri thức để làm 

bài văn thuyết minh. 
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liệu, phân tích tài liệu 

? Vậy quan sát , học tập,tra cứu phân tích nhằm những 

mục tiêu cụ thể nào 

HS: + Quan sát để nhìn ra sự vật nhận biết được đặc điểm 

cấu tạo hình dáng 

• Học tập tra cứu là quá trình nghiên cứu ghi chép để 

tích lũy những kiến thức về đặc  điểm tính chất 

nguồn gốc …. 

• Phân tích chia tách theo từng phương diện 

GV : Đó chính là bản chất, là nét đặc trưng của đối 

tượng thuyết minh. Từ đó bạn nào khái quát lại về vai 

trò của quan sát học tập tích lũy tri thức 

HS; Để nắm bắt được bản chất đặc trưng của đối tượng 

thuyết minh 

GV ghi bảng và chốt 

Quan sát học tập tích lũy tri thức  để nắm bắt được bản 

chất đặc trưng của đối tượng thuyết minh 

Quay trở lại với văn bản Huế, ta thấy tri thức về Huế rất 

phong phú có thể khai thác ở nhiều kênh thông tin. Nhưng 

trong văn bản thuyết minh chúng ta cần phải biết chọn lọc 

và trình bày những tri thức cơ bản, đặc trưng nhất giúp 

cho hình ảnh Huế nổi bật, tránh sa đà vào những kiến thức 

không tiêu biểu, không quan trọng 

Đây cũng là nội dung của phần ghi nhơ 1 SGK trang 128. 

Một con đọc phần ghi nhớ. 

Hs đọc ghi nhớ. 

đến đây ta thấy cả văn bản thuyết minh và văn bản miêu 

tả đều cần sử dụng kỹ năng quan sát nhưng cách vận dụng 

kĩ năng này lại khác nhau. 

? Con hãy chỉ ra sự khác nhau đó 

HS; +  Văn miêu tả:  quan sát để tái hiện đặc điểm trạng 

thái của sự vật hiện tượng 

+  Văn thuyết minh: quan sát không chỉ là nhìn xem mà 

phải là vừa nhìn vừa xem xét để phát hiện ra bản chất của 

sự vật hiện tượng 

GV:  rất tốt, ta đã hiểu được nhiệm vụ đầu tiên của mình 

khi làm bài văn thuyết minh. 

GVChuyển ý;  khi đã có được vốn tri thức, người viết văn 

thuyết minh cần phải có có những phương pháp thuyết 

minh phù hợp để có được những bài viết đạt yêu cầu  Vậy 

có những phương pháp thuyết minh nào cần được sử 

dụng. chúng ta cùng sang phần 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để nắm bản chất, nét đặc 

trưng của đối tượng 

thuyết minh 

 

 

 

 

 

Tránh sa vào những kiến 

thức không tiêu biểu, 

không quan trọng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phương pháp thuyết 



71 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG 

GV: Để tìm hiểu kiến thức phần bài học này, cô chia lớp 

thành 6 nhóm thảo luận  , và nội dung thảo luận gồm 3 

câu hỏi sau 

- Đọc ví dụ và cho biết 

? Đối tượng thuyết minh trong các đoạn văn 

?Cách cung cấp kiến thức  của người viết về các đối 

tượng thuyết minh trong đoạn văn 

?Tác dụng của cách viết đó 

GV: phân công cụ thể công việc như sau 

+ Nhóm 1: ví dụ a sách giáo khoa trang 126 

+ Nhóm 2: ví dụ b sách giáo khoa trang 127 

+ Nhóm 3: ví dụ c d sách giáo khoa trang 127 

+ Nhóm 4: ví dụ d sách giáo khoa trang 127 

+ Nhóm 5:  ví dụ e sách giáo khoa trang 128 

+ Nhóm 6:  ví dụ g sách giáo khoa trang 115-116 

- Các nhóm tự phân công thư ký và nhóm trưởng,nhận 

nhiệm vụ của mình trên bảng, đọc và thực hiện yêu cầu 

thảo luận trong thời gian 5 phút. 

- sau khi hết thời gian thảo luận các con nhóm trưởng lên 

trình bày kết quả lên bảng theo sự hướng dẫn của giáo 

viên 

- Nếu nhóm nào có câu trả lời trước thời gian sẽ được ưu 

tiên trả lời và được cộng điểm thi đua 

( học sinh làm việc, lên dán kết quả tháo luận, giáo viên 

hướng dẫn học sinh hoàn thành hoạt động học tập.) 

- Yêu cầu các nhóm trưởng trình bày lại kết quả thảo luận 

của nhóm mình bằng miệng 

Nội dung ghi bảng 

* Nhóm 1; 

- Đối tượng thuyết minh:    Nông Văn Vân 

- Cách cung cấp tri thức:  câu trần thuật đơn có từ là 

- Tác dụng: nêu đặc điểm, em tính chất, công dụng giúp 

người đọc hiểu được thực ra đặc điểm riêng biệt của đối 

tượng thuyết minh 

*Nhóm 2 

- Đối tượng thuyết minh: Cây Dừa 

- Cách cung cấp tri thức: nêu lần lượt các đặc điểm các tác 

dụng của cây dừa 

- Tác dụng: tạo ra sự phong phú  giúp người đọc hiểu sâu 

sắc toàn diện về đối tượng thuyết minh 

*Nhóm 3 

- Đối tượng thuyết minh: chiến dịch chống thuốc lá ở 

châu Âu đặc biệt là ở Bỉ 

minh. 
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- Cung cấp tri thức: đưa ví dụ cụ thể 

- Tác dụng; giúp người đọc đọc tin vào những kiến thức 

được cung cấp 

*Nhóm 4 

- Đối tượng thuyết minh; vai trò của cây xanh 

- Cách cung cấp tri thức; đưa số liệu chính xác 

- Tác dụng; tạo độ tin cậy cao 

*Nhóm 5 

- Đối tượng thuyết minh; biển Thái Bình Dương 

- Cung cấp tri thức; so sánh đối chiếu 

- Tác dụng ;dễ hình dung,  tăng sức thuyết phục 

* Nhóm 6 

- Đối tượng thuyết minh; Huế 

- Cách cung cấp tri thức; chia nhỏ đối tượng ra từng khía 

cạnh 

- Tác dụng;  giúp người đọc hiểu đầy đủ toàn diện về Huế 

Giáo viên chốt: như vậy các con đã làm rất tốt nhiệm vụ 

của mình. 

Chúng ta quan sát bảng và nhận thấy các con đã tìm ra  

6  cách thức để trình bày tri thức trong một bài thuyết 

minh. Đây cũng chính là 6 phương pháp thuyết minh 

thường được sử dụng. 

Giáo viên vừa chỉ bảng vừa kết luận 

-Với kiểu câu trần thuật đơn có từ là; ta đang sử dụng 

phương pháp nêu  định nghĩa, giải thích 

- Khi lần lượt nêu ra các đặc điểm, tính chất, công dụng; 

ta đang sử dụng phương pháp liệt kê 

- Khi đưa ra những con số, số liệu chính xác rõ ràng; ta 

đang sử dụng phương pháp nêu số liệu 

- Khi ta so sánh đối chiếu các sự vật cùng loại khác loại 

nhằm làm nổi bật tính chất của sự vật thuyết minh;  ta 

đang sử dụng phương pháp so sánh 

- Khi ta chia sự vật thuyết minh ra các mặt, các khía 

cạnh, phương diện để thuyết minh :Là ta đang sử dụng 

phương pháp phân loại phân tích 

GV: Gọi 1 hs nhắc lại tên các phương pháp thuyết minh 

vừa tìm được 

GV ghi bảng . 

G: Đây cũng là nội dung phần ghi nhớ thứ hai trạng 128. 

Một con đọc phần ghi nhớ. 

GV; Một lần nữa các con cùng quan sát lại các ví dụ trong 

sách giáo khoa và cho cô biết 

? Đoạn văn các con đang theo dõi sử dụng phương pháp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phương pháp nêu định 

nghĩa, giải thích. 

- Phương pháp dùng số 

liệu 

- Phương pháp nêu ví dụ 
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thuyết minh nào? 

HS : Phương pháp liệt kê 

?Khi sử dụng phương pháp liệt kê các tri thức sẽ được 

trình bày theo một trình tự nhất định, theo các con đó 

thường là những trình tự nào? 

HS: không gian, thời gian, cấu tạo, đặc điểm, tính chất… 

? Ở ví dụ thứ 2 này các con đã tìm thấy phương pháp 

thuyết minh nào? 

HS: Dùng số liệu 

? Việc sử dụng số liệu trong văn bản thuyết minh cần 

được chính xác trung thực và mang tính thực tế.Vì vậy 

khi  thực thực hiện những phương pháp này ta cần lưu ý 

điều gì 

HS; một số những số liệu cần rõ nguồn gốc và xuất xứ 

?Văn bản Huế  đã sử dụng phương pháp thuyết minh nào 

điển hình nhất? 

HS: Phương pháp phân loại phân tích 

?Phương pháp phân tích phân loại thường được sử dụng 

khi thuyết minh những đối tượng nào 

HS: Các đối tượng hoặc vấn đề có sự đa dạng phức tạp 

như một địa danh, một đồ vật… 

Ví dụ như thuyết minh cái xe đạp, thuyết minh về hồ 

Gươm, thuyết minh về lăng Bác 

? Kiểu câu trần thuật đơn có từ là trong phương pháp nêu 

định nghĩa, giải thích . Đây là kiểu câu các con đã học từ 

lớp 6. Vậy theo các con kiểu câu này thường có vị trí và 

nhiệm vụ như thế nào trong văn bản thuyết minh 

HS: + vị trí; đầu bài, đầu đoạn 

+ vai trò: giới thiệu làm nổi bật nét riêng biệt của đối 

tượng thuyết minh 

GV:Cô có ba ví dụ sau 

- Sách là đồ dùng thiết yếu của học sinh 

- Sách và phương tiện giữ gìn và truyền bá kiến thức 

- Sách là bạn tốt của con người 

? Trong ba ví dụ trên định nghĩa nào chính xác nhất về 

sách, cách nào có thể sử dụng trong văn bản thuyết minh 

HS : Phương án : Sách là phương tiện giữ gìn và 

truyền  bá kiến thức 

? Vì sao 

HS:  vì + câu thứ nhất quá hẹp 

+ câu thứ 3 quá rộng 

+ chỉ có câu thứ hai cho ta hiểu vai trò của sách 

? Vậy ta cần lưu ý điều gì khi sử dụng phương pháp nêu 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp phân loại, 

phân tích 

- Phương pháp so sánh 
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định nghĩa giải thích 

HS:  định nghĩa cần chính xác rõ ràng không được chung 

chung mơ hồ 

? Trong ví dụ c ngoài phương pháp nêu ví dụ người viết 

còn đang sử dụng phương pháp thuyết minh nào nữa 

HS: Nêu số liệu 

Học sinh đọc lại số liệu 1987, 40 đô la,  500đô la 

GV: Có ý kiến cho rằng trong một bài văn thuyết minh chỉ 

cần sử dụng một phương pháp thuyết minh cho đơn giản 

nhưng cũng có ý kiến cho rằng cần phải kết hợp nhiều 

phương pháp thuyết minh. 

?  ý kiến của con như thế nào 

HS  thực tế trong một bài thuyết minh người ta thường sử 

dụng kết hợp nhiều phương pháp thuyết minh một cách 

hợp lý để đạt kết quả quả cao 

GV: cả lớp quan sát một lần nữa bảng hệ thống hóa các 

phương pháp thuyết minh và ghi nhớ phần kiến thức này 

HS  quan sát- đọc( nếu thời gian còn) 

GV chốt kiến thức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trong bài văn thuyết 

minh, có thể sử dụng kết 

hợp linh hoạt nhiều 

phương pháp thuyết minh 

HOẠT ĐỘNG 3: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 

GV: Lồng trong quá trình hình thành kiến thức 

HOẠT ĐỘNG 4: HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: 

GV: chúng ta quay trở lại video ở đầu tiết học 

Xem lại video và đọc đoạn văn thuyết minh 

? Để thực hiện nhiệm vụ thuyết minh về di tích Đền Trần người viết đã sử dụng 

tri thức thuộc lĩnh vực nào và những phương pháp thuyết minh nào 

HS:  

-  Sử dụng các tri thức thuộc các lĩnh vực 

+ Lịch sử, văn hóa 

+ Địa lý 

+ Kiến trúc 

- Các phương pháp thuyết minh 

+ Nêu định nghĩa giải thích 

+ Dùng số liệu 

+ Liệt kê 

+ Phân tích,  phân loại 

HOẠT ĐỘNG 5: HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG: 

? Tìm các phương pháp thuyết minh đã được sử dụng trong văn bản: “ Thông tin 

về Ngày Trái Đất năm 2000” 

Hs: các PPTM được sử dụng là: 

- Phương pháp dùng số liệu 
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- Phương pháp nêu ví dụ 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp phân loại, phân tích 
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TUẦN 13 

Ngày soạn: 01/12/2020 

Ngày dạy:   04/12/2020 

 

Bài 13, Tiết 55: 

 

 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 

   1. Kiến thức:  

- HS biết: Sự hạn chế gia tăng dân số là con đường “tồn tại hay không tồn tại” của 

loài người.  

- HS hiểu: Sự chặt chẽ, khả năng thuyết phục của cách lập luận bắt đầu bằng một 

câu chuyện nhẹ nhàng mà hấp dẫn. 

   2. Kĩ năng: 

- HS thực hiện được: Tích hợp với phần tập làm văn, vận dụng kiến thức đã học ở 

bài phương pháp thuyết minh để đọc – hiểu, nắm bắt được vấn đề có ý nghĩa thời 

sự trong văn bản.  

- HS thực hiện thành thạo: Vận dụng vào việc viết bài văn thuyết minh. 

   3. Thái độ: 

- Thói quen - tính cách: Giáo dục ý thức tham gia tuyên truyền chủ trương kế 

hoạch hóa gia đình của địa phương, thực hiện khẩu hiệu “Mỗi gia đình chỉ nên có 

một đến hai con”. 

- Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sức khỏe cho học sinh. 

4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất: 

* Năng lực: 

BAØI TOAÙN DAÂN SOÁ 

(tiếp) 

THAÙI AN 
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- Năng lực giải quyết vấn đề. 

- Năng lực sáng tạo. 

- Năng lực hợp tác. 

- Năng lực tự học. 

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ. 

- Năng lực giao tiếp Tiếng Việt. 

* Phẩm chất: Nhân ái, yêu nước, trung thực, chăm chỉ, đoàn kết, nâng cao ý thức 

bảo vệ môi trường và hạn chế gia tăng dân số. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. 

1. Giáo viên: 

- Nghiên cứu SGK, SBT, SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng, tư liệu tham khảo. 

- Chuẩn bị kế hoạch dạy học, thiết bị, phương tiện dạy học (máy chiếu). 

2. Học sinh: 

- Đọc kĩ SGK, tài liệu liên quan. 

- Soạn bài theo hệ thống câu hỏi SGK.  

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT, HÌNH THỨC DẠY HỌC. 

1. Phương pháp dạy học: 

- Phương pháp giải quyết vấn đề. 

- Phương pháp thảo luận nhóm. 

- Phương pháp vấn đáp. 

- Phương pháp thuyết trình. 

      2. Kĩ thuật dạy học: 

- Kĩ thuật chia nhóm. 

- Kĩ thuật giao nhiệm vụ. 
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- Kĩ thuật động não. 

- Kĩ thuật trình bày một phút. 

- Kĩ thuật khăn trải bàn. 

- Kĩ thuật sử dụng sơ đồ tư duy. 

      3. Hình thức dạy học: trong lớp (cá nhân, theo nhóm). 

IV.TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC. 

      1. Ổn định tổ chức: 

      2. Tiến trình bài học:  

         2.1. Hoạt động 1: Tình huống xuất phát   

               GV:  Ở tiết trước cô và các em đã được tìm hiểu “Bài toán dân số” đã được đặt 

ra từ thời cổ đại, và khi nghe câu chuyện này khiến chúng ta “sáng mắt ra”. Vậy nội 

dung của câu chuyện ấy là gì? Và nó có liên quan đến vấn đề dân số như thế nào? Cô 

trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở tiết 2: “Bài toán dân số”. 

 

2.2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I . Giới thiệu chung về văn 

bản. 

  1. Tác giả. 

  2. Tác phẩm. 

  3. Đọc, tìm hiểu chú thích. 

  4. Thể loại, bố cục. 

II. Đọc - hiểu văn bản. 

1. Bài toán dân số đã 

được đặt ra từ thời cổ 

đại. 
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- GV gọi HS đọc thầm đoạn văn và hỏi 

? Em hãy tóm tắt nội dung câu chuyện bài toán cổ ? 

- HS trả lời:  

▪ Câu chuyện kể về việc kén rể của một nhà thông 

thái. 

▪ Nhà thông thái đưa một bàn cờ 64 ô đặt một hạt 

thóc vào ô thứ nhất và ô thứ hai đặt hai hạt, các ô 

tiếp theo cứ thế nhân đôi và yêu cầu ai có đủ số 

thóc đặt trên bàn cờ thì sẽ làm chồng cô gái. 

- GV trình chiếu và thuyết trình: Câu chuyện tưởng 

đơn giản ai cũng có thể làm được điều đó. Nhưng kết 

cục không một chàng trai nào đáp ứng được yêu cầu 

của nhà thông thái. 

? Vậy theo con mục đích của nhà thông thái khi đưa ra 

câu chuyện ấy để làm gì? 

- HS: Là kén rể. 

? Em hãy xác định nội dung của bài toán cổ? 

- HS: yêu cầu có đủ số thóc lấp kín 64 ô của bàn cờ 

theo cấp số nhân. 

? Kết quả của bài toán cổ là như thế nào? 

- HS: không một chàng trai nào lấy được cô gái. 

 

- GV trình chiếu và thuyết trình: Các em ạ, ngay từ 

đầu câu chuyện đã hấp dẫn chúng ta. Bởi ai cũng tò mò 

muốn xem kết quả? Ai sẽ là người làm rể nhà thông 

thái. Thế nhưng kết quả lại khiến ai cũng bất ngờ: “Ban 

đầu ai cũng tưởng có gì mà không đủ? Nhưng rồi kết 

cục…không chàng trai nào có đủ số thóc để lấy cô gái. 

Số thóc được tính ra theo bài toán là cấp số nhân nhiều 

2. Bài toán dân số và vấn 

đề về kế hoạch hóa gia 

đình 

2.1. Câu chuyện về bài 

toán cổ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Mục đích của nhà thông 

thái : là kén rể. 

 

- Nội dung: yêu cầu có đủ số 

thóc lấp kín 64 ô của bàn cờ 

theo cấp số nhân. 

- Kết quả: không một chàng 

trai nào lấy được cô gái. 
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đến mức có thể phủ kín bề mặt trái đất”. Bởi ô thứ nhất 

tương ứng với một hạt thóc, ô thứ 2 tương ứng với hai 

hạt thóc nhưng đến ô thứ 64 của bàn cờ là 263 có nghĩa 

là số thóc ấy được đặt theo cấp số nhân với công bội là 

2. 

? Từ câu chuyện trên tác giả muốn liên tưởng tới vấn 

đề gì? 

- HS: vấn đề dân số.  

- GV chuyển ý: Tác giả dẫn ra câu chuyện bài toán dân 

số nhằm so sánh sự gia tăng dân số của loài người theo 

cấp số nhân? Vậy để làm rõ hơn vấn đề tốc độ gia tăng 

dân số tác giả còn dẫn cho chúng ta câu chuyện nào 

nữa? Vậy tốc độ gia tăng dân số như thế nào? Cô trò 

chúng ta cùng tìm hiểu sang phần 2. 

 

? Em hãy đọc thầm kênh chữ trong sách giáo khoa? 

? Theo kinh thánh từ thuở khai sinh lập địa Trái đất có 

bao nhiêu người? 

- HS: Theo kinh thánh lúc đầu Trái đất chỉ có hai 

người. 

- GV trình chiếu và thuyết trình: Theo kinh thánh, 

Thượng đế cử Adam xuống Trái đất để cai quản muôn 

loài sinh vật và Thượng đế thấy rằng: “Sẽ chẳng tốt tí 

nào nếu như để một người đàn ông trên Trái đất một 

mình ở đấy”. Rồi đêm xuống, Thượng đế chờ cho 

Adam ngủ say và ngài đã rút rẻ sườn, đắp thêm thịt vào 

và từ đó tạo ra một người phụ nữ. Như vậy, người đàn 

bà được tạo ra từ rẻ sườn thứ 7 của người đàn ông. 

? Năm 1995, dân số thế giới là bao nhiêu người? 

- HS: Năm 1995, dân số toàn thế giới là 5,63 tỉ người. 

- GV thuyết trình: Với điều kiện mỗi gia đình chỉ có hai 

con trừ đi tỉ lệ tử vong và dịch bệnh không quá 5%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tốc độ gia tăng dân số. 

 

 

- Theo kinh thánh lúc đầu 

Trái đất chỉ có hai người. 
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? Vậy tính đến thời điểm năm 1995 dân số thế giới 

đang ở vị trí thứ bao nhiêu của bàn cờ? 

- HS: ô thứ 33. 

- GV: Theo số liệu thống kê năm 2015, dân số thế giới 

là 7 tỉ người và năm 2020 dân số thế giới đạt 7,7 tỉ 

người và chúng ta đang ở vị trí ô thứ 34 của bàn cờ. 

? Từ số liệu trên con có nhận xét gì về dân số. 

- HS: Dân số tăng rất nhanh. 

? Một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tốc 

độ dân số tăng nhanh là gì? 

- GV yêu cầu HS đọc đoạn văn trong SGK. 

- GV trình chiếu. 

? Nguyên nhân nào dẫn tới tốc độ dân số tăng nhanh? 

- HS: Do khả năng sinh con của người phụ nữ. 

? Khả năng sinh con của người phụ nữ là như thế nào? 

- HS: là khả năng sinh nở theo lẽ tự nhiên. 

- GV trình chiếu bảng thống kê. 

? Quan sát nội dung trong SGK và bảng thống kê, em 

hãy cho cô biết tác giả đã đưa ra những số liệu cụ thể 

nào để chứng minh về khả năng sinh con của người 

phụ nữ? 

- HS nhìn bảng trả lời: Ấn Độ là 4,5; Nê-pan: 6,3; Ru-

an-đa: 8,1; Ta-da-ni-a: 6,7; Ma-đa-gát-xca: 6,6; Việt 

Nam: 3,7… 

? Bằng kiến thức địa lí, em hãy cho biết các nước trên 

thuộc Châu Lục nào? 

- HS: Châu Phi và châu Á. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   + Năm 1995, dân số toàn 

thế giới là 5,63 tỉ người. 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Kết luận : Dân số tăng rất 

nhanh. 

 

 

 

 

 

- Khả năng sinh con của 

người phụ nữ. 
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? Bằng kiến thức hiểu biết của mình em hãy cho biết 

tình hình phát triển kinh tế của các quốc gia ở các châu 

lục trên? 

- HS: các nước này rất nghèo, lạc hậu.  

- GV trình chiếu và thuyết trình liên hệ tới dân số Việt 

Nam: Châu Á và châu Phi là hai châu lục có nhịp độ 

gia tăng dân số cao nhất. Đây cũng là hai châu lục 

nghèo nhất trên thế giới. Sự gia tăng dân số tỉ lệ nghịch 

với sự phát triển của kinh tế và tỉ lệ thuận với sự đói 

nghèo. Việt Nam cũng là nước có nền kinh tế thuộc 

nhóm nước đang phát triển. Theo số liệu điều tra năm 

2013, dân số Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới và 

đứng thứ 8 châu Á và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam 

Á. 

 

? Để trình bày về tốc độ dân số tác giả đã sử dụng 

những nét đặc sắc nghệ thuật nào? 

- HS:  

+ Lập luận chặt chẽ. 

+ Lí lẽ sắc bén. 

+ Dẫn chứng xác thực. 

+ Kết hợp hài hòa các phương pháp thuyết minh. 

- GV kết luận: Các nước này rất nghèo, có nền kinh tế 

kém phát triển như vậy vấn đề gia tăng dân số liên quan 

trực tiếp đến khả năng sinh con của người phụ nữ. 

- GV trình chiếu và thuyết trình: Khả năng sinh con 

của người phụ nữ không chỉ ảnh hưởng tới gia tăng dân 

số mà còn tác động tới kinh tế văn hóa và giáo dục. 

? Ngoài nguyên nhân trực tiếp theo em còn có những 

nguyên nhân nào khác dẫn tới sự bùng nổ gia tăng dân 

số? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Châu Phi và châu Á trong 

đó có Việt Nam là rất cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghệ thuật :  

+ Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc 
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- HS trả lời: 

+ Do quan niệm trọng nam khinh nữ. 

+ Do quan niệm đông con, hơn đông của. 

+ Do quan niệm trời sinh voi, trời sinh cỏ. 

+ Do quan niệm có con trai để nối dõi tông đường. 

+ Do quan niệm nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. 

+ Do chưa có biện pháp kế hoạch hóa gia đình. 

+ Do đời sống kinh tế và trình độ nhận thức chưa cao 

nhất là ở nông thôn và miền núi. 

- GV liên hệ thực tế với lớp học. 

? Lớp mình có bao nhiêu bạn thuộc hộ gia đình sinh 

con thứ ba trở lên? 

- HS giơ tay. GV đếm và chia tỉ lệ và lấy ví dụ về kinh 

tế. 

- GV liên hệ thơ Tú Xương để so sánh về sự sinh nở 

dẫn tới gia tăng dân số: bài thơ “Năm mới chúc nhau” 

của Trần Tế Xương 

“Nó lại mừng nhau có lắm con 

Sinh năm đẻ bẩy được vuông tròn 

Phố phường chật hẹp người đông đúc 

Bồng bế nhau lên nó ở non” 

- GV liên hệ câu ca dao ví von của Việt Nam: 

“Gái một con trông mòn con mắt 

Gái hai con con mắt liếc ngang 

Ba con cổ ngẳng răng vàng 

Bốn con quần áo đi ngang khét mù 

Năm con tóc rối tổ cu 

bén, dẫn chứng xác thực. 

+ Kết hợp hài hòa các 

phương pháp thuyết minh. 

 

=> Khả năng sinh con của 

người phụ nữ ảnh hưởng trực 

tiếp đến dân số.  
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Sáu con yếm trụt váy dù vặn ngang” 

? Vậy hậu quả của việc tăng dân số là gì? 

- GV yêu cầu lớp hoạt động theo 3 nhóm: 

+ Thời gian: 3 phút. 

+ Nội dung: Hậu quả của việc gia tăng dân số 

+ Hình thức: chia lớp thành 3 nhóm 

▪ Nhóm 1: Thảo luận về kinh tế. 

▪ Nhóm 2: Thảo luận về xã hội. 

▪ Nhóm 3: Thảo luận về môi trường. 

- GV kết luận: 

+ Về kinh tế:  

▪ Khó khăn và kìm hãm sự phát triển kinh tế của 

đất nước. 

▪ Gây sức ép lên vấn đề y tế, giáo dục, nhà ở, giao 

thông. 

+ Về xã hội:  

▪ Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm. 

▪ Tệ nạn xã hội tăng, trật tự an ninh không được 

đảm bảo. 

▪ Vấn đề an sinh xã hội kém, tuổi thọ trung bình 

thấp. 

+ Về môi trường: 

▪ Ô nhiếm đất, nước, không khí. 

? Để làm nổi bật về tốc độ gia tăng dân số tác giả đã 

sử dụng phương pháp thuyết minh nào? 

- HS:  

▪ Phương pháp so sánh. 

▪ Phương pháp dùng số liệu. 

▪ Phương pháp ví dụ. 

▪ Phương pháp phân tích. 
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- GV trình chiếu và kết luận: Tác giả đã sử dụng nhuần 

nhuyễn các phương pháp lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc 

bén, dẫn chứng xác thực để làm nổi bật vấn đề tăng dân 

số. Vậy lời kiến nghị của tác giả như thế nào chúng ta 

sang phần 3. 

? Theo em, tác giả đã đưa ra lời kiến nghị nào? 

- HS:  

+ Đừng để cho mỗi con người trên Trái đất này còn 

diện tích một hạt thóc. 

+ Hãy làm cho chặng đường đi đến ô thứ 64 càng dài 

lâu hơn. 

? Qua lời kiến nghị trên tác giả muốn gửi tới chúng ta 

thông điệp gì? 

- HS:  

+ Hãy hạn chế sự gia tăng dân số. 

+ Con đường tồn tại hay không tồn tại của chính loài 

người. 

2.3. Hoạt động 3: Thực hành 

- Để củng cổ kiến thức bài học hôm nay GV cho HS 

thảo luận nhóm về câu hỏi: 

?Là một học sinh, em sẽ làm gì góp phần hạn chế sự gia 2 

tăng dân số? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN 

CHUNG CỦA 

CẢ NHÓM 

Viết ý 

kiến 

của cá 

nhân 

 

Viết ý 

kiến 

của cá 

nhân 

 

4 

1 

2 

Viết ý kiến của 

cá nhân 
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- GV giới thiệu thời gian thảo luận 5 phút và chia lớp 

làm 3 nhóm, nhóm trưởng ghi kết quả và đối chiếu đáp 

án của cô và chấm cho điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Em hãy nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật của văn 

bản này? 

- HS trả lời: 

 

 

3. Lời kiến nghị của tác 

giả. 

 

 

 

 

 

 

 

- Hãy hạn chế sự gia tăng 

dân số 

=> Con đường tồn tại hay 

không tồn tại của chính loài 

người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết ý kiến của 

cá nhân 

 

3 

- Là tuyên truyền viên tích cực 

về dân số và kế hoạch hóa gia 

đình. 

- Am hiểu về sự sinh sản của con 

người. 

- Giữ gìn và bảo vệ sức khỏe sinh 

sản của bản thân. 

- Nâng cao nhận thức. 

 

Viết 

ý 

kiến 

của 

cá 

nhâ

n 

 

Viết 

ý 

kiến 

của 

cá 

nhân 

 

Viết ý kiến của 

cá nhân 

4 

1 

2 

3 

Viết ý kiến của cá nhân 
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o Sử dụng kết hợp hài hòa các phương pháp so sánh.  

o Lập luận chặt chẽ. 

o Ngôn ngữ khoa học giàu sức thuyết phục. 

? Từ các kiến thức trên em hãy khái quát nội dung bài 

học. 

- HS đọc ghi nhớ SGK. 

 

 

 

2.4. Hoạt động 4: Vận dụng 

- GV yêu cầu làm bài tập 1/SGK và sau đó GV trình 

chiếu đáp án. 

- GV trình chiếu. 

III. Tổng kết. 

1. Nghệ thuật. 

- Sử dụng kết hợp hài 

hòa các phương pháp so 

sánh  

- Lập luận chặt chẽ 

- Ngôn ngữ khoa học 

giàu sức thuyết phục  

2. Nội dung. 

      Đất đai không sinh thêm, 

con người lại càng nhiều lên 

gấp bội. Nếu không hạn chế 

sự gia tăng dân số thì con 

người sẽ tự làm hại chính 

mình. Từ câu chuyện một bài 

toán cổ về cấp số nhân, tác 

giả đã đưa ra các con số buộc 

người đọc phải liên tưởng và 

suy ngẫm về sự gia tăng dân 

số đáng lo ngại của thế giới, 

nhất là những nước chậm 

phát triển.  

 

IV. Luyện tập. 

1. Bài tập 1/SGK. 

 

2.5. Hoạt động 5: Bổ sung 

* Đối với bài học ở tiết học này: 

- Học thuộc ghi nhớ tr132, nội dung tập ghi. 

- BTVN: Bài 3 trang 132 

* Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: 
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- Chuẩn bị bài: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. 

- Công dụng của dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 58: VĂN BẢN: MÙA XUÂN CỦA TÔI ( Tiếp theo) 

Vũ Bằng 

I. Mục tiêu bài học: 
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1. Kiến thức :  Học sinh nắm được: 

- Cảm xúc về những nét riêng của cảnh sắc thiên nhiên, không khí mùa xuân Hà Nội, 

về miền Bắc qua nỗi niềm “sầu xứ” , tâm sự day dứt của tác giả. 

- Sự kết hợp tài hoa giữa miêu tả và biểu cảm; lời văn thấm đẫm cảm xúc trữ tình, dạt 

dào chất thơ . 

2. Kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng đọc diễn cảm, phân tích thể tuỳ bút. 

- Phân tích áng văn xuôi trữ tình giàu chất thơ, nhận biết và làm rõ vai trò của các yếu 

tố miêu tả trong văn biểu cảm. 

3. Thái độ: 

- Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, biết cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. 

    - Trân trọng giá trị những vẻ đẹp truyền thống của dân tộc. 

- Bồi dưỡng cho học sinh biết cảm nhận vẻ đẹp của quê hương mình. 

- Tự hào dân tộc, thêm yêu gia đình, quê hương, đất nước 

- Biết rung cảm trước vẻ đẹp của giá trị nghệ thuật ý nghĩa văn chương, trân trọng sự 

trong sáng của tiếng Việt, gìn giữ vẻ đẹp trong cuộc sống hôm nay và mai sau. 

4. Định hướng phát triển năng lực học sinh: 

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ, thưởng thức văn học. 

- Năng lực sáng tạo. 

- Năng lực giải quyết vấn đề. 

- Năng lực hợp tác nhóm. 

5 . Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: 

    -Phương pháp: vấn đáp, thuyết giảng, thảo luận nhóm. 

- Hình thức:Tổ chức học trong lớp. 

II. Chuẩn bị tài liệu: 

1. Chuẩn bị của Giáo viên: 

- Soạn bài, sgk, sgv, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng, các sách tham khảo có liên quan 

đến bài học. 

2. Chuẩn bị của học sinh: 

- Chuẩn bị bài, trả lời các câu hỏi bài tập SGK. 

III. Tiến trình tổ chức dạy học: 

1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số. 

       - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Tổ chức các hoạt động học tập: 

  * Hoạt động 1: Khởi động 

GV: cho HS xem video hình ảnh về mùa xuân 

Em hãy cho biết đó là hình ảnh gì? Ở đâu? 
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HS: Mùa xuân ở miền Bắc. 

GV: Dẫn dắt:Các em ạ nhà văn Vũ Bằng -  một người con của Hà Nội nhưng vì hoàn 

cảnh và điều kiện công tác cách mạng phải xa quê hương miền Bắc vào miền Nam sinh 

sống. Đã mấy chục năm sống ở miền Nam nhưng nỗi nhớ khôn nguôi về mùa xuân 

miền Bắc - mùa xuân Hà Nội. 

      Vậy qua nỗi nhớ của con người xa quê, cảnh sắc thiên nhiên miền Bắc đã hiện lên 

như thế nào? Cô cùng các em sẽ đi vào tìm hiểu tiếp nội dung tiết thứ hai của văn bản. 

*Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

* Phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học: 

 - Phương pháp: thuyết giảng, thảo luận nhóm, vấn đáp 

 - Hình thức: học trong lớp 

 - Kĩ thuật dạy học: trình bày, thảo luận 

 

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt 

 

 

 

 

 

GV: Các em quan sát đoạn văn bản sau: “ Tôi yêu sông 

xanh…thơ mộng” 

HS đọc- GV nhận xét. 

?Qua phần văn bản bạn vừa đọc, em thấy cảnh sắc và 

không khí mùa xuân miền Bắc- mùa xuân Hà Nội được 

tác giả nhớ lại qua những hình ảnh nào? 

HS trả lời- GV chỉ trên máy chiếu. 

- Mưa riêu riêu, gió lành lạnh 

- Có tiếng nhạn kiêu trong đêm xanh 

- Có tiếng trống chèo…xa xa 

- Câu hát huê tình…thơ mộng 

GV hỏi:Em hiểu thế nào về hình ảnh mưa riêu riêu? 

HS:Ở đây tác giả nói về hiện tượng mưa phùn, hạt mưa 

nhỏ đều, kéo dài 

GV: Còn đêm xanh là hình ảnh đêm có trăng bầu trời 

I,Giới thiệu tác giả, tác 

phẩm. 

II, Tìm hiểu văn bản. 

III, Phân tích. 

1, Tình cảm của con người 

với mùa xuân. 

2, Cảnh sắc và không khí 

mùa xuân đất Bắc - mùa 

xuân Hà Nội. 
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trong sáng không có mây. 

Câu hát huê tình chính là câu hát giao duyên thể hiện tình 

yêu đôi lứa. 

GV: Như vậy trong nỗi nhớ về mùa xuân Hà Nội, nhà văn 

Vũ Bằng đã làm hiện lên những hình ảnh xuất hiện trong 

tiết xuân miền Bắc, đó là những hạt mưa xuân nhè nhẹ, 

thấm sâu vào lòng người, đó là những đêm trăng trong 

sáng, là âm thanh của tiếng trống chèo, là câu hát huê tình 

làm say đắm lòng người.  

? Qua đây em có nhận xét gì về những hình ảnh được tác 

giả nhớ lại? 

GV: Tác giả đã gợi được không khí và cảnh sắc mùa xuân 

ở miền Bắc, ở Hà Nội. Nó vừa có cái lành lạnh của mưa 

riêu riêu nhưng vẫn ấm áp nồng nàn của không khí mùa 

xuân, hơi xuân đang tràn ngập khắp đất trời và thấm vào 

lòng người. 

? Qua những hình ảnh đặc trưng riêng biệt, em thấy cảnh 

sắc mùa xuân Hà Nội hiện lên như thế nào? 

GV: Cảnh thiên nhiên hiện lên thật đẹp, thơ mộng và hữu 

tình qua nỗi nhớ của người con xa quê. Nhưng không chỉ 

nỗi nhớ về cảnh sắc thiên nhiên mà nhà văn Vũ Bằng còn 

đưa chúng ta đến với không khí gia đình của mùa xuân 

miền Bắc. Các em quan sát phần văn bản sau: 

GV chiếu trên máy - HS đọc:“Nhang trầm…mở hội liên 

hoan” 

?Qua đoạn văn bản trên em thấy không khí gia đình đoàn 

tụ hiện lên qua những hình ảnh nào? 

HS: 

- Nhang, trầm, đèn nến 

- Bầu không khí gia đình đoàn tụ trên kính, dưới 

nhường. 

GV nhận xét cách phát hiện của HS. 

? Em có nhận xét gì về các hình ảnh và giọng điệu của tác 

giả qua đoạn văn trên. 

?Từ những hình ảnh chọn lọc đó là nhang trầm, đèn nến , 

bầu không khí sum họp gia đình gợi cho em thấy không 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hình ảnh tiêu biểu đặc 

trưng 

 

 

 

 

- Cảnh thiên nhiên đẹp thơ 

mộng, thanh bình 
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khí gia đình trong tiết xuân hiện lên như thế nào? 

HS: Không khí gia đình ấm cúng, thuận hòa, thắm thiết. 

GV : Nhà văn Vũ Bằng đã gợi cho chúng ta nét phong tục 

tốt đẹp của dân tộc đó là bầu không khí sum họp mang 

đậm chất nhân văn, là nét đẹp văn hóa tốt đẹp trong 

những ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam mà chúng 

ta cần trân trọng giữ gìn. Đó là nét đẹp của thủ đô Hà Nội, 

của mùa xuân Bắc Việt, của quê hương đất nước con 

người Việt Nam. Trước vẻ đẹp của thiên nhiên và không 

khí gia đình ấm cúng ấy, tác giả có cảm xúc như thế nào ? 

Các em tiếp tục quan sát đoạn văn bản tiếp theo. 

  Các em đọc thầm 3 đoạn văn: “ Ấy đấy …thương nữa” 

? Hãy tìm những hình ảnh so sánh đặc sắc được tác giả sử 

dụng trong đoạn văn trên. 

HS trả lời- GV gạch trên  trên màn chiếu. 

-Nhựa sống… nai. 

-Tim người ta…tháng giá. 

? Em có nhận xét gì về các hình ảnh so sánh trên? 

  Những hình ảnh so sánh mới mẻ tinh tế 

GV : Đó là những hình ảnh so sánh rất tinh tế, nó thể hiện 

sự căng tràn sức sống của thiên nhiên, của muôn vật, 

muôn loài và sự căng tràn sức sống của con người. 

? Qua những hình ảnh so sánh đặc sắc này ta thấy cảm 

xúc của tác giả như thế nào? 

HS : Làm tác giả say sưa ngây ngất trước vẻ đẹp của mùa 

xuân. 

GV Chốt : Mùa xuân không chỉ khơi gợi tình yêu cuộc 

sống mà nó làm cho lòng người như được hồi sinh. Mùa 

xuân không chỉ là khúc ca của thiên nhiên mà còn là khúc 

ca của lòng người. 

? Qua cảnh sắc không khí mùa xuân đã gợi lên điều gì 

trong lòng tác giả? 

  Như vậy tác giả mê luyến mùa xuân là còn vẻ đẹp đặc 

trưng của mùa xuân đất Bắc- mùa xuân Hà Nội. Và trong 

tiết trời mùa xuân sum họp ấy, bằng sự cảm nhận của 

mình nhà văn Vũ Bằng đã đưa chúng ta về với những nét 

văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc VN sẽ được 

 

 

- Không khí gia đình ấm 

cúng, thuận hòa, thắm thiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hình ảnh chọn lọc, lời văn 

thành kính, trang trọng 
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thể hiện qua phần tiếp. 

 

 

 

Các em theo dõi phần ba của văn bản: 

GV: chiếu đoạn 3, HS quan sát. 

?Với phần văn bản này cô yêu cầu các em thảo luận theo 

nhóm để thấy được sự thay đổi cảnh sắc thiên nhiên và 

cuộc sống sinh hoạt của con người trước và sau ngày 

rằm tháng giêng? 

GV chiếu yêu cầu câu hỏi thảo luận 

-HS đọc câu hỏi 

GV hướng dẫn: Các em chia nhóm cứ 2 bàn thành một 

nhóm. Cô chia nhóm như sau: 

Bàn 1,2 nhóm 1; bàn 3,4 nhóm 2; bàn 5,6 nhóm 3; bàn 7,8 

nhóm 4 

Các nhóm tự cử thư kí ghi chép nội dung thảo luận, nhóm 

trưởng báo cáo kết quả nội dung thảo luận của nhóm 

mình. 

Thời gian thảo luận 3 phút. Thời gian thảo luận bắt đầu. 

HS Thảo luận- Gv quan sát 

GV : Các em nộp phần thảo luận của nhóm mình cho lớp 

trưởng.Trước khi kiểm tra phần thảo luận của các bạn, cô 

cùng các em xem phần gợi ý phần thảo luận của chúng ta. 

 

Nội dung  Trước rằm tháng 

giêng 

Sau rằm tháng giêng 

Cảnh sắc 

thiên 

nhiên 

- Đào tươi, nhụy 

còn phong 

- Cỏ xanh mướt 

- Trời nồm, mưa 

phùn 

- Nền trời đùng đục 

như màu pha lê mờ 

. 

- Đào hơi phai nhưng 

nhụy vẫn còn phong. 

- Cỏ nức mùi hương 

- Trời hết nồm, mưa 

xuân 

- Nền trời trong trong, 

sáng hồng 

 

 

-Khơi gợi sức sống của thiên 

nhiên của con người làm cho 

tác giả thương nhớ mùa xuân 

đất Bắc. 

3, Cảnh sắc về mùa xuân 

xứ Bắc sau ngày rằm tháng 

giêng. 
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Sinh hoạt 

của con 

người 

- Thịt mỡ, dưa hành 

- Màn điều treo lơ 

lửng, chưa hóa 

vàng 

- Trò vui ngày tết 

sôi động 

- Cà om với thịt thăn 

điểm lá tía tô. 

- Canh trứng cua vắt 

chanh 

- Màn điều đã cất, đã 

hóa vàng  

- Trò vui ngày Tết hết 

dần 

 

HS đọc đáp án. 

GV chiếu bài của HS. Yêu cầu các nhóm nhận xét.(1 đến 

3 nhóm). GV chấm điểm. 

GV chốt có phần tuyên dương nhóm làm tốt. Các nhóm 

còn lại cô sẽ chấm ở nhà và trả cho các em trong tiết học 

tiếp theo. 

GV cho HS xem lại phần cảnh sắc sau ngày rằm tháng 

giêng bằng hình ảnh. 

?Em thấycảnh sắc của mùa xuân miền Bắc hiện lên như 

thế nàosau ngày rằm tháng giêng ? 

Cảnh sắc  mùa xuân sau ngày rằm tháng giêng trở lên tươi 

sáng đó là hình ảnh “Rằm xuân lồng lộng trăng 

soi”…cảnh sắc tràn đầy sức sống của thiên nhiên,  của 

con người. 

 GV:Thuyết trình sự thay đổi trong bữa cơm gia đình và  

nét sinh hoạt của con người, bữa ăn , hương vị ngày tết, 

ngày đầu năm mới dần khép lại thay vào đó là những món 

ăn bình dị, thường nhật 

?Vậy em có nhận xét gì về nét sinh hoạt của con người 

sau rằm tháng giêng? 

Sinh hoạt của con người trở lại nếp sống giản dị, êm đềm 

thường nhật. 

GV:Đó là sự chuyển biến của đất trời khi tiết xuân đầu 

năm đã vơi  trước sự thay đổi tinh tế ấy con người có cảm 

xúc như thế nào? 

Em hãy tìm những chi tiết diễn tả cảm xúc của con người? 

HS: - Sáng dậy… 

- Rạo rực… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cảnh thiên nhiên nhẹ 

nhàng, trong sáng 
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? Đó là cảm xúc như thế nào? 

- Cảm xúc vui, rạo rực… 

GV: Sự chuyển biến tinh tế của cảnh sắc, sinh hoạt của 

con người và cảm xúc say sưa, rạo rực một niềm vui sáng 

sủa đã cho ta thấy thái độ gì của tác giả trong sự thay đổi 

nhẹ nhàng của mùa xuân Hà Nội? 

 

GV: Như vậy chúng ta vừa được nhà văn Vũ Bằng khơi 

gợi cảm xúc về cảnh sắc, không khí của mùa xuân. Đã 

khái quát lại toàn bộ những nét đặc sắc về nghệ thuật và 

nội dung văn bản. cô cùng các em chuyển sang phần tổng 

kết. 

 

 

? Em hãy nêu những nét chính về nghệ thuật của văn bản? 

GV: chiếu máy chiếu  HS nêu. Gv chốt trên màn chiếu. 

 

 

 

 

 

 

 

Qua văn bản tác giả muốn gửi đến người đọc điều gì? 

HS đọc nội dung 

 

 

 

 

 

 

 

- Toàn bộ phần tổng kết đã được đúc kết trong phần ghi 

nhớ SGK/178  

- HS đọc 

 

 

 

 

 - Sinh hoạt của con người 

trở lại nếp sống giản dị, êm 

đềm thường nhật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thái độ trân trọng sự sống, 

yêu thiên nhiên, yêu quê 

hương tha thiết. 

 

 

 

IV, Tổng kết 

1. Nghệ thuật 

1. Nghệ thuật: 

-Mạch cảm xúc lôi cuốn, say 

mê. 
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-Từ ngữ, câu văn linh hoạt, 

biểu cảm, giàu hình ảnh. 

-Những so sánh, liên tưởng 

độc đáo, giàu chất thơ. 

- Giọng điệu tha thiết, trừu 

mến. 

2. Nội dung. 

- Vẻ đẹp của mùa xuân Hà 

Nội, mùa xuân miền Bắc 

được cảm nhận,tái 

hiện trong nỗi nhớ thương da 

diết của một người con xa 

quê. 

- Thể hiện tình yêu quê 

hương, đất nước, lòng yêu 

cuộc sống. 

 

* Ghi nhớ : SGK/178 

*Hoạt động 3 - 4 . Thực hành- Ứng dụng 

Bài tập: Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về mùa xuân. 

- GV gợi ý 

- HS Viết bài 

- Tuỳ thời gian giáo viên chiếu bài làm của một số học sinh, nhận xét và thu 

những bài còn lại về nhà chấm. 

*Hoạt động  5 . Bổ sung: 

- Nhắc học sinh học và nắm vững nội dung văn bản. 

- Tìm đọc tham khảo thêm các tác phẩm của Vũ Bằng, đặc biệt tác phẩm tuỳ bút - 

bút kí “Thương nhớ mười hai” 

 

 

 

 

Ngày soạn: 28/11/2020 

Ngày dạy: 1/12/2020 

 



97 

 

CHUYÊN ĐỀ: DẤU CÂU 

 

Tiết 56: DẤU NGOẶC ĐƠN VÀ DẤU HAI CHẤM   

                                                                             

A. Mục tiêu. 

 1.  Kiến thức : - Hiểu rõ công dụng của dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. 

2. Về kĩ năng: 

- Biết vận dụng dấu câu trong viết văn và tạo lập văn bản. 

- Biết sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm một cách hợp lý khi viết văn bản và dụng 

ý của việc sử dụng dấu câu khi tạo lập văn bản. 

3. Về thái độ: 

- Có ý thức sử dụng dấu câu và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

- Vận dụng các dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm để đạt được hiệu quả trong giao tiếp và 

tạo lập văn bản. 

- Có thái độ tình cảm phù hợp với đối tượng cùng giao tiếp. 

4. Định hướng hình thành và phát triển năng lực:  

Các năng, lực phẩm chất chung cần hình thành. 

a. Các năng lực:  

* Năng lực chung:  

Năng lực sử dụng ngôn ngữ 

Năng lực  tự học 

Năng lực giải quyết vấn đề 

Năng lực sáng tạo 

Năng lực hợp tác 

Năng lực giao tiếp 

Năng lực tự quản lí bản thân 

Năng lực sử dụng thông tin và truyền thông 

* Năng lực chuyên biệt: 

Năng lực giao tiếp tiếng Việt 

Năng lực thưởng thức văn học và cảm thụ thẩm mĩ 

b. Các phẩm chất:Giữ gìn sự trong  sang của tiếng Việt . 

  Thấy được vai trò của dấu câu trong việc tạo lập văn bản . 

5. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 
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1. Các phương pháp sử dụng trong chuyên đề 

Kế thừa những phương pháp truyền thống và sử dụng những phương pháp dạy học tích 

cực 

- Phương pháp động não 

- Phương pháp dạy học nhóm 

- Phương pháp nghiên cứu tình huống 

- Phương pháp dạy học tích hợp  

2. Hình thức tổ chức dạy học chuyên đề 

Dạy trên lớp với các hoạt động: 

- Học các nhân 

- Học theo nhóm- Yêu quê hương đất nước. 

- Tự hào và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 

- Làm chủ bản thân trong các tình huống, hoàn cảnh giao tiếp. 

6. Dạy học tích hợp  

- Tích hợp với kiến thức của phân môn Văn qua các văn bản Bài toán dân số với tập 

làm văn qua bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh 

+ Tích hợp các văn bản  đã học để thấy được vai trò của dấu ngoặc đơn và dấu hai 

chấm. 

+ Tích hợp với các kiểu câu như: câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần 

thuật các em sẽ họ ở kỳ II của lớp 8. 

B. Chuẩn bị 

    *.Giáoviên:  

- Thiết kế bài dạy theo mô hình Trường học mới gồm 5 hoạt động 

- Căn cứ vào các tài liệu sau: 

+ Chuẩn kiến thức kĩ năng, SGK, SGV, SBT, Thiết kế dạy học Ngữ văn theo hướng tích 

hợp… 

+ Tài liệu tập huấn: “ Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 

học sinh môn Ngữ văn cấp THCS” của Bộ GD-ĐT  

+ Kế hoạch giáo dục bộ môn Ngữ văn theo điều chỉnh của Bộ và của Sở GD-ĐT năm 

học 2020-2021 

   *. Học sinh: 

Tự học bằng cách đọc trước và soạn bài “ Dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm” cùng những 

tài liệu liên quan đến chuyên đề. 

C.Tiến trình bài dạy. 

:1Khởi động 
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 - Phương pháp dạy học:Đọc phân tích.  

           - Kĩ thuật dạy học: Đặt câu hỏi,Động não,Hỏi và trả lời 

TRÒ CHƠI AI NHANH HƠN 

- Các đội thảo luận trong 1 phút 

- Mỗi đội cử 1 học sinh lên bảng viết tên các dấu câu đã học ở lớp 6, lớp 7 (Lưu ý viết 

các dấu câu theo thứ tự1, 2, 3….). 

Trong thời gian 1 phút đội nào liệt kê được nhiều dấu câu hơn thì đội đó thắng 

2Hình thành kiến thức   

Hoạt động 1 

? Trong các đoạn trích dấu ngoặc đơn dùng để 

làm gì ? (công dụng khái quát) 

a/ Đùng một cái, họ (những người bản xứ) 

được phong cho cái danh hiệu tối cao là “chiến 

sĩ  bảo vệ công lý và tự do”.                 

  (Nguyễn Ái Quốc, Thuế máu) 

b/ Gọi là kênh Ba Khía vì ở đó hai bên bờ tập 

trung toàn những con ba khía, chúng bám đặc 

sệt quanh các gốc cây (ba khía là một loại còng 

biển lai cua, càng sắc tím đỏ, làm mắm xé ra 

trộn tỏi ớt ăn rất ngon).    

(Theo Đoàn Giỏi, Đất rừng phương Nam)  

c/ Lí Bạch (701-762), nhà thơ nổi tiếng của 

Trung Quốc đời Đường, tự Thái Bạch, hiệu 

Thanh Liên cư sĩ, quê ở Cam Túc; lúc mới năm 

tuổi, gia đình về định cư ở làng Thanh Liên, 

huyện Xương Long thuộc Miên Châu (Tứ 

Xuyên).      

    (Ngữ Văn 7, tập 1) 

- Hướng dẫn học sinh xét từng ví dụ  

(ghi nháp - phân tích ) 

I. Dấu ngoặc đơn (10 phút) 

-Phương pháp dạy học: Đọc phân 

tích,quy nạp,Học nhóm,  giải quyết 

vấn đề diễn giảng và tổng hợp 

-Kĩ thuật dạy học: Đặt câu hỏi, 

Động não,Hỏi và trả lời 

 

 

1. Ví dụ: SGK 
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- Dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú 

thích 

 

- VD (a) đánh dấu phần giải thích (làm rõ ngụ 

ý, họ: chỉ ai ?), nhiều khi có tác dụng nhấn 

mạnh. 

- VD(b) đánh dấu phần thuyết minh (thuyết 

minh một loài động vật mà tên của nó được 

dùng để gọi tên một con kênh... giúp ngời đọc 

hình dung rõ đặc điểm của con kênh này. 

- VD(c): bổ sung thêm thông tin về năm sinh, 

năm mất của Lý Bạch, Miên Châu thuộc tỉnh 

Tứ Xuyên. 

? Nếu bỏ phần trong dấu ngoặc đơn thì nghĩa 

cơ bản trong những đoạn trích có thay đổi 

không. 

HS thực hành bỏ phần trong dấu ngoặc đơn  

→  ý nghĩa cơ bản không thay đổi. Vì khi đặt 1 

phần nào đó vào trong dấu ngoặc đơn thì ngời 

viết đã coi đó là phần chú thích nhằm cung cấp 

thông tin kèm thêm. 

GV KL:Có thể bỏ phần trong dấu ngoặc đơn  

 →  nội dung ý nghĩa không thay đổi 

→  Tuy nhiên có công dụng nhấn mạnh ý giúp 

ngời nghe, ngời đọc hiểu rõ hơn. 

- Nhận xét cách viết, giọng đọc. 

? Dấu ngoặc đơn có những công dụng gì. 

- HS đọc ghi nhớ 
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Phần nào trong câu có thể cho vào dấu ngoặc 

đơn ? 

a) Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó 

tường, người ta thấy một em gái có đôi má 

hồng và đôi môi đang mỉm cười. 

                           (Cô bé bán diêm, An-đec-xen) 

b) - Vậy mày hỏi cô Thông - tên người đàn bà 

họ nội xa kia - chỗ ở của mợ mày, rồi đánh 

giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. 

                        (Trong lòng mẹ, Nguyên Hồng) 

Những phần có thể đặt trong dấu ngoặc đơn 

a) Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy (ở một xó 

tường) người ta thấy một em gái có đôi má 

hồng và đôi môi đang mỉm cười. 

                          (Cô bé bán diêm, An-đec-xen) 

b) - Vậy mày hỏi cô Thông (tên người đàn bà 

họ nội xa kia) chỗ ở của mợ mày, rồi đánh giấy 

cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. 

                         (Trong lòng mẹ, Nguyên Hồng) 

 

? Dấu ngoặc đơn đi cùng với dấu chấm hỏi, 

dấu chấm than có tác dụng gì. 

1.Nam Cao sinh năm 1915(?)-1951 nhưng có 

tài liệu ghi năm sinh của ông là 1917.                    

 

- >dấu ngoặc đơn đi kèm với dấu chấm hỏi (tỏ 

ý nghi ngờ) đi kèm với dấu chấm than (tỏ ý 

mỉa mai) 

 Hoạt động 2 

 

 

 

 

 

2.Kết luận 

Dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu 

phần chú thích (giải thích, thuyết 

minh, bổ sung thêm) 
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- Gọi học sinh đọc ví dụ  

? Dấu hai chấm trong các ví dụ trên được dùng 

làm gì ? Cụ thể từng ví dụ. 

- GV: lời đối thoại, lời dẫn trực tiếp thực chất 

là phần thuyết minh, vì VDa, VDb thuyết minh 

nguyên văn lời của người khác. 

? Vậy qua 2 VD ta thấy công dụng của dấu hai 

chấm là gì. 

a) Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn. Tôi 

phải bảo:     

- Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra 

nào. 

 Dế Choắt nhìn tôi mà rằng: 

     - Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là 

anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên 

nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào 

đến bắt nạt thì em chạy sang...     

 (Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

- VD(a): đánh dấu, báo trước lời đối thoại 

b) Như tre mọc thẳng, con người không chịu 

khuất.   Người xưa có câu: “Trúc dẫu cháy, đốt 

ngay vẫn thẳng”. Tre là thẳng thắn, bất khuất !                  

                                                                           

(Thép Mới, Cây tre Việt Nam) 

- VD(b): đánh dấu, báo trước lời dẫn trực tiếp 

 

 

c) Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, 

nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung 

quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang 

có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dấu hai chấm  

-Phương pháp dạy học: Đọc phân 

tích,quy nạp,Học nhóm,  giải quyết 

vấn đề diễn giảng và tổng hợp 

-Kĩ thuật dạy học: Đặt câu hỏi, 

Động não,Hỏi và trả lời 

1Ví dụ:  
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(Thanh Tịnh, Tôi đi học)                                 

? Nhắc lại công dụng và và cách sử dụng dấu 

hai chấm  

- Hs khái quát ghi nhớ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 2/136 

Giải thích công dụng của dấu hai chấm trong 

các đoạn trích sau: 

a) N hưng họ thách nặng quá: nguyên tiền mặt 

phải một trăm đồng bạc, lại còn cau, còn 

rượu… cả cưới nữa thì mất đến cứng hai trăm 

bạc. 

                                                                        

(Nam Cao, Lão Hạc) 

b) Tôi không ngờ Dế Choắt nói với tôi một câu 

như thế này: 

- Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng 

được.Nhưng trước khi nhắm mắt tôi khuyên 

anh: ở đời mà có thói hung hang bậy bạ, có óc 

mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang 

vạ vào mình đấy. 

                       (Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kết luận 

   Dấu hai chấm dùng để: 

- Đánh dấu (báo trước) phần giải 

thích, thuyết minh cho một phần 

trước đó. 

- Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực 

tiếp (dùng với dấu ngoặc kép) hay 

lời đối thoại (dùng với dấu gạch 
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c) Rồi một ngày mưa rào. Mưa giăng giăng 

bốn phía. Có quãng nắng xuyên xuống biển, 

óng ánh đủ màu: xanh lá mạ, tím phớt hồng, 

xanh biếc…. 

                                      (Vũ Tú Nam, Biển đẹp) 

 

ngang). 

 

3. Hoạt động thực hành 

 

GV Hướng dẫn HS lần lượt làm các bài tập 

trong sgk 

   Gọi lên bảng 

    

 

 

 

Bài tập 1: Giải thích công dụng của dấu 

ngoặc đơn trong các đoạn trích sau bằng 

cách lựa chọn đáp án đúng:  

a) Qua các cụm từ “tiệt nhiên” (rõ ràng, dứt 

khoát như thế, không thể khác), “định phận tại 

thiên thư” (định phận tại sách trời), “hành khan 

thủ bại hư” (chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại), 

hãy nhận xét về giọng điệu của bài thơ.                                                                         

(Ngữ văn 7, tập 1)                                        

 

a. Đánh dấu phần bổ sung thêm. 

b. Đánh dấu phần thuyết minh 

c. Đánh dấu phần giải thích  

d. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp  

 

b) Chiều dài của cầu là 2290 m (kể cả phần cầu 

III. Luyện tập 

-Phương pháp dạy học:Đọc phân 

tích,quy nạp,Học nhóm,  giải quyết 

vấn đề diễn giảng và tổng hợp 

-Kĩ thuật dạy học:Đặt câu 

hỏi,Động não,Hỏivà trả lời 
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với chín nhịp dài và mười nhịp ngắn)       

      (Thúy Lan, Cầu Long Biên – chứng nhân 

lịch sử) 

a. Đánh dấu phần bổ sung thêm. 

b. Đánh dấu phần thuyết minh 

c. Đánh dấu phần giải thích  

d. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp 

 

c) Để văn bản có tính liên kết, người viết 

(người nói) phải làm cho nội dung cho nội 

dung của các câu, các đoạn thống nhất và gắn 

bó chặt chẽ với nhau ; đồng thời , phải biết kết 

nối các câu, các đoạn đó bằng những phương 

tiện ngôn ngữ ( từ, câu).  

                                             (Ngữ văn 7, tập 1)               

a. Đánh dấu phần bổ sung thêm. 

b. Đánh dấu phần thuyết minh 

c. Đánh dấu phần giải thích  

d. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp  

 

Bài tập 4/137 

Quan sát câu sau và trả lời câu hỏi  

Phong Nha gồm hai bộ phận: Động khô và 

Động nước. 

  ( Trần Hoàng, Động Phong Nha) 

-  Có thể thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc 

đơn được không? Nếu thay thì nghĩa của câu 

có gì thay đổi?  

Phong Nha gồm hai bộ phận (Động khô và 

Động nước). 

Có thể thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn 

được .Vì nếu thay thì nghĩa của câu không  
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thay đối  

- Nếu viết lại là Phong Nha gồm: Động khô 

và Động nước thì có thể thay dấu hai chấm 

bằng dấu ngoặc đơn được không? Vì sao? 

    

Phong Nha gồm  (Động khô và Động nước). 

Không thể thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc 

đơn được . Vì  trong câu này vế “ Động khô và 

Động nước” không thể coi là phần chú thích.  

 

4.Hoạt độngvận dụng 

            TRÒCHƠI  

                NHÌN HÌNH ĐOÁN CHỮ 

- “Hình” là những hình ảnh gợi ý 

- “Chữ” ở đây có thể là một từ, một ngữ liên quan đến nội dung bài học. 

- Học sinh làm việc theo nhóm :quan sát hình ảnh trong 5 giây rồi đưa ra câu trả lời. 

Bài tập 6 (sgk/ 137) :Dựa vào nội dung bài học: “Bài toán dân số”, “Thông tin về ngày 

Trái đất năm 2000” và “ Ôn dich, thuốc lá” viết đoạn văn ngắn về sự cần thiết phải hạn 

chế việc gia tăng dân số; về tác hại của bao bì ni lông hoặc tác hại của thuốc lá có sử 

dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm?  

- Gợi ý:  

 + Về hình thức: đoạn văn có từ 5 đến 7 câu. Trong đó có sử dụng dấu ngoặc đơn 

và dấu hai chấm  

 + Về nội dung theo yêu cầu của bài. 

5. Hoạt động bổ sung: 

- Học thuộc ghi nhớ 

- Nắm chắc công dụng của 2 loại dấu 

- Xem trước dấu ngoặc kép. 

-BT  3,5 (về nhà) 
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TUẦN 13 

Ngày soạn: 28/11/2020        Số tiết: 01 

Ngày dạy: 03/12/2020         Tiết số: 50 
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Chuyên đề: BIỆN PHÁP TU TỪ 

Bài 13 - Tiết 50: ĐIỆP NGỮ 

 

I. Mục tiêu cần đạt:  

1. Kiến thức 

- Hiểu thế nào là điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ. 

- Hiểu được các dạng điệp ngữ. 

- Biết cách vận dụng phép điệp ngữ vào trong thực tiễn nói và viết 

2. Kĩ năng 

- Nhận biết phép điệp ngữ 

- Phân tích và hiểu giá trị của phép điệp ngữ trong văn bản 

- Sử dụng được phép điệp ngữ phù hợp với ngữ cảnh 

3. Hình thành thái độ, phẩm chất, năng lực 

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực thẩm mỹ; năng lực 

giao tiếp; năng lực hợp tác. 

- Phẩm chất sống tự chủ, phẩm chất sống trách nhiệm. 

4. Tích hợp 

* Tích hợp nội môn 

- Tiếng gà trưa. 

- Cảnh khuya. 

- Ca dao 
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* Tích hợp liên môn 

- Lịch sử, Âm nhạc, GDCD… 

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh  

GV: Soạn Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, sách thiết kế, kế hoạch bài 

giảng…     

HS: Sách giáo khoa, sách bài tập, bài soạn… 

III. Tiến trình lên lớp 

1. Phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học  

Tên hoạt động Phương pháp thực hiện Kĩ thuật dạy học 

A. Hoạt động khởi động - Đàm thoại, nêu và giải quyết 

vấn đề. 

- Kĩ thuật đặt câu hỏi 

 

B. Hoạt động hình thành 

kiến thức  

- Thuyết trình, vấn đáp, thảo 

luận nhóm, cặp đôi. 

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ 

thuật phòng tranh. 

 

C. Hoạt động luyện tập - Đàm thoại; 

- Dạy học nêu vấn đề và giải 

quyết vấn đề. 

- Thuyết trình, vấn đáp. 

- Kĩ thuật đặt câu hỏi 

- Kĩ thuật học tập hợp tác 

- Kĩ thuật khăn phủ bàn 

D. Hoạt động vận dụng - Đàm thoại, dạy học nêu vấn 

đề và giải quyết vấn đề. 

 

- Kĩ thuật đặt câu hỏi 

 

E. Hoạt động tìm tòi, mở 

rộng 

- Dạy học nêu vấn đề và giải 

quyết vấn đề 

- Kĩ thuật đặt câu hỏi 
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2. Tổ chức các hoạt động 

Tiến trình hoạt động 

Hoạt động của GV- HS Nội dung  

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( 3 phút ) 

1. Mục tiêu:  

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS.  

- Kích thích HS tìm hiểu về ca dao… 

2. Phương thức thực hiện: 

- Hoạt động cá nhân, nhóm, cả lớp. 

3. Sản phẩm hoạt động 

- Trình bày miệng   

4. Phương án kiểm tra, đánh giá 

- Học sinh đánh giá. 

- Giáo viên đánh giá. 

5. Tiến trình hoạt động: 

*Chuyển giao nhiệm vụ  

Giới thiệu: Về dự tiết hội giảng của lớp chúng ta hôm nay, 

thầy trân trọng giới thiệu có ba thầy cô trong Ban giám 

khảo của Phòng GD &ĐT Nam Trực, đề nghị lớp nhiệt liệt 

chào mừng. 

GV:  Trước khi vào bài mới, thầy kiểm tra bài các con. 

GV: Bài tập đó thầy đã đưa lên màn chiếu, một con đọc và 
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nêu yêu cầu. 

GV: (Bật slide ) Kiểm tra bài 

? Hãy chỉ ra những từ ngữ lặp lại trong 2 câu sau và  

nhận xét  về việc lặp lại những từ ngữ đó? 

a.  a. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, 

 Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai? 

                                          (Ca dao) 

 b. Con bò đang gặm cỏ. Con bò chợt ngẩng đầu lên. Con 

bò kêu ò… ò…  

Định hướng trả lời  

- Chỉ ra từ ngữ lặp lại 

a. “Nhớ ai” lặp lại 3 lần 

b.  “Con bò” lặp lại 3 lần 

GV: (Bật slide ) Định hướng trả lời 

- Nhận xét: 

     Trong câu a: “Nhớ ai” lặp lại 3 lần 

      +  Tạo giai điệu. 

       + Cảm xúc thú vị cho người nghe, người đọc. 

     Trong câu b: “Con bò” lặp lại 2 lần ta thấy có sự trùng 

lặp, rườm rà, lủng củng... 

GV: Giảng và dẫn dắt vào nội dung kiến thức mới 

     Câu (b) Đã mắc lỗi lặp từ 

     Câu (a) Lặp từ trong câu (a) là dụng ý của tác giả, đây 
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là biện pháp tu từ điệp ngữ...Vậy điệp ngữ có tác dụng như 

thế nào, để hiểu hơn về phép tu từ này, thầy trò ta cùng đi 

vào tìm hiểu bài học hôm nay. 

Chuyên đề: BIỆN PHÁP TU TỪ 

       Bài 13 - Tiết 50: Điệp ngữ 

 

 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( 27) 

Hoạt động 1: I. Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ. 

1. Xét ví dụ: 

  

* Mục tiêu: Giúp HS nắm được những nét cơ bản điệp 

ngữ và tác dụng của điệp ngữ. 

* Phương thức thực hiện:  Hoạt động cá nhân, cặp đôi. 

* Yêu cầu sản phẩm: Câu trả lời của HS. 

* Cách tiến hành: 

1. GV chuyển giao nhiệm vụ:  

Hoạt động cặp 

GV: (Bật slide)Yêu cầu học sinh đọc và nêu yêu cầu 

? Ở khổ thơ đầu và khổ thơ cuối của bài “Tiếng gà trưa" 

có những từ ngữ nào được lặp đi lặp lại? 

GV: Với những câu hỏi trên, yêu cầu các con làm việc 

theo cặp . 

I. Điệp ngữ và tác dụng của 

điệp ngữ. 

1. Xét ví dụ: 
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2. Thực hiện nhiệm vụ:  

- Dự kiến sản phẩm… 

Định hướng trả lời : Những từ ngữ được lặp lại: 

- Khổ thơ đầu từ  “Nghe” được lặp lại 3 lần . 

- Khổ thơ cuối từ  “Vì” được lặp lại 4 lần . 

3. Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả  

4. Đánh giá kết quả  

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá 

GV: (Bật slide): Định hướng trả lời  

=> Khái quát, chốt kiến thức. 

Hoạt động cặp đôi 

1. GV chuyển giao nhiệm vụ:  

GV: (Bật slide)  

? Trong bài thơ “Tiếng gà trưa" có câu thơ nào được lặp 

lại? 

2. Thực hiện nhiệm vụ:  

- Dự kiến sản phẩm… 

Định hướng trả lời: Trong bài thơ “Tiếng gà trưa" có câu 

thơ Tiếng gà trưa được lặp lại bốn lần. 

3. Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả  

4. Đánh giá kết quả  
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- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá 

? Các từ ngữ, câu thơ được lặp đi lặp lại như thế có tác 

dụng gì? 

GV: (Bật slide) Định hướng trả lời: Các từ ngữ, câu thơ 

được lặp đi lặp lại như thế có tác dụng:  

- Từ “Nghe” được lặp đi lặp lại diễn tả âm thanh tiếng gà 

trưa, đang tác động mạnh mẽ tới tình cảm, cảm xúc của 

người chiến sĩ trẻ. 

- Từ “Vì” được lặp lại 4 lần, nhấn mạnh mục đích chiến 

đấu cao cả của người chiến sĩ. 

- Câu thơ “Tiếng gà trưa” được lặp đi, lặp lại đã khơi 

nguồn cảm xúc của nhà thơ, nó như một mạch ngầm xuyên 

suốt bài thơ. 

GV: (Bật slide) Định hướng trả lời 

- Ở khổ thơ đầu từ "Nghe" được lặp lại 3 lần, diễn tả âm 

thanh tiếng gà trưa đang tác động mạnh mẽ tới cảm xúc 

của người chiến sĩ trẻ. Âm thanh bình dị mà thân thương 

ấy đã xua tan cái nắng trưa gay gắt, xua đi mọi mệt mỏi khi 

hành quân xa và đặc biệt là tiếp thêm động lực để người 

chiến sĩ bước tiếp. Đồng thời tiếng gà đã gọi về cả bầu trời 

ký ức tuổi thơ đẹp đẽ bên người bà đáng kính, đồng thời 

tạo cảm xúc cho người đọc, người nghe… 

- Ở khổ thơ cuối từ “Vì” được lặp lại 4 lần, nhấn mạnh 

mục đích chiến đấu của người chiến sĩ. Người chiến sĩ 

chiến đấu vì Tổ quốc, vì xóm làng, vì bà, vì tiếng gà, vì ổ 

trứng, vì  những gì thân thuộc nhất. 

 

 

 

2. Nhận xét 

- Những từ ngữ được lặp lại: 

+ Khổ thơ đầu từ : nghe (3 lần) 

+ Khổ thơ cuối từ: vì   (4 lần ) 

+ Câu được lặp lại: Tiếng gà 

trưa 

- Tác dụng: Làm nổi bật ý, gây 

cảm xúc mạnh                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

- Câu thơ: Tiếng gà trưa, được lặp lại đã khơi nguồn cảm 

xúc của nhà thơ và như sợi chỉ đỏ xuyên suốt và nối liền 

mạch cảm xúc giữa các khổ thơ trong bài thơ. 

  Việc lặp lại các từ ngữ và câu như trên có tác dụng làm 

nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh như vậy người ta gọi là phép 

tu từ điệp ngữ. 

? Vậy thế nào là điệp ngữ? 

HS:  Trả lời dựa vào phần ghi nhớ 1 trong sách giáo khoa 

GV: Đây cũng chính là nội dung phần ghi nhớ/SGK/152 

(Bật slide) 

GV: Gọi HS đọc ghi nhớ/Sgk.  

 

 

 

 

 

GV: Cho HS làm BT nhanh   

Các con vừa tìm hiểu về điệp ngữ và tác dụng của điệp 

ngữ. Thầy có bài tập nhanh sau:  

GV: (Bật slide) và gọi HS đọc VD 

GV:  “Dưới bóng tre xanh, ta giữ gìn một nền văn hóa lâu 

đời. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt 

Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.”  

                                       (Cây tre Việt Nam - Thép Mới) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kết luận:  

- Khi nói hoặc viết, người ta có 

thể dùng biện pháp lặp lại từ 

ngữ (hoặc cả một câu) để làm 

nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh. 

Cách lặp lại như vậy gọi là 

phép điệp ngữ, từ ngữ được lặp 

lại gọi là điệp ngữ.  

* Ghi nhớ / SGK 
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? Các con hãy xác định điệp ngữ và tác dụng của điệp 

ngữ trong đoạn văn trên. 

 GV: (Bật slide) Định hướng trả lời 

- Điệp ngữ “dựng” được lặp lại 2 lần 

- Điệp ngữ “dưới bóng tre xanh” lặp lại 2 lần nhằm nhấn 

mạnh mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa tre với người 

dân Việt Nam. 

? Qua phần tìm hiểu bài trên, con nào lấy cho thầy một 

ví dụ khác có sử dụng điệp ngữ và nêu tác dụng của điệp 

ngữ đó? 

 HS: lấy ví dụ và chỉ ra được tác dụng:...  

GV nhận xét: Rất tốt, như vậy là các con đã hiểu thế nào 

là điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ qua việc lấy ví dụ 

minh họa. 

GV: Tuy nhiên, các con cần phân biệt giữa điệp ngữ và lỗi 

lặp từ. Thầy trò ta cùng quay trở lại bài tập phần khởi 

động.  

GV: (Bật slide) Quay lại bài tập phần khởi động: 

a. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ 

Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai? 

b. Con bò đang gặm cỏ. Con bò chợt ngẩng đầu lên. Con 

bò kêu ò… ò… 

? Các con cho thầy biết tác dụng của điệp ngữ trong câu 

a. 

Gv: (Bật slide) Định hướng trả lời 
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=> Tác dụng của điệp ngữ “nhớ ai” làm nổi bật nỗi nhớ 

người yêu của cô gái. 

=> Ở câu b từ lặp lại là “Con bò” đã khiến cho câu văn 

trùng lặp, rườm rà, lủng củng…  

* Lưu ý: Các con lưu ý khi viết tập làm văn cần có ý thức 

khi sử dụng điệp ngữ làm cho câu văn sinh động, đồng thời 

tránh lỗi lặp từ. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu các dạng điệp ngữ 

* Mục tiêu: Giúp HS hiểu được các dạng điệp ngữ, đặc 

điểm… biết vận dụng vào làm bài tập 

* Phương thức thực hiện: HĐ chung, thảo luận nhóm, 

làm việc theo cặp.  

* Yêu cầu sản phẩm: Kết quả của nhóm bằng phiếu học 

tập, câu trả lời của HS. 

* Cách tiến hành:  

1. GV chuyển giao nhiệm vụ:  

GV: (Bật slide)? Các con hãy xác định điệp ngữ trong 

các VD sau và cho biết tác dụng ? 

a.    Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu 

      Cô gái ở Thạch Kim, Thạch Nhọn 

      Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm 

      Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều 

      (….) 

      Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Các dạng điệp ngữ 
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     Thương em, thương em, thương em biết mấy. 

                                (Phạm Tiến Duật) 

b.        Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 

           Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 

           Ngàn dâu xanh ngắt một màu 

           Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai? 

                                 (Đoàn Thị Điểm ( ? )) 

2. Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS: HĐ cá nhân, trao đổi trong nhóm thống nhất kết quả. 

- GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt nhất.  

- Dự kiến sản phẩm: 

GV: (Bật slide) Định hướng trả lời:  

- Ở ví dụ a các điệp ngữ: rất lâu, rất lâu; khăn xanh, khăn 

xanh; Thương em, thương em, thương em. 

=> Tác dụng: Thể hiện tình cảm yêu mến của anh lính lái 

xe đối với nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường 

Trường Sơn những năm kháng chiến chống Mĩ. 

- Ở ví dụ b các điệp ngữ: Thấy, thấy, ngàn dâu, Ngàn dâu 

=> Tác dụng: Nhấn mạnh nỗi buồn của người Chinh phụ 

khi tiễn chồng đi chinh chiến ở nơi xa. Đây là những câu 

thơ trong: Chinh phụ ngâm khúc do Đoàn Thị Điểm dịch 

(nguyên văn chữ Hán của Đặng Trần Côn). 

Thảo luận nhóm: 

GV: Bây giờ thầy có câu hỏi thảo luận nhóm sau: Cho 
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Hs thảo luận nhóm: 2 bàn là 1 nhóm, những tiết trước 

thầy đã phân nhóm trưởng. Chúng ta thảo luận trong 3 

phút, các con ghi kết quả làm việc ra giấy. 

GV: (Bật slide)? So sánh điệp ngữ trong khổ thơ đầu của 

bài thơ “Tiếng gà trưa” với điệp ngữ trong hai đoạn thơ 

dưới đây, tìm đặc điểm của mỗi dạng?  

a.  Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu 

     Cô gái ở Thạch Kim Thạch nhọn 

     Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm 

     Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều 

     (….) 

     Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa 

     Thương em, thương em, thương em biết mấy. 

                                (Phạm Tiến Duật) 

b.      Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 

        Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 

         Ngàn dâu xanh ngắt một màu 

         Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ? 

                                 (Đoàn Thị Điểm ( ? )) 

c.     Nghe xao động nắng trưa 

        Nghe bàn chân đỡ mỏi 

        Nghe gọi về tuổi thơ 

HS: làm việc trong 3 phút. 
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GV: Thông báo hết giờ, chiếu hướng dẫn trả lời, gọi 5 

nhóm nộp kết quả, GV dán lên bảng, nhóm khác nhận 

xét bài làm của nhóm bạn. 

NHÓM 1: 

 - Câu a: Các điệp ngữ đứng liền nhau. 

 - Câu b: Điệp ngữ đứng ở cuối câu trước, đầu câu sau, 

cuối câu sau và cứ thế … 

- Câu c: Điệp ngữ đứng cách xa nhau, đầu các dòng thơ. 

 GV nhận xét: Sau thời gian thảo luận, các nhóm làm việc 

rất tích cực, hoàn thành bài làm của mình.  

GV: (Bật slide) Giảng 

 - Ở ví dụ a các điệp ngữ: rất lâu, rất lâu; khăn xanh, khăn 

xanh; Thương em, thương em, thương em. Đứng liền nhau 

(Điệp ngữ nối tiếp) 

- Ở ví dụ b điệp ngữ đứng ở cuối câu trước, đầu câu sau, 

cuối câu sau và cứ thế …(Điệp ngữ chuyển tiếp, hay còn 

gọi là điệp ngữ vòng) 

- Ở  ví dụ c các điệp ngữ đứng cách xa nhau, đứng ở đầu 

các dòng thơ. (Điệp ngữ cách quãng) 

GV: (Bật slide) Giảng 

- Điệp ngữ nối tiếp: là dạng điệp ngữ trong đó những từ 

ngữ được lặp lại trực tiếp đứng bên nhau nhằm tạo nên ấn 

tượng mới mẻ có tính chất tăng tiến. 

VD: -  Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 

           Thành công, thành công, đại thành công 
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                                            ( Hồ Chí Minh ) 

- Điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng): là dạng điệp 

ngữ có tác dụng tu từ rất lớn. Chữ cuối câu trước được lặp 

lại thành chữ đầu câu sau và cứ thế làm cho câu văn, câu 

thơ liền nhau như đợt sóng. Người ta thường dùng nó trong 

thơ trữ tình để diễn tả cảm giác triền miên. 

VD:       Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 

              Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 

              Ngàn dâu xanh ngắt một màu 

              Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ? 

                                 (Đoàn Thị Điểm ( ? )) 

 - Điệp ngữ cách quãng: là dạng điệp ngữ trong đó những 

từ ngữ được lặp lại đứng cách xa nhau nhằm gây ấn tượng 

nổi bật và có tác dụng âm nhạc rất cao. 

  ? Qua phân tích 3 ví dụ trên, các con cho thầy biết có 

mấy dạng điệp ngữ ? 

Định hướng trả lời: 

- Có 3 dạng điệp ngữ: 

+ Điệp ngữ nối tiếp 

+ Điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng) 

+ Điệp ngữ cách quãng 

GV: Các con ạ! Có nhiều dạng điệp ngữ, nhưng trong bài 

hôm nay thầy trò ta tìm hiểu 3 dạng điệp ngữ là:  

GV: (Bật slide) Đây cũng chính là nội dung phần ghi 

 

 

 

1.  Điệp ngữ nối tiếp 

 

 

2. Điệp ngữ chuyển tiếp (điệp 

ngữ vòng) 

 

3. Điệp ngữ cách quãng 
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nhớ/sgk 

? Các con đã tìm hiểu về các dạng điệp ngữ, một con lấy 

cho thầy một ví dụ có sử dụng điệp ngữ và cho biết đó là 

dạng điệp ngữ nào? 

HS: lấy VD… 

     Như vậy các con đã tìm hiểu về các dạng điệp ngữ, để 

củng cố, khắc sâu kiến thức thầy trò ta cùng bước vào phần 

III. Luyện tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi nhớ/SGK 
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C: HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 10 phút ) 

*Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng được điệp ngữ và tác 

dụng của điệp ngữ trong đoạn văn và bài ca dao. 

*Nhiệm vụ : HS thực hiện yêu cầu của GV 

*Phương thức thực hiện: Hoạt động cặp đôi, cá nhân. 

* Yêu cầu sản phẩm: vở ghi 

* Cách tiến hành: 

1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:  

+ HS đọc yêu cầu bài tập. 

+ Xác định điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ trong đoạn 

văn và bài ca dao. 

2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: 

GV: (Bật slide): HS đọc và nêu yêu cầu bài tập 1 

HS: Nghe và làm bài tập 1. 

GV: Hướng dẫn HS  

- Dự kiến sản phẩm: HS lên bảng làm bài tập. 

GV: (Bật slide): Định hướng trả lời 

III. Luyện tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 1: 

a. Điệp ngữ: 

   - Một dân tộc đã gan góc 

   - Dân tộc đó phải được. 

Tác dụng: Nhấn mạnh bản chất 

kiên cường, gan dạ, dũng cảm 

của dân tộc Việt Nam trong 
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Bài tập 2: 

*Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng các dạng điệp ngữ vào 

bài tập . 

công cuộc chống phát xít dành 

độc lập, tự do và khẳng định 

sự tất yếu về quyền được 

hưởng độc lập, tự do của dân 

tộc Việt Nam. 

b. Điệp ngữ: 

- Trông (lặp lại 9 lần) nhấn 

mạnh sự lo lắng ngổn ngang 

trăm bề cực nhọc vất vả của 

người làm ra hạt gạo. 

- Đi cấy (lặp lại 2 lần) nhấn 

mạnh sự khác biệt hành động 

đi cấy của mình với người 

khác (Người ta đi cấy lấy 

công, tôi nay đi cấy còn trông 

nhiều bề) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

*Nhiệm vụ : HS thực hiện yêu cầu của GV 

*Phương thức thực hiện: Hoạt động  theo cặp, cá nhân. 

* Yêu cầu sản phẩm: vở ghi 

* Cách tiến hành: 

1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:  

+ HS đọc yêu cầu bài tập. 

+ Tìm hiểu về các dạng điệp ngữ . 

2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: 

- Nghe và làm bài tập. 

- GV hướng dẫn HS  

- Dự kiến sản phẩm 

 

 

 

 

 

Bài tập 3: 

*Mục tiêu: Giúp học sinh phân biệt giữa điệp ngữ với lỗi 

lặp từ, vận dụng làm bài tập. 

*Nhiệm vụ : HS thực hiện yêu cầu của GV 

*Phương thức thực hiện: Hoạt động cặp đôi, cá nhân. 

* Yêu cầu sản phẩm: vở ghi 

 

 

 

Bài tập 2: Tìm điệp ngữ 

trong đoạn văn sau đây và 

nói rõ đấy là những dạng 

điệp ngữ nào ? 

- Điê  - Điệp ngữ và dạng điệp ngữ: 

+ Xa    + xa nhau (điệp ngữ cách 

quãng)  

+ Một giấc mơ (điệp ngữ 

chuyển tiếp (điệp ngữ vòng)) 

 

Bài tập 3: 

 a. Theo em, trong đoạn văn 

sau đây, việc lặp đi lặp lại một 

số từ ngữ có tác dụng biểu cảm 

hay không? 

 

 

 

* Nhận xét : Đoạn văn lủng 

củng, lặp từ, không có tính 

biểu cảm. => Đoạn văn mắc 

lỗi lặp từ 
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* Cách tiến hành: 

1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:  

+ HS đọc yêu cầu bài tập. 

+ Phân biệt giữa điệp ngữ với lỗi lặp từ. 

2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: 

- Nghe và làm bài tập. 

- GV hướng dẫn HS  

- Dự kiến sản phẩm 

GV: (Bật slide): Bài tập 3 

a. Theo em, trong đoạn văn sau đây, việc lặp đi lặp lại 

một số từ ngữ có tác dụng biểu cảm hay không? 

        Phía sau nhà em có một mảnh vườn. Mảnh vườn ở 

phía sau nhà em, em trồng rất nhiều loài hoa. Em trồng hoa 

cúc. Em trồng hoa thược dược. Em trồng hoa đồng tiền. 

Em trồng hoa hồng. Em trồng cả hoa lay ơn nữa. Ngày Phụ 

nữ quốc tế, em hái hoa sau vườn nhà em tặng mẹ em. Em 

hái hoa tặng chị em… 

HS: làm bài 

GV: (Bật slide) Hướng dẫn cách chữa đoạn văn 

  

b. Em hãy chữa lại đoạn văn 

trên cho tốt hơn 

        Phía sau nhà em có một 

mảnh vườn. Em trồng rất 

nhiều loài hoa: hoa cúc, hoa 

thược dược, hoa đồng tiền, hoa 

hồng và cả hoa lay ơn nữa. 

Ngày quốc tế Phụ nữ, em hái 

hoa tặng mẹ và tặng chị… 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( 2 phút ) 

*Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng điệp ngữ vào viết 

đoạn văn và bài tập làm văn. 

*Nhiệm vụ : HS thực hiện yêu cầu của GV 

Bài tập 4: Hãy viết một đoạn 

văn ngắn có sử dụng điệp ngữ. 

Trao đổi bài viết với các bạn 

khác. Nêu nhận xét về cách 
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*Phương thức thực hiện: Hoạt động cặp đôi, cá nhân. 

* Yêu cầu sản phẩm: vở ghi 

* Cách tiến hành: 

1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:  

+ HS đọc yêu cầu bài tập. 

+ Vận dụng điệp ngữ vào viết đoạn văn và bài tập làm văn. 

2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: 

- Nghe và làm bài tập. 

- GV hướng dẫn HS  

- Dự kiến sản phẩm 

GV: (Bật slide): Hướng dẫn cách làm bài tập 4 

dùng điệp ngữ trong bài của 

bạn. 

GV hướng dẫn HS viết đoạn 

văn: 

- Đề tài: Quê hương hoặc gia 

đình 

- PTBĐ: Miêu tả hoặc biểu 

cảm 

- Có sử dụng điệp ngữ 

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG: ( 3 phút ) 

*Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu về tác dụng của điệp ngữ 

không chỉ trong văn chương mà còn trong các lĩnh vực 

khác như Âm nhạc, giao tiếp hàng ngày. 

*Nhiệm vụ : HS thực hiện yêu cầu của GV 

*Phương thức thực hiện: Hoạt động cặp đôi, cá nhân. 

* Yêu cầu sản phẩm: vở ghi 

* Cách tiến hành: 

1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:  

+ HS đọc yêu cầu bài tập. 

+ Tác dụng của điệp ngữ không chỉ trong văn chương mà 

còn trong các lĩnh vực khác như Âm nhạc, giao tiếp hàng 
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ngày. 

2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: 

- Nghe và làm bài tập. 

- GV hướng dẫn HS  

- Dự kiến sản phẩm 

GV: (Bật slide) Xem video, nghe bài hát: Tia nắng hạt 

mưa, phổ thơ Lệ Bình, các em hãy chú ý xem, nghe… 

trong bài hát có sử dụng những điệp ngữ nào? 

Định hướng trả lời:  

Các điệp ngữ:  

- Hình như trong từng tia nắng. (lặp lại 4 lần) 

- Tia nắng hạt mưa. (lặp lại 4 lần) 

  GV:? Cách điệp lại một câu hát, một khúc hát trong âm 

nhạc người ta gọi là gì? Có tác dụng gì? 

Định hướng trả lời: (Điệp khúc, có tác dụng nhấn mạnh 

nội dung, tạo âm điệu luyến láy cho bài hát...) 

GV: Như vậy, điệp ngữ không chỉ được dùng trong văn 

thơ mà trong âm nhạc trong hay trong lời nói thường ngày 

biện pháp nghệ thuật này cũng được vận dụng để tăng 

thêm hiệu qua cho việc diễn đạt 

GV củng cố bài: Thầy trò ta vừa tìm hiểu về điệp ngữ 

và tác dụng của điệp ngữ. Các dạng điệp ngữ. Thầy đã 

hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy. Các con cùng 

quan sát: 

GV: (Bật slide) HD học bài:  
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- Về nhà các con học - nắm vững mục ghi nhớ, làm các bài 

tập còn lại… 

- Chuẩn bị trước bài: Một thứ quà của lúa non: Cốm của 

nhà văn Thạch Lam 

- Soạn ra vở soạn văn các câu hỏi phần: Đọc – hiểu văn 

bản (Sgk/162) 

     

          Nam Hoa, ngày 28 tháng 11 năm 2020 

       Người thực hiện 

 

 

              Nguyễn Công Khoa 

 

KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ngày 30 tháng 11 năm 2020 

 

 

 

Ngày soạn: 01/12/2020 

Ngày dạy: 04/12/2020                     

CHỦ ĐỀ: VĂN BẢN NHẬT DỤNG 

Tiết 49/Bài 12/Văn bản: ÔN DỊCH, THUỐC LÁ (TIẾT 2) 

                                               Nguyễn Khắc Viện 
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A. MỤC TIÊU. 

1. Kiến thức: Giúp Hs thấy được: 

- Mối nguy hại ghê gớm toàn diện của tệ nghiện thuốc lá đối với sức khoẻ con người và 

đạo đức xã hội. Tác dụng của việc kết hợp các phương thức biểu đạt lập luận và thuyết 

minh trong văn bản. 

2. Kỹ năng: 

- Tích hợp với phần Tập làm văn lớp 8: Tiết 52,53 - bài 12: Phương pháp thuyết minh, 

để tập viết bài văn thuyết minh một vấn đề của đời sống xã hội có tính bức thiết, thời sự. 

Tích hợp với môn Sinh học 8: Tiết 21 - bài 12: Cấu tạo hệ hô hấp. Lịch sử 7: Tiết 25 - 

bài 13: Ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Giáo dục công dân 7: Tiết 24 - 

bài 12: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Giáo dục công dân 8: Tiết 19 - bài 

13: Phòng, chống tệ nạn xã hội. 

- Đọc - hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết, nắm bắt 

được vấn đề có ý nghĩa thời sự trong văn bản. 

3. Thái độ: 

- Giúp học sinh nhận thức được cần phải có trách nhiệm giữ gìn một môi trường trong 

lành, sạch đẹp, bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình trước tác hại của khói thuốc lá. 

4. Định hướng phát triển năng lực 

-  Năng lực chung: 

+ Năng lực tự học. 

+ Năng lực giải quyết vấn đề. 

+ Năng lực sáng tạo. 

+ Năng lực quản lí bản thân. 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ. 
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- Năng lực mang tính đặc thù của môn học: 

+ Năng lực giao tiếp tiếng Việt. 

+ Năng lực thưởng thức văn học(cảm thụ thẩm mỹ). 

5. Phương án tổ chức dạy học: 

 - Phương pháp dạy học: Thuyết trình, đàm thoại, gợi mở, đọc hiểu, thảo luận nhóm, 

nghiên cứu tình huống. 

- Hình thức: Tổ chức dạy học trong lớp theo 2 cách:  học theo cá nhân và học theo 

nhóm. 

- Phương tiện: Máy trình chiếu, phiếu học tập, bút dạ. 

- Phát triển năng lực: Năng lực chung và năng lực mang tính đặc thù của môn học. 

B. Đồ dùng dạy học cần chuẩn bị: 

- GV: Giáo án, SGK, máy chiếu, phiếu học tập 

- HS: Đọc và soạn bài đầy đủ ở nhà. 

C. Tiến trình dạy và học 

HĐ 1: Khởi động: 

Gv chiếu hình ảnh 

Qua hình ảnh trên các em thấy gì? 

    GV: Qua thống kê trên, các em thấy căn bệnh ung thư ngày một tăng lên, mà phần 

nhiều là do hút thuốc lá. Vậy thuốc lá đã gây ra những tác hại cụ thể như thế nào, hôm 

nay cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiết tiếp theo của văn bản “Ôn dịch, thuốc lá”. 

HĐ 2: Hình thành kiến thức 

Hoạt động của GV& HS Nội dung 

 

 

 

 

I. Giới thiệu tác giả, tác 

phẩm 

II. Đọc - hiểu văn bản 

1. Đọc -  hiểu chú thích  
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Yêu cầu Hs đọc “ Ngày trước…phạm pháp” 

GV đọc. “ Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, 

đáng sợ là giặc đánh như tằm ăn dâu”. 

GV: Vị tướng Trần Hưng Đạo  nói câu nói trên với vua 

Trần Anh Tông trong hoàn cảnh vua Trần Anh Tông hỏi 

về kế sách đánh Nguyên Mông. 

? Theo các em tác giả dẫn lời Trần Hưng Đạo bàn về việc 

đánh giặc trước khi phân tích tác hại của thuốc lá nhằm 

mục đích gì? 

 HS: Tác giả coi thuốc lá cũng như một loại giặc  mà con 

người cần phải chống, gây ấn tượng mạnh tạo sức thuyết 

phục. 

? Em hiểu “ Đánh như vũ bão, đánh như tằm ăn dâu” là 

cách đánh như thế nào? 

HS: Nhanh mạnh, rõ mặt kẻ thù. Gặm nhấm từ từ, kẻ giấu 

mặt. 

GV: Tác giả đã mượn lối nói so sánh rất hay của danh 

tướng Trần Hưng Đạo để nói về thuốc lá: tằm là chỉ khói 

thuốc lá, dâu là chỉ sức khỏe con người. Vậy thuốc lá nó 

gặm nhấm từ từ con người trên những phương diện cụ thể 

nào? Các em hãy cho cô biết? 

HS: Trên 3 phương diện: Sức khỏe, đạo đức, xã hội và 

kinh tế 

Câu hỏi thảo luận: 

 Hãy chỉ ra và phân tích những tác hại cụ thể của thuốc lá 

đối với người hút và những người xung quanh? 

- Gọi Hs đọc câu hỏi 

- GV: Lớp mình làm việc theo 3 nhóm. Nhóm trưởng cử 

2. Bố cục, thể loại, nhan 

đề văn bản  

3. Phân tích 

3.1 Thông báo về nạn 

dịch thuốc lá. 

3.2 Tác hại của thuốc lá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Đối với sức khỏe con 

người. 
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thư kí ghi lại kết quả và đại diện báo cáo kết quả.  

(Thời gian 3 phút) 

- GV thu lại kết quả thảo luận các nhóm. 

- GV đưa kết quả thảo luận các nhóm lên. 

- GV cho HS đọc kết quả nhóm mình. 

- GV gọi HS nhóm khác nhận xét kết quả, bổ sung. 

GV Chiếu đáp án 

- Chất hắc ín: Làm tê liệt lông mao → Bụi, vi khuẩn tích tụ 

→ ho hen → Viêm phế quản, ung thư vòm họng, ung thư 

phổi, … 

- Chất oxit các bon: Thấm vào máu → hồng cầu không 

tiếp cận ôxi → sức khoẻ giảm sút. 

- Chất Nicotin: Làm động mạch co thắt lại → huyết áp 

cao, tắc động mạch phổi, nhồi máu cơ tim… 

- Những người xung quanh bị nhiễm độc… 

GV? Tác giả đưa ra giả định “ Có người nói hút tôi bị 

bệnh mặc tôi!” Em có đồng ý không? Thể hiện thái độ gì 

của người ấy? 

HS: Không. Người vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết 

? Qua giả định trên tác giả nhằm phê phán điều gì? 

HS: Phê phán thái độ vô trách nhiệm của người hút thuốc 

lá với gia đình, cộng đồng, bác bỏ luận điệu sai lầm của 

người hút. 

? Qua phần thảo luận trên các em hiểu thuốc lá có tác hại 

ra sao đối với sức khỏe con người? 

HSTL: 

 

 

GV cung cấp thêm: Rác thải 1 năm 4300 tỉ đầu lọc thuốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuốc lá hủy hoại 

nghiêm trọng sức khỏe 

con người. 

- Là nguyên nhân  của 

nhiều bệnh. 
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lá-> gây mất mĩ quan, ô nhiễm môi trường 

? Đoạn văn trên tác giả thuyết minh tác hại của thuốc là 

bằng phương pháp nào?  

HS: Dẫn chứng sinh động , khoa học, lập luận chặt chẽ, số 

liệu xác thực, thuyết phục người đọc, người nghe. 

GV cung cấp thêm:  

Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng chất nicotn 

trong 1 điếu thuốc lá đủ làm chết một con chuột và 20 

điếu đủ làm chết một con bò !  

-  Năm 1954, các nhà khoa học đã tìm ra chất Benzen 

trong khói thuốc lá và chứng minh được rằng chính chất 

này đã gây ra bệnh ung thư.  

  ( Theo 200 câu hỏi đáp về môi trường – Cục môi trường 

xuất bản - Hà Nội 2000)  

- Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) cứ 10 giây có 1 người 

chết vì thuốc lá.  

 

GV chiếu slide 

? Các em hãy quan sát đoạn văn và cho cô biết thuốc lá 

ảnh hưởng ra sao đến đạo đức con người? 

“Bố và anh hút, chú bác hút không những đầu độc con em 

mà nêu gương xấu… 

... muốn có 15 000 đồng mua một bao 555 - vì đã hút phải 

hút thuốc sang - chỉ có một cách là trộm cắp. Trộm một 

lần, quen tay. Từ điếu thuốc sang cốc bia rồi đến ma túy, 

con đường phạm pháp thực ra đã mở đầu với điếu thuốc. 

Người lớn hút thuốc trước mặt trẻ em, lấy điếu thuốc làm 

một cử chỉ cho biểu tượng quý trọng, chính là đã đẩy con 

em vào con đường phạm pháp.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Đối với đạo đức, xã 

hội. 
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HS chỉ ra  

? Qua đây nêu suy nghĩ của em về tác hại của nó đối với 

đạo đức con người, xã hội? 

HSTL: 

GV chiếu slide 

“…chỉ riêng bệnh viêm phế quản của hàng triệu người đã 

làm mất bao nhiêu ngày công lao động và làm tổn hao sức 

khỏe cộng đồng. 

... muốn có 15 000 đồng mua một bao 555 – vì đã hút phải 

hút thuốc sang…” 

Vận dụng kiến thức toán học, nhóm em hãy làm các phép 

tính sau. Tính trung bình 1 bao thuốc lá có giá 20.000, mỗi 

ngày người hút hết 1 bao. Vậy trong 1 ngày, 1 tháng, 1 

năm, 5 năm, 10 năm thì số tiền người đó chi phí cho hút 

thuốc lá là bao nhiêu. 

Thời gian hút Số tiền chi phí 

1 ngày 20.000 

1 tháng 600.000 

1 năm 7.200.000 

5 năm 36.000.000 

10 năm 72.000.000 

GV đưa thêm  dẫn chứng:  

- Hiện thuốc lá là nguyên nhân gây ra khoảng 40.000 ca tử 

vong mỗi năm ở Việt Nam.Số tiền tiêu phí vào mặt hàng 

độc hại này mỗi năm là 8.200 tỷ đồng, tương đương 1,6 

triệu tấn gạo, với số gạo này đủ nuôi hơn 1/8 dân số trong 

 

- Thuốc lá đang hủy hoại 

lối sống, nhân cách của 

con người. 

c. Đối với kinh tế. 
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vòng 1 năm. 

 - Ở nước ta theo điều tra mới nhất của chương trình 

phòng chống tác hại của thuốc lá có tới hơn 56% nam giới 

hút thuốc lá, nữ giới hơn 3%.. Điều đáng lo ngại trong khi 

số người có thu nhập cao thì đã giảm và bỏ thuốc lá thì 

người nghèo có thu nhập thấp lại hút chiếm hơn 70 %. 

Người nghiện thuốc tốn 900.000 -> 1.200.000 nghìn đồng 

gấp 2 lần chi phí cho giáo dục trong một năm. 

? Thông qua số liệu SGK và dẫn chứng cô cung cấp các 

em nhận xét gì về tác hại của thuốc lá đối với kinh tế của 

người hút và xã hội? 

HSTL: 

? Quan sát bài tập phần luyện tập và đọc thêm cũng như 

hiểu biết xã hội nêu những nguyên nhân dẫn đến tệ nghiện 

thuốc lá? 

HS 

- Thói quen của những người hút thuốc. 

- Họ muốn chứng tỏ mình. 

- Một phần cũng là do thói quen giao tiếp. 

- Một số người hút để giảm stress. 

- Một số lại do yêu thích. 

- Một số vì vui nể bạn, thử, tò mò 

Quan sát đoạn văn: “Ngày nay … ôn dịch này” - SGK/120 

GV:  Ngay câu mở đầu đoạn tác giả đề cập tới chiến dịch 

chống thuốc lá. Chiến dịch chống thuốc lá là các hoạt 

động thống nhất rộng khắp nhằm chống lại 1 cách có hiệu 

quả ôn dịch, thuốc lá. 

? Nêu các biện pháp trong chiến dịch chống thuốc lá ở các 

nước châu Âu? 

 

 

 

 

 

 

 

- Gây thiệt hại to lớn về 

kinh tế cho con người và 

xã hội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Kiến nghị chống 

thuốc lá. 
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Hs: - Cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng 

      - Phạt nặng người tái phạm 

      - Cấm quảng cáo thuốc lá trên các phương tiện thông 

tin đại chúng 

? Kết quả thu được như thế nào?  

HS: Đã giảm số người hút, triển vọng “ Một  Châu Âu 

không còn khói thuốc” 

GV: Khi nêu các biện pháp trong chiến dịch chống thuốc 

lá ở các nước Châu Âu tác giả dùng phương pháp nào? 

Nêu tác dụng của biện pháp ấy? 

HS: Số liệu, các ví dụ, thống kê, so sánh từ đó thuyết phục 

người đọc tin ở tính khách quan của chiến dịch 

GV: Đây chính là các phương pháp được dùng trong văn 

bản thuyết minh mà các em sẽ được học ở tiết sau. 

? Khi nêu kiến nghị chống thuốc lá, tác giả đã bày tỏ thái 

độ như thế nào? 

Cổ vũ, tin tưởng 

? Qua hai câu văn sau “ Nghĩ đến mà kinh! Đã đến lúc 

mọi người phải đứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch 

này”. Tác giả bộc lộ thái độ gì? 

HS:  Bộc lộ sự ghê sợ đối với thuốc lá. Không phải là thái 

độ của riêng tác giả mà là thái độ của tất cả chúng ta, mọi 

người ngăn ngừa và chống nạn hút thuốc lá.  

? Để chiến dịch chống hút thuốc lá thành công chúng ta 

phải làm gì? 

HSTL: 

GV bình: Mở bài thông báo về nạn ôn dịch thuốc lá cuối 

văn bản là lời kêu gọi chống thuốc lá. Ở Việt Nam: Còn 

nhiều khó khăn, nhiều bệnh tật chưa được thanh toán, lại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mọi người cùng đứng 

lên chống nạn dịch thuốc 

lá  
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thêm ôn dịch thuốc lá. Số lượng người hút thuốc lá trong 

thực tế là rất nhiều. Các bệnh do hút thuốc lá gây ra rất 

trầm trọng. Học sinh sinh viên công chức có nhiều nguời 

hút thuốc lá. Việc buôn bán, sản xuất, vận chuyển thuốc lá 

còn nan giải. 

? Để hạn chế tình trạng hút thuốc lá, các em sẽ đề ra 

những giải pháp nào? 

+ Tuyên truyền vận động hướng vào ý thức tự giác của 

mọi người . 

+ Phạt những người hút thuốc lá  

+ Vẽ tranh cổ động, sáng tác thơ văn, nhạc họa 

GV: (Theo Quyết định 1315/QĐ – TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, kể từ ngày 1-1-2010, dự thảo sửa đổi Nghị 

định 46/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính.Theo đó, cá nhân hút thuốc ở rạp hát, rạp chiếu 

phim, sàn nhảy, phòng họp, trường học, nhà trẻ, trên 

phương tiện giao thông công cộng sẽ bị phạt từ 50.000 

đồng đến 200.000) 

GV: Ngày 31-5 Là ngày quốc tế chống hút thuốc lá. 

? Nêu những đặc sắc về nghệ thuật của văn bản? 

HSTL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tổng kết 

1. Nghệ thuật:  

+ Thuyết minh bằng nêu 

vấn đề, giải thích, phân 

tích dùng số liệu. 

+ Lập luận chặt chẽ dẫn 

chứng cụ thể, xác thực, 

biểu lộ thái độ, tình cảm 

trực tiếp 

2. Nội dung; 

Thuốc lá có tác hại ghê 
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? Qua  nghệ thuật đó đã thể hiện nội dung ý nghĩa sâu sắc 

nào của văn bản? 

HS: Thuốc lá có tác hại ghê gớm, nhiều mặt đối đời sống 

con người vì thế chúng ta cần quyết tâm chống lại dịch 

này 

 

Gv : Gọi HS đọc ghi nhớ 

gớm, nhiều mặt  đối với 

đời sống con người. Vì 

thế chúng ta cần quyết 

tâm chống lại dịch này 

*Ghi nhớ SGK/122 

HĐ 3: Vận dụng: 

       Hãy viết 1 đoạn văn  từ 5 đến 7 câu gửi lời khuyên tới những người đang hút thuốc 

và đang tập hút nhằm thuyết phục họ từ bỏ thuốc lá. 

      HS: (1)Thuốc lá gây ra tác hại ghê gớm nhiều mặt đối với con người như sức khỏe, 

đạo đức, kinh tế….(2) Những người đang hút thuốc và đang tập hút hãy từ bỏ thuốc lá 

ngay. (3)Trong khói thuốc lá chứa các chất độc hắc ín làm tê liệt các lông mao, lông 

rung, không cản trở khói bụi trong không khí vào phổi , lâu dần, tích tụ gây ra các bệnh 

như viêm họng , viêm phế quản, ung thư phổi, ung thư vòm họng. (4)Chất nicotin gây 

nghiện và co thắt các mạch máu nên gây ra các bệnh huyết áp cao, nồi máu cơ tim….(5) 

Không những ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn tốn kém đến kinh tế, đạo đức con người 

(6)Bên cạnh đó hút thuốc còn đầu độc những người xung quanh, làm ô nhiễm môi 

trường. (7)Vì vậy những người hút thuốc lá hãy cai nghiện và dừng hút khi chưa quá 

muộn. 

 HĐ 4: Mở rộng , bổ sung 

? Ngày nay ngoài thuốc lá truyên thống còn thuốc lá nào nữa? 

HSTL: Thuốc lá điện tử 

?  Em hiểu biết gì về thuốc lá điện tử 

GV: Độc hại hơn cả thuốc lá thông thường. Chứa chất Nicotin gây nghiện mà nhiều 

người cho rằng sử dụng nó để cai nghiện thuốc lá. Hình dáng đa dạng nay chế tác dưới 

dạng kẹo…..  

? Qua bài học này, bản thân em có thái độ như thế nào đối với thuốc lá? 

HSTL:  

- Em sẽ không hút thuốc lá 
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- Nếu nhìn thấy bạn nào hút hoặc đang tập hút thuốc lá thì em sẽ nhắc nhở, khuyên bảo 

các bạn không được hút thuốc lá. Và tuyên truyền tích cực hơn tới cộng đồng: “Nói 

không với thuốc lá” 

GV: Bên cạnh phòng chống tác hại của thuốc lá, Việt Nam chúng ta còn có những dịch 

bệnh khác đe dọa sức khỏe cộng đồng như hôm nay đây đại dịch Covid19 ở nước ta nói 

riêng và thế giới nói chung diễn ra rất phức tạp. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy tích cực 

phòng chống, trang bị cho mình những hiểu biết để bảo vệ sức khỏe của mình, người 

thân, cộng đồng tốt hơn các em nhé! 

- Về nhà các em nắm vững nội dung bài học hôm nay theo sơ đồ tư duy sau và nghiên 

cứu trước cho cô bài tiếng Việt: Câu ghép (tiếp theo). 

D. Rút kinh nghiệm: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............ 

 

 

 

 

 

 

Tiết 52 

Văn bản: MỘT THỨ QUÀ CỦA LÚA NON CỐM 

                                                                                   -Thạch Lam- 

I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.  

1.Kiến thức: Qua bài giúp học sinh nắm được.  
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- Phong vị đặc sắc, nét đẹp văn hoá trong một thứ quà độc đáo và giản dị qua lối viết tài hoa, 

độc đáo của nhà văn Thạch Lam.  

2.Kĩ năng.  

- Đọc - hiểu văn bản tuỳ bút có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm.  

- Sử dụng các yếu tố biểu cảm giới thiệu một số sản vật của quê hương.  

3.Thái độ.  

- Giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước.  

- Tự hào với những sản vật quê hương.  

4.Định hướng năng lực cần phát triển  

-Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp,  

-Năng lực chuyên biệt: Năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo, năng lực cảm thụ thẩm mĩ thơ 

văn. 

*Tích hợp: Môn âm nhạc, mĩ thuật, giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường.  

II.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ. 

1.Đối với giáo viên: Nghiên cứu kế hoạch bài dạy,SGK, SGV, máy tính.  

2.Đối với học sinh: Đọc và trả lời những câu hỏi SGK.  

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.  

1.Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số ( 1 phút) 

2.Kiểm tra bài cũ ( 2 phút) 

Giờ trước cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sự hình thành của cốm, các con cùng 

hướng lên màn hình. Sau đây cô có câu hỏi kiểm tra bài cũ. 

                                CÂU HỎI: Hãy nêu cảm nghĩ của em về sự hình thành cốm ? 

GV: gọi học sinh nhận xét, cho điểm. 

Giáo viên bật máy chiếu tranh ảnh và giới thiệu vào bài. 

3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG: KHỞI ĐỘNG  

        Giờ học trước, cô trò chúng mình đã tìm hiểu phần thứ nhất: Cảm nghĩ về sự hình thành 

của cốm. Vậy cốm có những giá trị nào? Giờ học hôm nay, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu tiếp. 

Các em mở SGK/ 160, cô trò chúng ta cùng vào bài. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG 

*HOẠT ĐỘNG: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

MỚI. 

 

 

 

 

 

GV CHIẾU ĐOẠN VĂN 

Cô mời các con hướng lên màn hình và đọc đoạn 

văn? 

?  Các em hãy quan sát đoạn văn và cho cô giáo 

biết. Tác giả đã nói tới những giá trị nào của 

cốm? 

HS : - Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước 

 

?Vì sao cốm được gọi là thức quà riêng biệt của 

đất nước, thức dâng của những cánh đồng lúa 

bát ngát xanh. 

HS: - Là đặc sản của dân tộc. 

- Là quà tặng của đồng quê 

? Các em có nhận xét gì về cách sử dụng từ ngữ 

của tác giả.  

HS: Sử dụng tính từ: bát ngát, mộc mạc, giản dị, 

I. Giới thiệu tác giả, tác phẩm. 

II.Đọc – hiểu văn bản 

1.Đọc – hiểu, chú thích, bố cục 

2. Hiểu văn bản 

a. Cảm nghĩ về sự hình thành của 

cốm. 

b. Cảm nghĩ về giá trị của cốm. 

 

 

 

 

 

 

- Cốm là thức quà riêng biệt của đất 

nước 

 

 

 

 

 



143 

 

thanh khiết.  

? Việc sử dụng từ ngữ đó có tác dụng gì. 

=>Để ca ngợi cốm: Là kết tinh hương vị thanh khiết 

của đồng quê. 

GV: Cô cảm ơn con, con trả lời rất tốt.... Ghi bảng 

GV bình: Các em ạ! Ở đây tác giả đặc biệt ngợi ca 

tinh hoa văn hóa ẩm thực VN. Cốm mang trong 

mình tất cả cái cốt Việt, cái hồn Việt, cái mạch 

ngầm trong trẻo của ẩm thực. Giản dị, đồng nội, 

gần gũi với thiên nhiên mà vô cùng thanh khiết, 

thanh tao.  Bởi cốm được làm ra từ sản phẩn gần 

gũi với người dân. Và để tạo ra hạt cốm người nông 

dân phải một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán 

lưng cho trời mới tạo ra được cánh đồng lúa xanh 

bát ngát. 

?Vậy ngoài những nét đặc sắc trên, cốm còn 

được dùng làm gì. 

HS: Cốm làm quà sêu tết 

?Con hiểu đồ sêu tết là gì? 

HS: Lễ vật nhà trai đem đến nhà gái trong dịp lễ, 

tết, trước khi cưới. 

GV: Đây chính là nét đẹp văn hóa truyền thống 

trong phong tục của người Việt Nam các em ạ. 

-Ngày nay phong tục ấy vẫn còn, chỉ là lễ vật có 

phần khác nhau, lễ đó có thể là bánh nướng, bánh 

phu thê. 

? Tác giả nhận xét như thế nào về tuc lệ dùng 

 

 

 

 

 

- Kết tinh hương vị thanh khiết của 

đồng quê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cốm làm quà sêu tết 
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Hồng- Cốm để làm đồ sêu tết. 

HS: Hồng - cốm tốt đôi. 

? Sự hòa hợp tương xứng giữa  hồng- cốm được 

phân tích trên những phương diện nào. 

Hs: 

-Sự hòa hợp về màu sắc: Xanh tươi- đỏ thắm 

-Sự hòa hợp về hương vị: thanh đạm – ngọt sắc 

CHIẾU MÂM HỒNG CỐM 

GV bình. Cô giới thiệu với các em, đây là mâm lễ 

nhà trai đưa tới nhà gái để sêu tết. Việc dùng Hồng- 

Cốm làm lễ vật sêu tết thật thich hợp và có ý vị sâu 

xa. Tác giả đã phân tích sự hòa hợp ấy trên 2 

phương diện màu sắc, mùi vị. Ở đây ta còn thấy 

được  sự hòa hợp tuyệt vời của triết lý âm dương. 

Âm dương hòa hợp biểu trưng cho sự gắn bó hòa 

hợp trong tình duyên đôi lứa. 

GV: Như vậy, việc dùng Hồng – Cốm làm đồ sêu 

tết là một phong tục tốt đẹp của nhân dân ta. 

? Chúng ta cùng trở lại đoạn văn. Tác giả đã sử 

dụng những biện pháp nghệ thuật nào. 

HS: 

- Sử dụng những câu văn dài, uyển chuyển 

- Điệp ngữ: là thức quà riêng biệt, là thức dâng của 

cánh đồng lúa. 

-So sánh: màu xanh tươi của cốm như ngọc thạch 
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quý,.......... 

?Viết về giá trị của cốm, tác giả bày tỏ tình cảm 

gì. 

HS: Ngợi ca, trân trọng 

? Bên cạnh việc ca ngợi vê cốm, tác giả còn trăn 

trở điều gì. 

HS: Thật đáng tiếc……. Gạch chân máy chiếu. 

                       

                       BÀI TẬP CÁ NHÂN   

Từ đó, em có nhận xét gì về việc giữ gìn bản sắc 

văn hóa dân tộc của học sinh hiện nay. Em hãy 

nêu suy nghĩ của mình bằng 1 đoạn văn từ 3-5 

câu. 

Học sinh trả lời 

-Đa số các bạn học sinh hiện nay đều có ý thức giữ 

gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

-Tuy  nhiên vân còn một bộ phận nhỏ các bạn hs 

chưa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cụ thể nhiều 

bạn học sinh còn sơn móng ta, móng chân, nhuộm 

đầu xanh, đầu đỏ……… 

GV: Các em ạ! Bài văn ra đời trong hoàn cảnh đất 

nước ta đang chịu sự đô hộ của thực dân Pháp với 

chiêu bài khai hóa văn minh, chúng mang luồng văn 

hóa phương Tây thổi vào nên nền hóa truyền thống 

dân tộc bị mai một dần. Ngày nay đất nước ta đang 

trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế. Bên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trân trọng và ngợi ca nét đẹp, bản 

sắc văn hóa dân tộc 



146 

 

cạnh việc tiếp thu tri thức văn hóa nhân loại, chúng 

ta phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhất là học 

sinh chúng ta, ngoài việc bồi dưỡng nâng cao tri 

thức, chúng ta phải phát huy truyền thống tốt đẹp 

văn hóa dân tộc. 

GV: Các em ạ! Giu gìn giá trị của cốm còn được 

thể hiện ở việc thưởng thức cốm như thế nào, cô trò 

chúng ta cùng nhau tìm hiểu. 

Các con cùng đọc thầm đoạn văn trên: 

? Tác giả bàn về sự thưởng thức cốm như thế 

nào. 

HS: -Ăn từng chút ít, thong thả, ngẫm nghĩ 

? Vì sao ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả 

mà ngẫm nghĩ. 

HS: ăn như vậy mới cảm nhận được hết hương vị 

kết tinh của đồng quê. 

- Cái mùi thơm phức của lúa mới. 

- Của hoa cỏ dại ven bờ 

- Tận hưởng cái màu xanh mát của lúa non.  

GV: Như vậy, ăn cốm cũng là một nghệ thuật, 

người thưởng thức cốm cũng phải như một nghệ sĩ, 

ăn nhẹ nhàng để cảm nhận hương thơm, tận hưởng 

cái lộc của trời. 

? Ăn cốm là một nghệ thuật và mua cốm cũng là 

một nghệ thuật. Vậy tác giả hướng dẫn chúng ta 

mua cốm như thế nào. 

HS: Nhẹ nhàng, chút chiu. 
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?Trong đoạn văn có câu “Trời sinh lá sen để bao 

bọc cốm cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá 

sen”. Em hiểu câu văn này có ý nghĩa gì? 

HS: Tác giả muốn nói tới sự hài hòa, hòa quyện 

hương vị. 

GV: Rất lạ phải không các em! Sao người ta không 

gói cốm bằng những thứ lá khác mà lại gói cốm 

bằng lá sen. Có lẽ cái tinh túy cây sen: “ gần bùn 

mà chẳng hôi tanh mùi bùn” đã được nhân dân ta 

dùng để bao bọc món quà của đất trời. Mặc dù đó 

chỉ là cách suy luận nhưng thực tế, dùng lá sen gói 

cốm để hương vị thơm ngát của lá sen quyện vào 

cốm, mang hương vị đất trời. Ngày nay, việc dùng 

lá sen để gói cốm còn có ý nghĩa đối với việc bảo 

vệ môi trường. 

?Qua lời nhắc nhở này, con nhận thấy thái độ 

của tác giả khi thưởng thức cốm như thế nào.  

HS: Sự tinh tế, thái độ trân trọng, văn hóa ẩm thực. 

GV: Các em ạ! Chúng ta mãi mãi biết ơn nhà văn 

Thạch Lam, bởi vì bằng sự am hiểu, tinh tế, tấm 

lòng yêu quý, trân trọng, sản vật quê hương đất 

nước, nhà văn đã phát hiện được nét đẹp văn  hóa 

dân tộc giản dị mà đặc sắc. 

Cốm vòng, bánh đậu, canh bún, bánh khảo……là 

đặc sản của Hà Nội nói riêng và của dân tộc Việt 

Nam nói chung. 

Như vậy tác giả đã cho chúng ta thấy được giá trị 

vật chất, giá trị tinh thần của sản vật nước nhà nó 

c.Cách thưởng thức cốm 

 

 

 

-Ăn từng chút ít, thong thả, ngẫm nghĩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mua: Nhẹ nhàng, chút chiu 
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quý giá, thanh tao là thế nên chúng ta phải trân 

trọng. 

GV: Như vậy cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong văn 

bản. Để khái quát lại nội dung bài học, cô trò chúng 

ta cùng chuyển sang phần III tổng kết. 

THẢO LUẬN NHÓM 

Em hãy khái quát nội dung và nghệ thuật của bài 

học bằng một sơ đồ tư duy. 

     Cô chia lớp thành các nhóm, các nhóm cử đại 

diện. 

Gv nhận xét và cho học sinh ghi vài ý 

 GV: Những nội dung các em vừa trả lời cũng chính 

là những đặc sắc nội dung, nghệ thuật của văn bản 

được thể hiện trong phần ghi nhớ SGK. Cô mời 1 

bạn đứng lên đọc to cho cả lớp cùng nghe nào.  

HS đọc ghi nhớ SGK/163. 

*HOẠT ĐỘNG: ỨNG DỤNG 

1. Bài tập 2. Tìm một số câu thơ, ca dao nói về 

cốm. 

- Sáng mát trong như sáng năm xưa 

Gió thổi mùa thu hương cốm mới. 

                                                ( Nguyễn Đình Thi) 

 - Đêm giăng chày đập vang thôn bản 

   Phấn cốm bay bay phủ lá ngàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=>Sự tinh tế, thái độ trân trọng, văn 

hóa ẩm thực. 

 

 

 

 

 



149 

 

                                                  (Thôi Hữu) 

 - Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khoẻ. 

                                             (Tục ngữ) 

 - Sợi rơm vàng buộc gió 

 Lá sen gói sông hồ 

 Nắng đa tình Bến Nghé 

 Phải lòng hương cốm thu  

                              (Nguyễn Vũ Tiềm) 

 - Gắng công kén hộ cốm Vòng 

 Kén hồng Bạch Hạc cho lòng ai vui. 

                                        (Ca dao) 

GV: Sau đây,  xin kính mời các thầy cô giáo cùng 

các em đi tham quan thủ đô Hà Nội qua màn hình 

nhỏ và thưởng thức cốm làng Vòng. 

              Bật máy nghe bài hát. 

? Các em cảm nhận được điều gì sau khi thưởng 

thức cốm. 

HS: Ngon, dẻo, thơm, có sự kết tinh hương vị đồng 

quê. 

GV: Cô hy vọng những trải nghiệm vừa rồi sẽ giúp 

các em thêm yêu quý, trân trọng và nâng niu, giữ 

gìn cốm như một nét đẹp văn hóa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tổng kết 

1.Nghệ thuật. 

- Phương thức biểu đạt chính: Biểu 

cảm. 

- Sử dụng câu văn dài, uyển chuyển. 

-Sử dụng biện pháp tu từ: so sánh, 

điệp ngữ. 

- Từ ngữ gợi tả, giàu cảm xúc 

2.Nội dung 

- Cốm là thức quà riêng biệt của đất 

nước. 

- Trâng trọn và giữ gìn cốm. 

IV.Luyện tập 
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*HOẠT ĐỘNG: BỔ SUNG 

1.Củng cố 
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   Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại một số nội dung của tiết học 

2.Hướng dẫn học bài. 

-Về nhà học thuộc phần ghi nhớ. 

-Soạn bài: Chơi chữ 

3.Rút kinh nghiệm 

- Giọng nói còn mang tính thổ ngữ. 
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Ngày soạn: 01/12/2020 

Ngày day: 04/12/2020 

 

TUẦN 14 

Tiếng Việt: 

 

CHỦ ĐỀ: CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ 

Tiết 50 : ĐIỆP NGỮ 

 

 

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:  

Sau bài học, học sinh đạt được:  

1. Kiến thức:  

- Hiểu thế nào là điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ. 

- Các dạng điệp ngữ. 

2. Kĩ năng:  

- Nhận biết phép điệp ngữ. 

- Phân tích tác dụng của điệp ngữ. 

- Phân biệt được điệp ngữ và lỗi diễn đạt - lỗi lặp từ. 

- Biết lựa chọn, sử dụng điệp ngữ trong khi nói và viết, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 

3.Thái độ:  

     - Giáo dục học sinh ý thức vận dụng điệp ngữ trong nói và viết cho phù hợp.  

4.  Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh: 

      - Năng lực chủ động, tự tin, suy nghĩ độc lập, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp... 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 

1. Giáo viên: 

- Giáo án, Sách giáo khoa, Sách giáo viên. 

- Máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập, bút dạ. 

2. Học sinh:  



153 

 

- Sách giáo khoa, vở ghi, vở soạn, vở bài tập. 

- Soạn bài theo hướng dẫn của giáo viên, sưu tầm thêm bài tập liên quan. 

III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 

1. Ổn  định lớp:  

2. Kiểm tra bài cũ:  

3. Tiến trình bài học  

HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3 PHÚT) 

- Mục tiêu: tạo tâm thế cho học sinh tiếp thu kiến thức mới. 

- Phương pháp, kĩ thuật: gợi tìm, phát vấn. 

- Hình thức tổ chức: sử dụng ngữ liệu qua một đoạn văn, tạo tình huống, nêu vấn đề. 

- Phương tiện: máy chiếu. 

    Cô xin trân trọng giới thiệu với các con, về dự tiết học của lớp ta hôm nay, có các thầy 

cô giáo trong BGK, các thầy cô giáo các trường, cô đề nghị các con nhiệt liệt đón chào sự 

có mặt của các thầy cô! 

 

Hoạt động 1: Khởi động ( 3 PHÚT ) 

  Dẫn trước khi vào bài học hôm nay các con hãy cùng cô thưởng thức giai điệu ngọt ngào tha 

thiết của một đoạn bài hát sau các con cùng nghe nhé! 

? Con nào có thể cho cô biết khúc đoạn bài hát các con vừa nghe được trích từ bài hát nào 

không? 

Hs Thưa cô là bài hát quê hương ạ! 

Gv: Rất tốt các con ạ Quê hương là bài thơ của Đỗ Trung Quân đã được nhạc sĩ Giáp Văn 

Thạch phổ nhạc. 

? Các con có thích bài hát đó không? 

 Gv: Các con ạ! Không chỉ các con thích bài hát này mà cô và mọi người cũng rất thích. Bởi vì, 

bằng những ca từ ngọt ngào, tha thiết, bài hát đã thể hiện được một tình yêu quê hương đằm 

thắm luôn thường trực đau đáu trong trái tim nhà thơ. Một trong những biện pháp tu từ góp 

phần làm nên thành công của bài thơ để nhạc sĩ phổ nhạc thành lời bài hát là biện pháp tu từ 

điệp ngữ. Vậy điệp ngữ là gì, tác dụng của điệp ngữ ra sao? Điệp ngữ có mấy dạng cô trò ta 

cùng tìm hiểu tiết học hôm nay cô trò cùng cùng mở sách : 

Tiết 50: ĐIỆP NGỮ 
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HOẠT ĐỘNG 2: HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI                   

I.Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ (25 phút) 

- Mục tiêu: 

+ Học sinh nhận biết, phân tích được tác dụng của phép điệp ngữ. 

+ Lấy được ví dụ. 

- Phương pháp, kĩ thuật: phát vấn, gợi tìm, thuyết trình, phân tích, bình giảng. 

- Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động cá nhân, hoạt động  nhóm 

- Phương tiện dạy học: máy chiếu, bài tập phụ trợ, phiếu học tập, bút dạ.  

 

 

. 

Thời 

gian 

Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học 

 phần  

 

 

1.Vd 1/sgk tr 152 

Gv: Để các con tiện theo dõi, cô đưa vd lên 

màn chiếu. Cô mời 1 con đọc VD 

( hs đọc, n.xét, cô mời con ngồi.) 

(Slide 3) 

Khổ đầu                                                                  

Trên đường  hành quân xa  

Dừng chân bên xóm nhỏ 

Tiếng gà ai nhảy ổ: 

“Cục ... cục tác cục ta” 

 

 

I.Điệp ngữ và tác dụng 

của điệp ngữ 

 

1.Xét  ví dụ (sgk/152) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

Nghe xao động nắng trưa 

Nghe bàn chân đỡ mỏi 

Nghe gọi về tuổi thơ 

Khổ cuối 

Cháu chiến đấu hôm nay  

Vì lòng yêu Tổ quốc  

Vì xóm làng thân thuộc 

Bà ơi, cũng vì bà 

Vì tiếng gà cục tác 

Ổ trứng hồng tuổi thơ 

                (Tiếng gà trưa _ Xuân Quỳnh) 

? Các con hãy quan sát và chỉ ra cho cô 

những từ  được lặp lại trong  khổ thơ đầu bài 

thơ “Tiếng gà trưa”?  Cho biết nó được lặp 

lại mấy lần? 

Hs: Con thưa cô, từ ngữ được lặp lại trong 

khổ thơ đầu là từ “nghe”, lặp lại 3 lần ạ. 

? Các con tiếp tục quan sát khổ thơ cuối và 

tìm từ  được lặp lại ở khổ thơ đó. 

 Hs: Con thưa cô,  từ ngữ được lặp lại trong 

khổ thơ cuối bài thơ là từ “vì”, lặp lại 4 lần. 

GV: Đúng rồi. 

? Vậy con nào có thể cho cô biết : việc lặp đi 

lặp lại từ “nghe” và từ “vì” có tác dụng gì 

nhỉ?  

Hs1: Con thưa cô! Từ “Nghe” nhấn mạnh 

cảm xúc của người chiến sĩ khi nghe tiếng gà 

trưa ạ. 

? Thế còn từ “ Vì”, việc lặp như thế đưa lại 

tác dụng gì? 
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Hs2:  Con thưa cô, Từ “vì” nhấn mạnh mục 

đích chiến đấu của người chiến sĩ ạ. 

Gv: nx 

Để trả lời câu hỏi này Cô trò ta cùng tìm hiểu 

ví dụ sau. 

Vd a:  

Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng 

mái đình mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre 

xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. 

Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người 

dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ 

ruộng, khai hoang.  

(Thép Mới) 

Vd b 

“Hồ Chí Minh muôn năm! 

  Hồ Chí Minh muôn năm! 

  Hồ Chí Minh muôn năm! 

Phút giây thiêng anh gọi Bác ba lần” 

           (Hãy nhớ lấy lời tôi_ Tố Hữu”) 

? Các con hãy quan sát ở vào vd và chỉ ra 

cho cô: những từ ngữ nào được lặp đi lặp lại   

Hs: vd a từ ngữ lặp đi lặp lại là “ Dưới bóng  

tre”, vd b “Hồ Chí Minh muôn năm!”.  

?: Các con có nhận xét gì về cấu tạo của các 

từ ngữ được lặp đi lặp lại? 

Hs:    “Dưới bóng tre” có cấu tạo là một cụm 

từ. 

          “Hồ Chí Minh muôn năm!” có cấu tạo 

là một câu. 

Gv: Ở vd a, đoạn văn trích trong tp “Cây tre 

Việt Nam” của nhà văn Thép Mới, các con 
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đã học ở lớp 6,  ? Vậy theo các con việc lặp 

đi lặp lại cụm từ “Dưới bóng tre” có tác dụng 

gì? 

Hs: Con thưa cô việc lặp lại cụm từ “dưới 

bóng tre” có tác dụng: nhấn mạnh sự gắn bó 

lâu đời của con người Việt Nam dưới bóng 

tre làng. 

Gv: Còn đây, vd b,  là khổ thơ trích trong bài 

thơ “ Hãy nhớ lấy lời tôi” của nhà thơ Tố 

Hữu viết về giây phút cuối cùng của anh 

hùng Nguyễn Văn Trỗi.  Câu thơ “Hồ Chí 

Minh muôn năm!” được lặp lại 3 lần, đã 

nhấn mạnh, làm nổi bật ý chí kiên cường, bất 

khuất của người chiến sĩ Cộng sản. 

GV: Như vậy, qua việc tìm hiểu các ví dụ, ta 

có nhận xét:  các tác giả sử dụng một từ, một 

cụm từ,  một câu để lặp đi lặp lại. Nhằm 

nhấn mạnh, gây ấn tượng.  

-  một từ, một cụm từ,  một câu được lặp 

lại.  

-  nhấn mạnh, gây ấn tượng 

Gv:  Việc lặp lại một từ, một ngữ hay một 

câu nhằm nhấn mạnh ý, tạo cảm xúc như thế,  

người ta gọi là phép điệp ngữ.  

? Vậy con nào hãy cho cô biết, thế nào là 

điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ?  

 

 

Ghi nhớ sgk/ tr 152.  

Lưu ý thêm về tác dụng của điệp ngữ:  

Gv: Để củng cố cho đơn vị kiến thức này, cô 

trò ta cùng thực hiện bài tập sau. 

BÀI TẬP  

   Câu 1/b sgk tr 152: Tìm điệp ngữ trong 
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đoạn trích sau đây và cho biết tác giả muốn 

nhấn mạnh điều gì?  

                Người ta đi cấy lấy công, 

   Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. 

        Trông trời, trông đất, trông mây, 

Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông 

đêm. 

        Trông cho chân cứng đá mềm, 

Trời êm, biển lặng mới yên tấm lòng. 

(Ca dao) 

Hs: 

-Điệp ngữ “đi cấy” nhấn mạnh công việc làm 

của người nông dân 

-Điệp ngữ “trông” nhấn mạnh nỗi lo lắng 

nhiều bề của người nông dân, họ mong cho 

mưa thuận gió hòa, sức khỏe dẻo dai để có 

một vụ mùa bội thu.  

Gv: gọi một hs khác nhận xét.  

Gv: Chúng ta quan sát xem, hai bạn đã đúng 

chưa nhé! (Đưa gợi ý trả lời màn chiếu). GV 

nhận xét.... 

Gv: Chuyển ý sang phần II  

II. Các dạng điệp ngữ 

1.Ví dụ SGK tr 152 

Để giúp các con biết được điệp ngữ có 

những dạng nào cô trò ta cùng tìm hiểu ví 

dụ. 

Gv: Cô mời con đọc ví dụ ? 

a.Nghe  xao động nắng trưa  

  Nghe bàn chân đỡ mỏi        

 Nghe gọi về tuổi thơ…  

             (Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh) 

 

b. Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu  

  Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn  

  Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm  

   Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều  

       [....] 

 

  Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa  

  Thương em, thương em, thương em, biết 

mấy. 

2. Nhận xét 

 

-Hình thức: một từ, một 

cụm từ,một câu được 

lặp lại.  

- Tác dụng: nhấn mạnh, 

gây ấn tượng 

 

 

 

3. Ghi nhớ 

Trang 152/sgk 

Điệp ngữ là biện pháp lặp 

lại từ ngữ (hoặc cả một 

câu)  

Tác dụng: Để làm nổi bật 

ý, gây cảm cảm xúc mạnh  
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                                 (Phạm Tiến Duật) 

c. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy  

   Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu  

   Ngàn dâu xanh ngắt một màu  

   Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai? 

                               (Đoàn Thị Điểm (?)) 
 

Gv: Với ví dụ này, chúng ta sẽ thảo luận theo 

nhóm 

Gv: Đây là câu hỏi thảo luận. ? Cô mời con 

đọc câu hỏi thảo luận. 

            THẢO LUẬN  NHÓM  

               (Thời gian: 2 phút) 

Câu hỏi:  Nêu đặc điểm, vị trí các từ ngữ 

được lặp lại? 

HS đọc : Gợi ý trả lời phần thảo luận           

 a. ...Nghe xao động nắng trưa  

        Nghe bàn chân đỡ mỏi        

        Nghe gọi về tuổi thơ…     

                        (Tiếng gà trưa- Xuân Quỳnh) 

- Đặc điểm: Các điệp ngữ đứng  

cách xa nhau. 

b. Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu  

  Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn  

  Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm  

   Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều  

       [....] 

  Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa  

  Thương em, thương em, thương em, biết 

mấy. 

                                       ( Phạm Tiến Duật)  
  - Đặc điểm: đứng cạnh nhau, nối tiếp.  

 

c. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy  

   Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu  

   Ngàn dâu xanh ngắt một màu  

   Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai? 

                                (Đoàn Thị Điểm (?) 
  - Đặc điểm: đứng cuối câu trước đầu câu 

sau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Các dạng điệp ngữ: 

1. Xét ví dụ (sgk/152): 
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 ghi nhớ sgk tr 152.  

? Cô mời con đọc to, rõ ràng phần ghi nhớ 

này  

 

Để củng cố cho phần kiến thức này cô trò ta 

cùng làm bài tập sau: 

                                   

 BÀI TẬP  

1. a) Tìm điệp ngữ trong những đoạn trích 

sau và nói rõ đấy là dạng điệp ngữ gì? 

Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. 

Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây chỉ 

là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi. 

                      (Khánh Hoài) 

 

b)         Anh đi anh nhớ quê nhà, 

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. 

                                                 (Ca dao) 

c) Dày hạt mưa, mưa, mưa chẳng dứt. 

Hs:  

a) Điệp ngữ là “xa nhau”: Điệp ngữ cách 

quãng 

“Một giấc mơ”: Điệp ngữ chuyển tiếp 

b) Điệp ngữ là anh, nhớ thuộc dạng điệp ngữ 

cách quãng. 

Vì sao con lại cho đây là điệp ngữ cách 

quãng 

Hs: Con thưa cô:  vì vị trí các từ ngữ lặp lại 

nằm cách xa nhau ạ! 

c) Điệp ngữ là “mưa” dạng điệp ngữ nối tiếp 

(gv đưa slide trả lời). 
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Chốt kiến thức lý thuyết ( sơ đồ tư duy) 

III luyện tập 

      

 

 

2.Nhận xét 

- Có 3 dạng điệp ngữ là 

điệp ngữ cách quãng, điệp 

ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ 

vòng), điệp ngữ nối tiếp.  

 

3.Kết luận 

Ghi nhớ/ sgk tr 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.HOẠT ĐỘNG 3: 

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

(Dự kiến thời gian 10 phút) 

- Mục tiêu: 

+ Phân biệt được điệp ngữ với lỗi lặp từ và khắc phục được lỗi lặp từ trong đoạn văn. 

+ Rèn kĩ năng vận dụng điệp ngữ trong nói và viết. 

- Phương pháp: đàm thoại, phát vấn. 

- Hình thức tổ chức: hoạt động cá nhân. 

- Phương tiện: máy chiếu, câu hỏi. 

Thời gian Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học 

  Để củng cố cho phần kiến thức vừa học 

chúng ta cùng thực hiện : 

 III luyện tập  

Bài tập 1 

 GV: Các con quan sát lên màn hình, GV: 

Đoạn văn này được trích từ “ Bản tuyên 

III. Luyện tập: 

1.Bài tập: 
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ngôn độc lập” của CT HCM, .... 

? Gv: Mời một học sinh đọc và nêu rõ yêu 

cầu của đề bài. 

Gv: Gọi học sinh nhận xét 

GV: Còn bài Ca dao thì chúng ta đã làm ở 

phần trên rồi. Bt 2  ta cũng làm rồi. Bây 

giờ ta cùng chuyển sang bài tập số 3  

Bài tập 3:  

Gv: Mời học sinh đọc bài tập 3/ sgk tr 153 

a)  

? Theo em, trong đoạn văn sau đây, việc 

lặp lại một số từ ngữ có tác dụng biểu cảm 

không? 

GV: Vậy trước tiên chúng ta chỉ ra những 

từ ngữ được lặp lại. 

? Các con thấy những từ ngữ lặp lại như 

thế này có tác dụng biểu cảm không? 

GV: Đúng vậy, việc lặp lại các từ ngữ 

trong đoạn văn này không những không 

có tác dụng biểu cảm mà còn làm cho 

đoạn văn rườm rà, lủng củng. Và đó chính 

là lỗi lặp từ. Các con lưu ý đừng mắc phải 

khi viết văn nhé. 

GV: Quay trở lại đoạn văn, theo các con, 

bây giờ chúng ta khắc phục lỗi lặp từ này 

bằng cách nào? 

HS: Thưa cô, ta bỏ bớt đi những từ bị lặp 

đó ạ. Và thay thế bằng những từ phù hợp 

hơn. . 

GV: Vậy cho nên, qua bài tập này, cô 

muốn các con phân được lỗi lặp từ và  

điệp điệp ngữ. 

b) Em hãy chữa lại đoạn văn trên cho tốt 

hơn. (Về nhà) 

-Các điệp ngữ: 

+ “ Một dân tộc đã gan 

góc” 

->Nhấn mạnh tinh thần 

yêu nước, ý chí kiên 

cường của dân tộc ta. 

+ “ Dân tộc đó phải được” 

-> Nhấn mạnh dân tộc ta 

phải được độc lập, tự do. 

 

 

 

 

 

Bài tập 3/ SGK tr 153: 

 

a.Các từ lặp lại: 

Phía sau nhà em (2 lần), 

mảnh vườn ( 2 lần), em 

trồng (6 lần), em hái hoa  

(2 lần). 

Việc lặp lại một số từ ngữ 

trong đoạn văn không 

mang giá trị biểu cảm, 

làm cho đoạn văn rườm 

rà, lủng củng, tối nghĩa... 
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Gv: phần b chữa lại đoạn văn,  yêu cầu 

các con về nhà làm. Giờ sau cô sẽ kiểm tra 

-> Lưu ý đó không phải là 

điệp ngữ mà là lỗi lặp từ  

 

                                                HOẠT ĐỘNG 4 VẬN DỤNG : ( 5 PHÚT ) 

- Mục tiêu: 

+ Biết viết một đoạn văn ngắn có sử dụng điệp ngữ. 

+ Biết phát hiện và nhận xét cách dùng điệp ngữ trong bài làm cụ thể. 

- Phương pháp: nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn, gợi mở, trình bày. 

- Hình thức tổ chức: hoạt động cá nhân. 

- Phương tiện: câu hỏi, bài tập. 

Thời gian Hoạt động của GV-HS Nội dung cần đạt 



164 

 

  

Bài tập 4 sgk tr 153: Hãy viết đoạn 

văn ngắn có sử dụng điệp ngữ 

- HS đọc yêu cầu bài tập.  

GV: Về mặt hình thức, các con cần 

viết đúng hình thức 1 đoạn văn 

ngắn từ 3-5 câu. Về nội dung, chủ 

đề, các con hướng vào chủ đề:  Quê 

hương. Khi viết về chủ đề này các 

con hãy bộc lộ tình cảm yêu mến, 

tự hào về quê hương...,  

 

 

 

 

 

? Qua nội dung bài hôm nay, bạn 

nào có thể khái quát lại những đơn 

vị kiến thức cơ bản của bài học. 

(GV củng cố bài bằng sơ đồ tư duy) 

 

Bài tập 4 sgk tr 153 

Viết đoạn văn có sử dụng điệp 

ngữ. 

Quê hương – hai tiếng yêu 

thương mà ai đi xa cũng đều 

mong nhớ hướng về. Quê 

hương là nơi chôn rau cắt rốn, 

đã nuôi dưỡng em những ngày 

thơ bé. Quê hương - nơi em có 

một gia đình hạnh phúc luôn 

đầy ắp tiếng cười. Nơi ấy có 

tiếng nói hiền từ, nụ cười ấm áp 

của bà luôn chờ em mỗi buổi 

chiều tan học. Quê hương còn 

là nơi em có những người bạn 

thân thiết, gắn bó. Mỗi buổi 

chiều muộn trên triền đê, lũ trẻ 

con chúng em thường nô đùa và 

thả diều bên dòng sông nước 

trong lành ngọt mát. Dù sau này 

trưởng thành, bước chân em đi 

tới mọi miền đất nước, trong 

tim em vẫn mãi vang vọng hai 

tiếng thiêng liêng: Quê hương! 

HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI VÀ MỞ RỘNG(1 phút) 

- Mục tiêu: 

+ Biết sưu tầm một số bài thơ, đoạn văn có sử dụng điệp ngữ.  

+ Biết phát hiện và nhận xét cách dùng điệp ngữ trong bài làm cụ thể. 

- Phương pháp: nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn, gợi mở. 

- Hình thức tổ chức: hoạt động cá nhân. 

- Phương tiện: câu hỏi, bài tập. 
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Thời gian Hoạt động của GV-HS Nội dung bài học 

 1. Ôn lại bài học. Sưu tầm một số 

bài thơ, đoạn văn có sử dụng điệp 

ngữ.  

2. Chuẩn bị bài: Luyện nói  phát 

biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn 

học theo đề bài sau: 

* Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về 

một trong hai bài thơ của chủ tịch 

Hồ Chí Minh: Cảnh khuya, Rằm 

tháng giêng. 

GV: Bài học của chúng ta kết thúc 

tại đây. Xin trân trọng cảm ơn 

BGK, các thầy cô giáo. Cảm ơn 

các con học sinh! 
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  KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 8 

NGƯỜI THỰC HIỆN: MAI THỊ DUNG 

 GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NAM MỸ 

 

Tiết 49 - Văn bản:      ÔN DỊCH, THUỐC LÁ 

                                                                                                          Nguyễn Khắc Viện 

A. Mục tiêu:  

 1.Kiến thức:  

- Từ mối nguy hại nghê gớm  của nạn thuốc lá đối với sức khỏe và đạo đức con người, xã hội. 

Học sinh  

   xác định được quyết tâm phòng chống thuốc lá trên cơ sở nhận thức được tác hại to lớn nhiều 

mặt  

   của thuốc lá đối với đời sống cá nhân và cộng đồng. 

  - Thấy được sự kết hợp chặt chẽ giữa hai phương thức lập luận và thuyết minh trong văn bản. 

2.Kỹ năng:  - Rèn kĩ năng phân tích văn bản nhật dụng thuyết minh một vấn đề khoa học- xã 

hội. 

Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin 

Rèn kĩ năng tích hợp với phần Tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh một vấn đề của đời 

sống xã  

hội. 

3.Thái độ: - Có ý thức xây dựng cuộc sống lành mạnh không thuốc lá, tuyên truyền để mọi 

người biết về tác hại của thuốc lá... 

4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực 

sáng tạo; Năng lực giao tiếp; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực hợp tác… 

B. Chuẩn bị:        

  - Giáo viên: soạn kế hoạch dạy học, máy chiếu, tranh,  chuẩn kiến thức kĩ năng, tìm đọc một 

số tài liệu có liên quan đến thuốc lá, phiếu học tập, giấy Ao, camera... 

  - Học sinh: chuẩn bị trước bài, trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa, tìm đọc một số tài liệu có 

liên quan đến thuốc lá. 
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* Phương pháp, kĩ thuật: 

- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, luyện tập, dạy học nhóm, giải quyết vấn đề, dạy học  

  theo tình huống... 

- Kĩ thuật hỏi và trả lời, động não, “trình bày một phút”, tóm tắt tài liệu, phòng tranh, kĩ thuật  

  chia nhóm, giao nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ... 

C. Tiến trình giờ dạy:  

* HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

1. Ổn định: (1p) 

2. Khởi động: (3p) Để khởi động vào bài học mới ngày hôm nay, cô trò chúng ta cùng 

đến với một clip. Các con cùng quan  sát và chú ý clip nói về vấn đề gì nhé. Các con cùng 

hướng lên màn hình nào! 

Đoạn clip nói về vấn đề gì? 

-Tác hại của thuốc lá 

   3. Bài mới: (1p) Giáo viên: Các con ạ theo thống kê của tổ chức sức khỏe thế giới, 

trung bình mỗi ngày trên thế giới có khoảng 10.000 người chết do sử dụng thuốc lá,con số này 

hơn cả số người chết do HIV/AIDS, lao, tai nạn giao thông...cộng lại. Vậy vì sao thuốc lá bị 

xem là ôn dịch? Nó có tác hại như thế nào với con người và xã hội? Cô trò ta cùng tìm hiểu 

tiếp phần 2:Tác hại của thuốc lá. 

* HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (32p)                  

-Học sinh đọc đoạn văn tiếp theo 

? Để gây ấn tượng mạnh, tác giả đã so sánh việc chống 

hút thuốc lá với  sự việc nào ?  

-Học sinh nêu câu nói của Trần Hưng Đạo 

? Em hiểu câu nói của Trần Hưng Đạo như thế nào? 

-So sánh thuốc lá, khói thuốc lá như giặc.  Giặc thuốc lá 

không đánh như vũ bão, nó "gặm nhấm như tằm ăn dâu" 

? Con có nhận xét gì về cách viết của tác giả? 

- Mượn lối so sánh cụ thể gây sự chú ý: Dâu được ví với 

con người, sức khoẻ con người ; tằm được ví với thuốc 

lá  làm cho cách lập luận chặt chẽ, sinh động. 

2. Tác hại của thuốc lá: 
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? Tại sao giặc đánh như vũ bão lại không sợ mà đáng sợ 

là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu? 

- Giặc đánh như vũ bão mạnh mẽ ta có thể quan sát được 

và tìm cách đối phó chống trả ngay lập tức còn giặc gặm 

nhấm ta khó có thể nhìn thấy, dễ coi thường, chủ quan, 

khó có thể đối phó. 

? Tác giả so sánh lời nói của Trần Hưng Đạo với việc 

hút thuốc lá nhằm mục đích gì ? 

-Khẳng định sự nguy hiểm của thuốc lá, thuốc lá không 

làm ta lăn ra chết ngay mà nó gặm nhấm sức khỏe con 

người. Thuốc lá nguy hiểm như giặc ngoại xâm. 

 Giáo viên: Trần Hưng Đạo là vị tướng tài ba đời Trần . 

Ông đã chỉ huy ba cuộc kháng chiến chống quân 

Nguyên Mông và đều giành thắng lợi. Tác giả mượn lối 

so sánh rất hay của ông để thuyết minh và nhấn mạnh sự 

nguy hiểm của thuốc lá một vấn đề của y học  làm cho 

lập luận giàu sức thuyết phục.  

? Các con theo dõi văn bản và cho cô biết tác hại của 

thuốc lá được thuyết minh trên những phương diện nào?  

- Sức khỏe, đạo đức của cá nhân và cộng đồng, đối với 

kinh tế, xã hội. 

? Con hãy tìm trong văn bản  những chi tiết thể hiện tác 

hại của thuốc lá đối với người hút? 

- Slai đoạn văn. 

Học sinh: -Chất hắc ín trong khói thuốc lá thấm vào các 

tế bào gây ung thư vòm họng, ung thư phổi. 

 -Khói thuốc lá có chất ô xít các bon, thấm vào máu 

ngăn không cho hồng cầu tiếp cận ô xi trong máu làm 

sức khoẻ giảm sút. 

 -Chất Ni cô tin trong khói thuốc lá làm co thắt động 

mạch, gây ra các chứng huyết áp cao, tắc động mạch, 

nhồi máu cơ tim, viêm phế quản. Đến bệnh viện K: Trên 

80% ung thư vòm họng, ung thư phổi là do hút thuốc lá. 

- Những người 40 – 50 tuổi chết đột ngột vì nhồi máu cơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Tác hại của thuốc lá đối với sức 
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tim. 

Giáo viên đưa hình ảnh 

GV:Giao nhiệm vụ: Để tìm hiểu kĩ hơn về tác hại của  

thuốc lá đối với sức khỏe người hút, cô có bài tập thảo  

luận nhóm sau. Cô chia lớp thành 3 nhóm thực hiện câu  

hỏi thảo luận sau. Nhóm trưởng điều hành các thành  

viên trong nhóm. Bài tập này thực hiện trong thời gian 3  

phút. 

? Nhận xét của em về nghệ thuật lập luận của đoạn văn  

? Tại sao hút thuốc lá lại có hại đến sức khỏe người hút? 

Học sinh: Hoạt động nhóm 

Trả lời: 

- Dẫn chứng sinh động, lập luận chặt chẽ, số liệu cụ thể 

thuyết phục 

- Hút thuốc lá gây ra các bệnh về đường hô hấp, tim 

mạch, ung thư dẫn đến tử vong. 

+ Nhẹ: ho hen, viêm phế quản... 

+ Nặng: ung thư vòm họng, phổi, tắc động mạch, nhồi 

máu cơ tim…  

 -Hoc sinh trình bày và nhận xét chéo nhóm. Giáo viên 

chốt kiến thức 

? Con hiểu gì về chất hắc ín ? 

-Chú thích 4  

Giáo viên đưa hình ảnh. Các con hướng lên màn hình 

quan sát các hình ảnh do tác hại của thuốc lá đem lại. 

Giáo viên đưa hình ảnh và bình: Bất cứ ai khi đọc đoạn 

văn và xem những hình ảnh này cũng thấy đáng sợ về 

tác hại của thuốc lá cho sức khỏe con người. Trong 

thuốc lá có rất nhiều chất độc hại, trong đó có ba chất 

chủ yếu là Hắc ín, Ni- cô tin, Ô xít các bon làm cho 

khỏe con người  

* Tác hại của thuốc lá  với người hút. 

Hút thuốc lá gây ra các bệnh về 

đường hô hấp, tim mạch, ung thư dẫn 

đến tử vong. 
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miệng hôi, răng đen, phổi đen mờ, nhồi máu cơ tim… 

dẫn đến tử vong. 

Chuyển ý: Các con ạ, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng 

nghiêm trọng tới sức khỏe người hút mà nó còn gây ra 

những tác hại khôn lường đới với những người xung 

quanh khi họ hít phải. Đây còn gọi là hút thuốc lá thu 

động. Vậy nó tác hại như thế nào chúng ta cùng tiểu hiểu 

? Khi thuyết minh, tác giả đưa ra ý kiến giả định có  

tác dụng chuyển ý: Tôi hút, Tôi bị bệnh, Mặc tôi!  

Em có đồng ý với câu nói này không? Vì sao? 

- Em không đồng ý, khói thuốc lá còn đầu độc  

những người xung quanh => Đó là câu nói ngụy  

biện cho việc làm sai trái của mình cho thấy sự vô  

trách nhiệm của người hút thuốc lá 

Giáo viên: Đúng vậy đó là sự vô trách nhiệm, không tôn  

trọng những người xung quanh. 

?  Vậy hút thuốc lá ảnh hưởng đến người xung quanh 

như thế nào? 

- Ô nhiễm môi trường 

-Những người ở gần, ở cùng, làm việc cùng với người 

hút thuốc lá cũng bị nhiễm độc do hít phải khói thuốc lá. 

- Bà mẹ mang thai bị nhiễm độc do hít phải khói thuốc lá 

đẻ non, sinh con yếu. Hút thuốc lá cạnh bà mẹ mang thai 

là tội ác. 

Gv đưa hình ảnh và bình: Câu văn “hút cạnh một người 

đàn bà có thai quả là một tội ác” gây ấn tượng vô cùng 

mạnh mẽ, khẳng định tác hại ghê gớm của thuốc lá đối 

với bà mẹ mang thai, và trẻ em. Những thai nhi bị nhiểm 

độc khói thuốc lá có thể bị sinh non hoặc khi sinh ra sẽ 

bị dị tật. Những câu văn cảm thán đã thể hiện thái độ của 

tác giả và gợi sự đồng cảm của người đọc . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tác hại của thuốc lá đối với cộng 

đồng. 

Hút thuốc lá gây ô nhiễm môi trường, 

người xung quanh, người thân bị 

nhiễm độc… 
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? Qua các kiến thức mà các con vừa được tìm hiểu ở trên 

chúng ta thấy mức độ độc hại của thuốc lá đối với sức 

khoẻ con người như thế nào ?  

- Thuốc lá hủy hoại nghiêm trọng đối với sức khoẻ con 

người . 

- Là nguyên nhân của nhiều căn bệnh và tử vong. 

? Theo con, có phải chỉ có người lớn hút thuốc lá không? 

-Không, còn có các thanh thiếu niên hút nữa 

 Giáo viên đưa đoạn văn:  

Học sinh quan sát ảnh. 

?Từ kênh hình và kênh chữ trong văn bản, con hãy cho 

biết tại sao hút thuốc lá lại ảnh hưởng xấu đối với đạo 

đức con người ? 

- Nêu gương xấu, dẫn tới phạm pháp.  

- Để có tiền hút thuốc sang .... 

- Từ nghiện thuốc lá đến nghiện ma tuý  

Giáo viên: quả đúng vậy, chúng ta dễ dàng nhận thấy 

những kẻ phạm tội, những người nghiện ma túy  có khi 

khởi đầu từ những điếu thuốc lá tưởng chừng như vô hại 

kia. Đó là lời cảnh báo nạn đua đòi hút thuốc lá ở những 

nước nghèo, lạc hậu. Huỷ hoại lối sống, nhân cách người 

Viêt Nam  nhất là thanh thiếu niên . 

? Ngoài việc ảnh hưởng xấu đến đạo đức con người con 

thấy hút thuốc lá còn ảnh hưởng về mặt kinh tế, xã hội. 

Theo con chi tiết nào cho thấy hút thuốc lá ảnh hưởng về  

kinh tế? 

-Tốn kém tiền của, làm mất bao nhiêu ngày công lao 

động. 

Giáo viên: Số tiền chi cho việc hút thuốc lá chúng ta sẽ 

cần chi để chăm sóc sức khỏe, chi cho giáo dục, xóa đói 

giảm nghèo...Đối với Việt nam còn là nước đang phát 

triển  số tiền này giúp nâng cao chất lược cuộc sống và 

phát triển xã hội, điều đó sẽ tốt biết bao. 
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Học sinh quan sát ảnh. 

?Con có biết ngoài thuốc lá thông thường, hiện nay xã 

hội còn xuất hiện loại thuốc lá nào nữa? 

- thuốc lá điện tử 

Giáo viên:  Xã hội hiện nay còn xuất hiện thuốc lá điện 

tử có tác hại không kém thuốc lá thông thường và còn 

kéo theo các vấn nạn học đường, nạn buôn lậu thuốc 

lá… Các con hướng lên màn hình quan sát các hình ảnh. 

? Theo em tại sao nhiều người biết hút lá là rất có hại 

vậy mà vẫn hút 

- Vì tò mò muốn bắt chước 

- Do nể bạn bè 

- Để giảm căng thẳng 

- Thích khẳng định mình 

Giáo viên:Đây là những nhận thức và hành động chưa 

đúng vì chưa hiểu rõ tác hại của thuốc lá.  

Giáo viên: chốt kiến thức trên bảng. 

Giáo viên: Thuốc lá là một ôn dịch khủng khiếp của thế 

kỉ 21 này, nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của 

chúng ta và nhân cách con người. Các con phải biết giữ 

mình trước những cám dỗ của cuộc sống. 

 Vậy chúng ta cần có biện pháp phòng và chống như thế 

nào các con theo dõi tiếp phần cuối của văn bản. 

 

Học sinh đọc thầm phần cuối của văn bản.  

Giáo viên: chiếu slai đoạn văn. 

? Tác giả đưa ra những kiến nghị gì đối với việc phòng, 

chống thuốc lá? Điều đó được thể hiện qua những chi 

tiết nào? 

- Ở các nước phát triển cấm hút thuốc lá ở nơi công 

cộng, phạt nặng người vi phạm. 

 

b. Tác hại của thuốc lá đối với đạo 

đức con người. 

Bố, anh hút thuốc lá nêu gương xấu, 

dẫn tới phạm pháp.  

 

 

 

 

 

 

 

c.Tác hại của thuốc lá đối với kinh tế, 

xã hội. 

-Hút thuốc lá gây thiệt hại về tiền của  

- Làm mất bao nhiêu ngày công lao 

động. 
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Học sinh quan sát máy chiếu. 

Giáo viên: Những biện pháp đó đã đem lại hiệu quả cao 

ở các nước phát triển 

? Em hiểu thế nào về  chiến dịch phòng chống thuốc lá ?  

- Chiến dịch chống thuốc lá là các hoạt động rộng khắp 

thống nhất nhằm chống lại một cách hiệu quả ôn dịch 

thuốc lá. 

? Ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã có 

biện pháp gì để ngăn chặn, phòng chống nạn thuốc lá 

này?  

-Nhà nước ta đã có những luật, các buổi tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức: Cảnh báo trên vỏ bao thuốc lá, vẽ 

tranh tuyên truyền, đưa thông tin về thuốc lá lên các 

chương trình thời sự, đài báo. 

? Em hãy chỉ ra các phương pháp thuyết minh ở đoạn 

văn này? Và tác dụng của việc sử dụng phương pháp đó 

? 

- dùng các số liệu, ví dụ, thống kê và so sánh.  

- Thuyết phục bạn đọc ở tính khách quan của chiến dịch 

phòng chống thuốc lá. 

 Giáo viên: Nghệ thuật so sánh, liệt kê, cách lập luận 

chặt chẽ,dẫn chứng xác thực, phương pháp phân tích số 

liệu cũng là những phương pháp chủ yếu trong văn 

thuyết minh mà các con đang học. 

? Các con chú ý vào câu văn cảm thán ở cuối bài: Nghĩ 

đến mà kinh! Đã đến lúc mọi người phải đứng lên chống 

lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch này. Đó là lời khuyên chúng 

ta hãy đứng lên ngăn chặn chống lại ôn dịch thuốc lá. 

Mở đầu văn bản là tiếng vang của hồi còi báo động  về 

tác hại của thuốc lá và khép lại là lời kêu gọi thiết tha 

của tác giả Nguyễn Khắc Viện mọi người hãy cùng nhau 

chống lại nạn ôn dịch thuốc lá. 

? Qua đây em thấy thái độ của tác giả như thế nào? 

- Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ và tính mạng con  

 

 

 

 

 

 

Bằng lập luận chặt chẽ, khoa học, tác 

giả đã khẳng định: Thuốc lá là một 

thứ độc hại ghê gớm đối với sức khoẻ 

cá nhân và cộng đồng, có thể huỷ 

hoại lối sống, nhân cách con người 

nhất là thanh thiếu niên . 

 

 

 

 

3. Kiến nghị phòng chống thuốc lá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lời kêu gọi thức tỉnh mọi người hãy 
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người gây tác hại nhiều mặt đối con người và xã hội  

- Cổ vũ chiến dịch chống hút thuốc lá.Tin ở sự chiến  

thắng của chiến dịch này. 

? Người thân của con có ai hút thuốc lá không? Em cảm  

thấy như thế nào khi ngồi cạnh người hút thuốc lá? Khi  

ấy con  sẽ xử sự như thế nào? 

- Không(có)- Thấy khó chịu- Chia sẻ, phải phân tích tác 

hại của thuốc lá để họ hiểu.... 

Như vậy cô trò ta  đã hiểu tác hại của thuốc lá, biện pháp 

phòng , chống. Bây giờ chúng ta cùng tổng kết kiến thức 

bài học hôm nay. 

* HOẠT ĐỘNG 3: Tổng kết. (5p) 

? Từ việc phân tích văn bản con thấy tác giả đã sử dụng 

biện pháp nghệ thuật nào? 

-Nghệ thuật so sánh, liệt kê, cách lập luận chặt chẽ,dẫn 

chứng xác thực, phương pháp phân tích số liệu ? 

? Văn bản có sự kết hợp giữa hai phương thức tạo lập 

văn bản đó là phương thức nào ? 

- lập luận và thuyết minh. 

? Qua các biện pháp nghệ thuật ấy làm nổi bật nội dung 

gì? 

-Nạn nghiện thuốc lá rất nguy hiểm tới sức khỏe và tính 

mạng con người, gây tác hại nhiều mặt đối với cuộc 

sống gia đình và xã hội. 

-Chúng ta quyết tâm phòng chống thuốc lá. 

Học sinh đọc nghi nhớ ở sách giáo khoa. 

Giáo viên: cho học sinh quan sát sơ đồ tư duy của bài 

học. 

* HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: (5p) 

?Qua bài học hôm nay, con có cảm nhận như thế nào về 

cùng nhau chống lại nạn ôn dịch 

thuốc lá . 
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thuốc lá? 

-Thuốc lá là một ôn dịch; là một loại giặc.... 

? Trong trường hợp, em bắt gặp một bạn trong lớp đang 

bị các anh chị ngoài trường rủ rê hút thuốc lá, em sẽ làm 

gì?  

- Học sinh  trả lời 

? Em dự định sẽ làm những gì trong chiến dịch phòng 

chống thuốc lá hiện nay ?  

-vẽ tranh, sáng tác nhạc làm thơ vận động,tuyên 

truyền.... 

Học sinh quan sát phòng tranh: Đây là một số bức tranh 

vẽ của học sinh năm trước lớp cô dạy. Các anh chị đã vẽ 

tranh tuyên truyền trong trường...và có hiệu quả cao 

trong việc giáo dục không hút thuốc lá trong học đường. 

Học sinh về nhà vẽ tranh. Hai học sinh một nhóm, một 

bức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tổng kết 

1. Nghệ thuật: 

 Nghệ thuật so sánh, liệt kê, cách lập 

luận chặt chẽ,dẫn chứng xác thực, 

phương pháp phân tích số liệu… 

2. Nội dung: 

 -Nạn nghiện thuốc lá rất nguy hiểm 

tới sức khỏe và tính mạng con người, 

gây tác hại nhiều mặt đối với cuộc 

sống gia đình và xã hội. 

-Chúng ta quyết tâm phòng chống 

thuốc lá. 

 

* HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: (2p) 

? Nếu con là một tuyên truyền viên con có thể đưa ra thông điệp bằng một câu văn ngắn gọn 

để mọi người hạn chế và không hút thuốc lá? 
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 - Không hút thuốc lá là sống văn minh; Không hút thuốc lá là tự bảo vệ mình và bảo vệ mọi 

người... 

Giáo viên: Và bây giờ cô trò chúng ta cùng đến với “vũ điệu bỏ thuốc” của Quang Đăng- tác 

giả của “vũ điệu rửa tay” trong đợt phòng chống đại dịch covid 19. 

Đại dịch covid 19 cũng là một ôn dịch đã và đang hoành hành trên thế giới. Các con cũng nên 

biết cách phòng chống các ôn dịch này nhé. 

* HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG: (1p) 

- Học bài, nắm vững nội dung bài học  

- Hoàn thành bài tập  

- Chuẩn bị :  Bài toán dân số . 

 Rút kinh nghiệm: 
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Ngày soạn: 27/11/2020 

Ngày dạy: 2/12/2020                                                                      Ký duyệt 

                                                                                          Ngày 01 tháng 12 năm 2020 

Tuần 14 

Tiếng Việt:                                    

CHỦ ĐỀ: CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ 

TIẾT 53: CHƠI CHỮ 

 

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. 

 1. Kiến thức : Qua bài nhằm giúp HS : 

   - Khái niệm chơi chữ. 

   - Các lối chơi chữ. 

   - Tác dụng của phép chơi chữ. 

 2. Kỹ năng : 

   - Nhận biết phép chơi chữ. 

   - Chỉ rõ cách nói chơi chữ trong văn bản. 

 3. Thái độ : 

   - Yêu mến sự phong phú và những nét đặc biệt của Tiếng Việt. 

4. Năng lực:  

   - Tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ. 

B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ. 

 1. Giáo viên : N/c soạn k/h bài dạy, tham khảo tài liệu, SGV, bảng phụ… 

 2. Học sinh : Đọc và trả lời những câu hỏi trong SGK. 

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 

 1. Ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số lớp (1’). 
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 2. Kiểm tra bài cũ: 

  HĐ 1: KHỞI ĐỘNG (3’) 

    Tiết học trước, chúng ta đã học bài “Điệp ngữ”. Để kiểm tra việc học bài ở nhà của 

các con cô có câu hỏi như sau: 

    Các con hãy lắng nghe lời bài hát “Búp bê bằng bông” của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng để 

tìm cho cô các điệp ngữ? 

    Điệp ngữ: búp bê bằng bông, bay, biết, búp bê, buồn, bươm bướm, bỏ. 

Nêu tác dụng của điệp ngữ con vừa phát hiện? 

    Tác dụng: tạo âm điệu cho lời bài hát, thể hiện sinh động đồ chơi quen thuộc của tuổi 

thơ đó là con búp bê có hoạt động tình cảm, tâm hồn như một đứa trẻ ngây thơ và hồn 

nhiên.  

 

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

MỚI (17’) 

+ Phương pháp : Phân tích, thảo luận,quy nạp. 

+ KTDH : Động não, hoạt động nhóm. 

 

GV chiếu ví dụ lên màn hình. 

Đọc bài ca dao sau:  

Bà già đi chợ Cầu Đông, 

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng? 

Thầy bói xem quẻ nói rằng: 

Lợi thì có lợi  nhưng răng không còn. 

Đây là bài ca dao thuộc chùm ca dao châm biếm. 

Quan sát bài ca dao ta sẽ thấy có ba từ “lợi”, các con 

hãy nhận xét nghĩa của từng từ lợi trên?  

 

I. THẾ NÀO LÀ CHƠI 

CHỮ. 

 1. Ví dụ : SGK/163. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

HS: - Lợi1: ích lợi, lợi lộc thuộc về mình 

- Lợi 2,3: nướu răng, bộ phận trong khoang miệng 

để bảo vệ răng. 

? Việc sử dụng từ “lợi” ở cuối bài ca dao đã dựa vào 

hiện tượng gì của từ ngữ. 

HS: Hiện tượng đồng âm. 

GV: rút ra nhận xét, ghi bảng. 

? Vậy việc sử dụng từ “lợi” như trên có tác dụng gì? 

HS: đưa ra lời khuyên một cách hài hước dí dỏm 

cho bà lão 

 

GV: Cách sử dụng từ “lợi” như trên người ta gọi là 

chơi chữ. Vậy con hiểu thế nào là chơi chữ? 

HS: Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa 

của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước,... làm 

cho câu văn hấp dẫn và thú vị. 

GV: Đó cũng chính là nội dung ghi nhớ SGK.  

GV chiếu ghi nhớ 

Gọi một học sinh đọc 

GV: Các con làm cho cô bài tập 1 SGK. 

GV chiếu bài tập. 

Bài tập 1/165. Đọc bài thơ của Lê Quí Đôn và cho 

biết tác giả đã dùng từ ngữ nào để chơi chữ ? 

Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà, 

 Rắn đầu biếng học chẳng ai tha. 

 Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, 

 Nay thét mai gầm rát cổ cha. 

 

 

 

 

 

2. Nhận xét  

 

- Dựa vào đặc sắc về âm, 

nghĩa 

- Tạo sắc thái dí dỏm, hài 

hước, hấp dẫn, thú vị. 

 

 

 

 

 

 

3. Kết luận: Ghi nhớ 

sgk/trang 164 
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 Ráo mép chỉ quen tuồng nói dối, 

 Lằn lưng cam chịu dấu roi tra. 

 Từ nay Trâu Lỗ chăm nghề học, 

 Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia. 

                                                (Lê Quý Đôn) 

Gọi HS đọc. 

 HS: trả lời 

- Liu điu, rắn, hổ lửa, mai gầm, ráo, lằn, Trâu Lỗ, hổ 

mang. 

GV: Các con đã biết thế nào là chơi chữ, vậy có các 

lối chơi chữ nào chúng ta chuyển sang phần II. 

GV: Chúng ta quay trở lại ví dụ ở mục I  

GV chiếu bài ca dao 

      Bà già đi chợ Cầu Đông, 

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng? 

       Thầy bói xem quẻ nói rằng: 

Lợi thì có lợi  nhưng răng không còn 

?Qua việc phân tích từ “lợi” ở trên con hãy cho biết 

bài ca dao sử dụng lối chơi chữ nào? 

HS: Dùng từ đồng âm. 

GV: Ngoài việc sử dụng từ ngữ đồng âm, còn những 

lối chơi chữ nào nữa chúng ta xét tiếp các ví dụ ở 

phần II. 

GV: chiếu ví dụ trong SGK. 

Gọi HS đọc. 

GV chiếu câu hỏi thảo luận, gọi HS đọc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÁC LỐI CHƠI CHỮ 

1. Xét ví dụ  

a) Ví dụ (I): sgk/trang 163 
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? Chỉ ra lối chơi chữ được sử dụng trong ví dụ trên? 

GV: Cô chia lớp thành 9 nhóm: 2 bàn 1 nhóm tính 

từ dãy ngoài. 

- Nhóm 1, 2: Ví dụ 1. 

- Nhóm 3, 4: Ví dụ 2. 

- Nhóm 5, 6: Ví dụ 3. 

- Nhóm 7, 8, 9: Ví dụ 4. 

Các con có 3 phút thảo luận, các nhóm cử 1 bạn thư 

kí và 1 bạn nhóm trưởng.  

Giáo viên chiếu  câu hỏi gợi ý của 4 ví dụ trên màn 

hình. 

GV : chiếu sản phẩm của HS trên màn hình. 

Gọi nhóm làm ví dụ đó nhận xét. 

GV nhận xét các nhóm, cho điểm, chốt đáp án. 

- VD 1. Dùng lối nói trại âm. “Ranh tướng” gần âm 

với danh tướng.  

- VD 2. Dùng cách điệp âm .Giống nhau ở phụ âm 

“m”  

 - VD 3. Dùng lối nói lái. “Cá đối” – “cối đá”, “mèo 

cái - mái kèo” đảo âm vần. 

- VD 4. Dùng từ trái nghĩa, đồng âm. “Sầu riêng- 

vui chung”; “sầu riêng: tên quả miền Nam, nỗi buồn 

riêng”. 

Gv chiếu thêm ví dụ 

(5) Chàng Cóc ơi! chàng Cóc ơi! 

Thiếp bén duyên chàng có thế thôi 

Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé 

b) Ví dụ (II): sgk/trang 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi 

                                     (Hồ Xuân Hương) 

GV: Chỉ rõ lối chơi chữ trong ví dụ sau? 

HS: Dùng từ gần nghĩa: Cóc, bén, chàng, nòng nọc, 

chuộc. 

GV: nhận xét, chốt đáp án. 

GV: chiếu ví dụ 6: 

(6) Trăng bao nhiêu tuổi trăng già 

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non 

                                             (Ca dao) 

GV: Chỉ rõ lối chơi chữ trong ví dụ trên? 

HS: Dùng từ đồng nghĩa: núi, non 

Dùng từ trái nghĩa: già, non. 

GV : nhận xét, chốt đáp án. 

? Qua phân tích các ví dụ, em hãy cho biết có những 

lối chơi chữ nào thường gặp ? 

HS: trả lời. 

GV: rút ra nhận xét. 

 GV: Chơi chữ thường gặp ở đâu ? 

HS: trả lời. 

GV : chốt, rút ra nhận xét, ghi bảng. 

GV: Quay trở lại với bài hát “Búp bê bằng bông”, 

con hãy chỉ ra lối chơi chữ được sử dụng trong lời 

bài hát? 

HS: Dùng cách điệp âm. 

GV: nhận xét, chốt đáp án. 

GV: Đó cũng chính là nội dung ghi nhớ SGK, 

chúng ta chuyển sang phần kết luận. 

GV: chiếu ghi nhớ, gọi HS đọc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhận xét 

 

- Các lối chơi chữ: dùng từ 

đồng âm, dùng lối nói trại 

âm, dùng điệp âm, dùng lối 
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HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH (20’ 

1.Bài tập 2/SGK-165. 

GV: Chiếu bài tập. 

Gọi HS đọc. 

Phát phiếu bài tập, yêu cầu HS làm vào phiếu 

trong 2 phút. 

Gv thu 2 phiếu bài tập của 2HS rồi chiếu lên màn 

hình 

Gọi HS nhận xét. 

GV: chốt, chiếu đáp án. 

+ Sự vật gần gũi nhau: Thịt, mỡ ; dò, nem, chả 

+ Sự vật gần gũi nhau: Nứa, tre, trúc, hóp 

 Chơi chữ bằng cách dùng từ đồng nghĩa. 

 

2. Bài tập 3: Sgk/trang 166 

Sưu tầm một số cách chơi chữ trong sách báo (Hoa 

học trò, Thiếu niên tiền phong, Văn nghệ,...). 

GV: gọi HS trả lời, yêu cầu về nhà sưu tầm thêm. 

 

3. Bài tập 4: Sgk/trang 166: Gv chiếu bài tập trên 

màn hình: 

Năm 1946, bà Hằng Phương biếu Bác Hồ một gói 

cam,  

Bác Hồ đã làm một bài thơ tỏ lòng cảm ơn như sau: 

Cảm ơn bà biếu gói cam, 

Nhận thì không đúng, từ làm sao đây? 

nói lái, dùng từ trái nghĩa 

 

- Sử dụng trong văn thơ 

trong cuộc sống thường ngày 

đặc biệt trong thơ văn trào 

phúng, câu đối, câu đố,.... 

   

 

3. Kết luận: Ghi nhớ 

SGK/165. 

 

 

III. LUYỆN TẬP 

1. Bài tập 2/165. 
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Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, 

Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai? 

Trong bài thơ này, Bác Hồ đã dùng lối chơi chữ như 

thế nào?  

Gọi HS đọc. 

GV: Hướng dẫn HS về nhà làm, với câu hỏi gợi ý 

sau: 

Gợi ý:  

- Chỉ ra nghĩa của thành ngữ Hán Việt “khổ tận cam 

lai”? (khổ: đắng; tận: hết; cam: ngọt; lai: đến) 

 

HOẠT ĐỘNG 4: ỨNG DỤNG (3’) 

GV: Trong cuộc sống hàng ngày, các con gặp 

những tình huống nào mà các con đã sử dụng lối 

chơi chữ? 

HS: trả lời.  

           

2. Bài tập 3/166 

 

 

 

 

3. Bài tập 4/166   

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 5: BỔ SUNG (1’) 

4. Củng cố  

  GV chiếu trên màn hình sơ đồ tư duy hệ thống bài học. 

5. Hướng dẫn về nhà 

- Học thuộc các ghi nhớ trong sách giáo khoa. 

- Sưu tầm một số cách chơi chữ trong sách báo 

- Làm bài tập 4: sgk/trang 166  

- Soạn bài: Chuẩn mực sử dụng từ. 

D. RÚT KINH NGHIỆM : 
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Tiết 49, văn bản : TIẾNG GÀ TRƯA 

(XUÂN QUỲNH) 

Giáo viên thực hiện : Vũ Mai Hoa 

Trường THCS Điền Xá 

I. Mục đích, yêu cầu 

1.Kiến thức: 

          HS nắm được: 

- Những nét chính về nội dung và nghệ thuật của bài  thơ Tiếng gà trưa của 

Xuân Quỳnh 

+ Tình yêu quê hương, đất nước. 

+ Nghệ thuật biểu cảm kết hợp với miêu tả  vô cùng tinh tế, đặc sắc; ngôn ngữ 

gợi cảm, giàu hình ảnh.  

- Tích hợp với kiến thức của các môn Lịch sử, Giáo dục công dân,  

2. Kĩ năng:  

- Hiểu được nội dung ý nghĩa của tác phẩm. 

- Vận dụng viết bài biểu cảm về tác phẩm văn học. 

- Tích hợp vận dụng kiến thức các môn học Giáo dục công dân, Lịch sử... 

3. Thái độ: 

- HS được bồi đắp tình yêu quê hương đất nước. 

- HS tiếp thu được những bài học, những thái độ sống tích cực, đúng đắn, cách 

cư xử nhân ái với mọi người. 

4. Những năng lực được hướng tới: 

* Năng lực hình thành. 

- Năng lực giao tiếp, năng lực giới thiệu một vấn đề. 

- Năng lực hợp tác và chia sẻ, năng lực đánh giá. 

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ. 

- Năng lực đọc- hiểu văn bản. 
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* Năng lực chuyên biệt: 

- Đọc - hiểu tác phẩm thơ. 

- Cảm nhận được cái hay cái đẹp của tác phẩm, có những cảm xúc, rung động 

thật sự. 

- Trình bày những cảm nhận, những cảm xúc, rung động của bản thân thành đoạn 

văn, bài văn. 

- Phát hiện và phân tích được cái hay, vẻ đẹp của các hình ảnh nghệ thuật, các chi 

tiết trong các tác phẩm. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

1. Giáo viên:  

     - Bài soạn + tư liệu tham khảo 

     - Tranh ảnh tư liệu 

     2. Học sinh:   soạn bài theo định hướng của SGK và hướng dẫn của GV 

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

 - Vấn đáp, thảo luận, đọc diễn cảm, bình …. 

IV. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN : 

* Hoạt động khởi động 

Cho HS dán chữ còn thiếu trong các câu thơ 

Những chữ dán ghép lại thành câu thơ:    Tiếng gà trưa - Ổ trứng hồng  

Nhóm 1 các bạn đã hoàn thành trò chơi. Kết quả thu được qua trò chơi này là 

chúng ta đã tìm ra những chữ còn thiếu trong các câu thơ. Ghép các chữ này lại với 

nhau ta tìm được câu thơ: “Tiếng gà trưa”. Tương tự như thế nhóm 2 các bạn đã tìm đủ 

các từ còn thiếu và ghép lại được cụm từ Ổ trứng hồng. Đây là những hình ảnh thơ rất 

độc đáo. Tiếng gà trưa- yếu tố trực tiếp khơi nguồn cảm xúc của bài thơ. Âm vang của 

tiếng gà trưa cứ trở đi trở lại trong toàn tác phẩm để khơi gợi bao kỉ niệm, bao nỗi niềm. 

Đó là kỉ niềm đẹp bên bà, kỉ niệm tuổi thơ. Ổ trứng hồng là kỉ niệm ấm áp đó.. Ổ trứng 

hồng tuổi thơ đã đem đến người đọc những cảm xúc gì cô trò chúng ta cùng nhau đi tìm 

hiểu tiết 2 của bài học hôm nay. 

* Hoạt động hình thành kiến thức mới 
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Chiếu khổ 2, HS đọc 
? Khi nghe “Tiếng gà ai nhảy ổ/Cục…cục tác cục ta”, hình ảnh đầu 
tiên gợi về trong kí ức của người chiến sĩ là gì? 

- Ổ rơm hồng những trứng 
- Con gà mái mơ 
- Con gà mái vàng 

? Các con chú ý câu thơ “ Ổ rơm hồng những trứng”, Con hãy cho 
biết nghệ thuật sử dụng từ ngữ trong câu thơ này có gì đặc biệt? 
nêu tác dụng của nghệ thuật ấy? 

- Từ “hồng” được đảo lên trước từ “trứng” 
nhằm nhấn mạnh về màu sắc tươi đẹp của 
những quả trứng. 

GV: Đây là nghệ thuật đảo ngữ các con nhé.  
? Trong tâm tưởng của nhà thơ, hình ảnh đàn gà hiện lên với 
những nét vẽ giàu sức gợi. theo con, màu sắc nào trong bức tranh 
gây ấn tượng nhất? 

- Màu của con gà mái vàng- lông óng như 
màu nắng 

? Con hiểu màu nắng là màu như thế nào?(So với màu vàng 
chanh, vàng tươi, màu vàng óng có gì đặc biệt? 

- Đó là màu vàng bóng, óng mượt 
GV: đây không chỉ miêu tả về màu sắc mà nó còn gợi sự chăm sóc 
chu đáo, tỉ mỉ của bà đối với đàn gà. Đó là màu sắc gợi sự ấm áp. 
? Ngoài nghệ thuật đảo ngữ, đoạn thơ còn sử dụng những biện 
pháp nghệ thuật nào 

- Nghệ thuật so sánh, những từ ngữ giàu sức 
gợi cảm. 

? Các con chú ý vào đoạn thơ “Này con gà…vàng” ta thấy từ “này” 
được lặp lại hai lần, các cụm từ “con gà mái mơ”, “con gà mái 
vàng” xuất hiện trong hai câu thơ liên tiếp. đó chính là biện pháp 
tu từ điệp ngữ và liệt kê mà các con sẽ được học trong chương 
trình ngữ văn 7.  
? Những dấu hiệu nghệ thuật trên đan xen với lời thơ miêu tả gợi 
cho con hình dung ra cảnh tượng nào trên sân vườn nhà hai bà 
cháu? 

- Hình ảnh đàn gà rất đông đúc, nhiều màu 
sắc 

- Hai bà cháu đang chăm sóc đàn gà 
GV: Trong đoạn thơ trên,  Xuân Quỳnh đã rất tài tình trong việc 
kết hợp nhiều biện pháp tu từ và nghệ thuật phối sắc khiến người 
đọc hình dung ra bức tranh đàn gà và ổ trứng thật rực rỡ, ấm 
nóng sắc màu. Những con gà khỏe đẹp đang đi lại, kiếm ăn, đẻ 
trứng rất bình yên. Ta còn thấy hình ảnh hai bà cháu đang trỏ 
đang đếm đàn gà với niềm vui hạnh phúc.  
? Khung cảnh đó gợi cho con cảm nhận gì về cuộc sống nơi làng 
quê? 

I. Giới thiệu chung 
II. Đọc hiểu văn bản 
1. Tiếng gà trên đường hành 
quân xa 
2. Tiếng gà gợi về những kỉ niệm 
tuổi thơ 
a. Kỉ niệm về đàn gà và ổ trứng 
hồng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hình ảnh đàn gà rất đông đúc, 
nhiều màu sắc 
 
 
 
 
- Cuộc sống miền quê thanh bình, 
ấm no, hạnh phúc 
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GV: các con ạ, trong hoàn cảnh đất nước đang có chiến tranh, âm 
thanh tiếng gà trưa vang lên chính là âm thanh của sự sống vẫn 
đang sinh sôi nảy nở. 

 

GV : Tiếng gà là một chi tiết quen thuộc trong thơ ca. Trong bài 
thơ Nắng mới, Lưu Trọng Lư viết “Mỗi lần nắng mới hắt bên 
song/ Xao xác gà trưa gáy não nùng”, ta còn bắt gặp âm thanh này 
trong hồn thơ giàu cảm xúc của Trần Đăng Khoa “ Tiếng gà/ 
Tiếng gà/ Giục quả na/ Mở mắt/ tròn xoe/ giục hàng tre/ đâm 
măng/ nhọn hoắt…Nhưng đó là tiếng gà trống gáy gọi bình minh. 
Còn với Xuân Quỳnh đây là tiếng của con gà mái, nó kêu vang cục 
tác sau khi đẻ những quả trứng hồng. Đây là một phát hiện rất 
mới, rất độc đáo và một cảm xúc mới mẻ của nhà thơ. 
Tiết học trước cô đã giao cho các con bài tập qua phiếu học tập để 
về nhà các con chuẩn bị. Bây giờ các bạn đại diện từng dãy thu 
phiếu học tập đã chuẩn bị cho cô. 
Bật yêu cầu phiếu học tập nhóm 1 
Cô lấy kết quả bài làm của bạn….. để các con cùng quan sát. Các 
con theo dõi nhé. 
Phiếu học tập nhóm 1: 
- Trong khổ thơ thứ 3 người cháu nhớ kỉ niệm nào về bà 
 - Với người cháu đó là kỉ niệm như thế nào? 
- Bà mắng cháu vì lí do gì? 
- Người cháu cảm thấy thế nào trước lời mắng đó và tâm trạng cô 
bé đó ra sao? 
- Con cảm nhận được điều gì ở tấm lòng của bà? 
Đáp án: 
- Kỉ niệm về lời mắng: gà đẻ mà nhìn sẽ bị lang mặt 
- Với người cháu đó là kỉ niệm đầu đời khó quên, đó là lời mắng 
yêu 
- Bà mắng vì lo cháu sẽ bị lang mặt xấu gái 
- Người cháu cảm thấy lo lắng về nhà lấy gương soi  
- Bà rất yêu thương cháu, lo lắng cho tương lai của cháu 
Gv: Một con nhận xét bài làm của bạn 
Rất tốt, cô khen ngợi  bạn…..    có ý thức học bài, làm bài ở nhà. 
Bây giờ các con chú ý vào khổ thơ: GV đọc thật diễn cảm 
? Cái hay trong cách thể hiện kỉ niệm về lời mắng này là gì nhỉ? ( 
cô gợi ý: các con quan sát vào cách viết câu xem có gì khác với 
những khổ thơ trong bài, cách xưng hô được sử dụng như thế 
nào?) 
- có lời đối thoại 
- Bà gọi cháu là “mày” 
GV: Rõ ràng kỉ niệm về lời mắng hiện về rất chi tiết và chân thực. 
Lời nói của bà vẫn còn văng vẳng bên tai, lời mắng yêu đong đầy 
tình thương bà dành cho cháu. Cái hay của khổ thơ còn được thể 
hiện ở chỗ tác giả cho thấy được nét ngộ nghĩnh ngây thơ của cô 
cháu gái trước lời mắng yêu của bà: “ cháu về lấy …..lo lắng.  
Bây giờ các con tiếp tục chú ý lên bài tập của bạn…..đại diện nhóm 
2 
Phiếu học tập nhóm 2: 
- Trong khổ thơ thứ 4 người cháu nhớ về kỉ niệm nào? 
- Con hiểu gì về việc làm của bà? 
- Từ ngữ nào diễn tả khái quát nhất tấm lòng , tình cảm của bà gửi 
vào công việc. Đó là thái độ gì? 
- Bà làm công việc đó để làm gì? Có phải để cho bà không? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Kỉ niệm về bà 
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- Cảm nhận của con về tấm lòng của bà 
Gọi HS lên bảng trình bày bài làm của mình 

Đáp án: 

- Kỉ niệm về việc soi trứng  

- Câu thơ:  

“Tay bà khum….chắt chiu 

Bà lo đàn …..mới” 

- Công việc : Soi trứng cho gà ấp 

? Trong đoạn thơ, tác giả rất khéo léo tài tình trong việc sử dụng từ 

ngữ. Em hãy chỉ ra cái hay cái đẹp của từ “chắn chiu”. 

- Thể hiện việc làm thận trọng, tỉ mỉ 

-Bà khum trứng cho gà ấp để cuối năm mua quần áo mới cho cháu 

- Bà cần cù chắt chiu từng quả trứng vì cuộc sống của cháu 

GV Cô rất khen ngợi tinh thần học tập của bạn….. ? Trong đoạn 

thơ, tác giả rất khéo léo tài tình trong việc sử dụng từ ngữ. Em hãy 

chỉ ra cái hay cái đẹp của từ “chắn chiu”. 

- Chắt chiu diễn tả sự gom nhặt dành dụm từng chút từng chút 1 
của người bà. 
Gv: Đúng rồi. Các con quan sát lên màn hình và đây chính là bức 
tranh minh họa cho chi tiết “Tay bà khum soi trứng”... Đây là hình 
ảnh bà đặt quả trứng trong lòng bàn tay, rồi giơ lên cao nhìn vào 
trong lòng quả trứng  xem nó có phải là những quả trứng tốt 
không.. Bà làm bằng kinh nghiệm của mình, bằng sự thận trọng 
nâng niu, bằng tình yêu thương cháu. Rõ ràng ta thấy ngay từ 
thuở ấu thơ người cháu đã rất thấu hiểu việc làm của bà. Bà chắt 
chiu dành dụm nâng niu từng quả trứng đâu vì bà lo đến tuổi già 
sức yếu của mình. Hiểu được việc làm của bà tác giả còn cảm 
nhận rất rõ tình yêu của bà dành cho cháu. Tiếp tục cô trò ta cùng 
theo dõi kết quả làm việc của bạn đại diện  nhóm 3. 
- Trong khổ thơ thứ 5 nỗi nhớ của cháu về bà có gì đặc biệt?  

Gợi ý: 

- Kỉ niệm  ấy được chọn, đặt vào thời điểm nào? 

-Tâm trạng của bà lúc ấy như thế nào? Tìm những chi tiết diễn tả 

điều đó? 

-Nét nghệ thuật nổi bật nào được tác giả sử dụng ? Nêu sức biểu cảm 

của nó? 

Cảm nhận của con về tấm lòng của bà? 

Đáp án: 

- Kỉ niệm ấy được chọn, đặt vào thời điểm gió mùa đông băc tới hằng 

năm? 

 - Tâm trạng: 

+ Bà lo bà lo đàn gà bị chết 

+ Bà mong trời không có sương muối 

- Nghệ thuật: Điệp từ hàng năm 

- Bà luôn lo lắng và giành tình yêu thương cho cháu 

GV: Một con hãy đọc lại kết quả bài làm của bạn giúp cô. Con hãy 
nhận xét bài của bạn. 
- Con đồng ý với ý kiến của bạn và con muốn bạn giải thích cho 
con “gà toi” là gì? 
- “Gà toi” tức là gà chết 
GV: Gà toi là gà chết hàng loạt do bệnh cúm gà, bệnh này thường 
xảy ra vào cuối năm khi gió mùa đông tới với sương muối rét 
buốt. 
? Bằng lời văn của mình con hãy giúp các bạn hình dung xem tâm 

trạng của bà lúc này như thế nào? 

- Con hình dung rất rõ khuôn mặt già nua, khắc khổ của bà. Những 

nếp nhăn xô lại, đôi mắt bà đăm chiêu nhìn bầu trời u ám của mùa 

đông, rồi lại nhìn đàn gà trong lòng biết bao trăn trở. 
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Rất tốt! Còn bạn nào có cảm nhận khác không? 

- Nỗi lo toan, niềm mong mỏi của bà đâu chỉ 1 lần, 1 năm mà nó kéo 

dài, năm nào bà cũng lo lắng như vậy. 

GV: Có lẽ Xuân Quỳnh rất giàu vốn sống thực tế, nhà thơ biết chắt 

lọc hoàn cảnh điển hình đó là lúc thời tiết nghiệt ngã, khó khăn như 

gió mùa đông bắc, sương muối để làm nổi bật nỗi lo toan của bà. Nếu 

người làm ruộng có nỗi lo “còn trông nhiều bề” thì bà có nỗi lo toan 

không kém. Câu thơ gợi niềm xúc động, sự hi sinh của bà. 

? Từ những hình ảnh thơ trên, con thấy người bà hiện lên với 
những phẩm chất đáng quí nào? 
- Bà là người hiền từ, chịu thương chịu khó 
- Rất yêu thương cháu 
Sự tần tảo chịu thương chịu khó và giàu đức hi sinh của người bà 
cũng chính là vẻ đẹp chung của biết bao người phụ nữ Việt Nam. 
GV: Chiếu khổ thơ 6 và ảnh em bé nông thôn 

“Ôi cái ...sột soạt” 

? Hình ảnh em bé nông thôn giản dị trong niềm hân 

hoan, vui sướng, cảm động vì được bộ quần áo mới 

nhờ tiền bán gà, gợi cho em cảm xúc gì? 

HS: Niềm vui mộc mạc, giản dị của trẻ em nghèo. 

Các con ạ. Cái áo cánh trúc bâu, cái quần chéo go được may từ loại 

vải dầy, thô cứng, có thể nói đó là loại vải rất xấu. Vậy mà trước món 

quà của bà cô bé vẫn cảm thấy thế nào? Vì sao con biết? 

- Vui sướng, hạnh phúc. Tác giả dùng từ “Ôi”. 

GV: Từ ôi là thán từ bộc lộ cảm xúc vui sướng của người chiến sĩ 
khi được sống lại với những kí ức tuổi thơ, được mặc quần áo 
mới khi đón xuân về.  
Những câu thơ giản dị mà dồn nén bao cảm xúc. Đó không chỉ là 
niềm vui con trẻ khi được quần áo mới mà còn là niềm xúc động 
rưng rưng của người chiến sĩ khi nhớ về người bà kính yêu. Các 
con ạ tuổi thơ của Xuân Quỳnh là một tuổi thơ đầy bất hạnh. Mẹ 
mất sớm cha đi công tác xa nhà nên tác giả chỉ được hưởng tình 
yêu thương của bà. Phải chăng cảm xúc của người lính trong bài 
thơ cũng bắt nguồn từ những mất mát và niềm vui rất thật trong 
cuộc đời tác giả nên càng cảm động và thấm thía. 
? Qua những nội dung cô trò ta vừa tìm hiểu, con hãy nhắc lại 
những kỉ niệm của người cháu về bà? 
Ghi bảng 
Kẻ sơ đồ 
- Kỉ niệm về lời mắng 
- Kỉ niệm bà soi trứng cho gà ấp 
- Kỉ niệm về nỗi lo, niềm mong ước hằng năm của bà 
- Kỉ niệm về bộ quần áo mới 
Con có nhận xét gì về những kỉ niệm của người chiến sĩ?  
=>Kỉ niệm bình dị mà đầy ắp yêu thương 
 
 
?Từ đây con hiểu gì về tấm lòng của bà và tình cảm mà người 
cháu dành cho bà? 
 
GV: Tiếng gà trưa không chỉ gọi về những kỉ niệm tuổi thơ mà còn 
gọi lên biết bao suy tưởng trong lòng người chiến sĩ. Chúng ta 
cùng tìm hiểu điều này trong hai khổ thơ cuối.  
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Chiếu 2 khổ thơ cuối 

Sau những hồi ức ngọt ngào về tuổi thơ, tiếng gà còn gợi cho 
người lính những suy tư nào? 
- Tiếng gà trưa mang bao nhiêu hạnh phúc, đêm cháu về nằm mơ 
giấc ngủ hồng sắc trứng.  
? Tại sao tiếng gà trưa với cháu lại mang bao nhiêu hạnh phúc? 
- Vì nó là hình ảnh của cuộc sống bình yên no ấm. 
GV: không những thế, tiếng gà trưa còn là âm thanh bình dị nơi 
làng quê, làm thức dậy bao tình cảm ấm áp của bà cháu. 
? Như bạn vừa trả lời, tiếng gà trưa còn gợi ra những giấc mơ 
hồng sắc trứng. Vậy con hiểu thể nào là “giấc ngủ hồng sắc 
trứng”? 
- Đó là những giấc mơ đẹp. 
GV: Đó là giấc mơ bình dị mà tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc 
của những tháng ngày êm đềm được sống trong vòng tay yêu 
thương của bà. Và đó cũng chính là mục đích để người lính hôm 
nay chắc tay súng để bảo vệ quê hương. Về nội dung này cô trò ta 
cùng tìm hiểu trong khổ thơ cuối qua phiếu học tập số 2. 
PHT số 2: Đọc thơ cuối và trả lời câu hỏi ? 
? Tìm những chi tiết thể hiện mục đích chiến đấu của người chiến 
sĩ và nêu những suy nghĩ của em?  
Câu hỏi này các con sẽ làm việc theo từng cặp.  
Cho lớp trưởng phát phiếu học tập. 
- Mục đích chiến đấu là vì tình yêu tổ quốc, xóm làng. Đó là mục 
đích chiến đấu vừa cao cả mà bình dị.  
GV : có bạn nào bổ sung cho bạn không? 
- Theo con mục đích chiến đấu còn là vì bà và cả những kỉ niệm 
tuổi thơ 
GV: Cô cũng nhất trí với ý kiến của các con.  
Các con ạ, điệp từ vì được lặp lại 3 lần trong khổ thơ cùng với 
cách nói liệt kê đã nhấn mạnh những mục đích chiến đấu cao đẹp 
của người chiến sĩ. Đó là tình yêu tổ quốc thiêng liêng cao cả, vì 
tình yêu quê hương xóm làng và cả những kỉ niệm tuổi thơ yêu 
dấu. 
? Qua đây con có suy nghĩ gì về tình yêu nước của người chiến sĩ? 
- Tình yêu quê hương đất nước hòa trong tình cảm gia đình đằm 
thắm thiết tha. 
 
Các con ạ. Lòng yêu nước không phải là cái gì quá xa xôi trừu 
tượng mà đó có thể là tiếng gà, hay như I-li-a Ê-ren-bua đã nói : 
“Dòng suối đổi về sông, sông đổ về dải trường giang Vôn-ga, con 
sông Vôn-ga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê 
trở nên lòng yêu Tổ quốc.” 
? Âm thanh tiếng gà trưa và ổ trứng hồng là những hình ảnh đẹp 
được trở đi trở lại nhiều lần trong bài thơ. những hình ảnh này có 
ý nghĩa như thế nào cô trò ta cùng tìm hiểu qua câu hỏi thảo luận. 
? Câu hỏi thảo luận:  Câu thơ “Tiếng gà trưa” và hình ảnh “ổ trứng 
hồng” được lặp lại mấy lần trong bài? Nêu tác dụng. (3 nhóm, 2p) 
Nhóm 1: Câu thơ “Tiếng gà trưa” được lặp lại 4 lần ở đầu các khổ 
thơ 
- Mỗi lần lặp lại là 1 kỉ niệm mới lại mở ra. 

- Hình ảnh “ổ rơm hồng” được lặp lại 3 lần. 
GV: Nhận xét về kết quả của nhóm bạn:  
- Đồng ý nhưng nhóm con bổ sung thêm: ổ trứng hồng được lặp 
lại gợi cuộc sống hạnh phúc bình yên 
GV : cô đồng ý với ý kiến của các con.. và đây là đáp án của cô 
(chiếu đáp án) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kỉ niệm về lời bà mắng 
- Kỉ niệm bà soi trứng cho gà ấp 
- Kỉ niệm về nỗi lo, niềm mong ước 
hằng năm của bà 
- Kỉ niệm về bộ quần áo mới 
=>Kỉ niệm bình dị mà đầy ắp yêu 
thương. 
=>Bà là người tần tảo, chắt chiu và 
hết lòng yêu thương cháu; cháu yêu 
quí và kính trọng bà. 
c. Những suy tưởng gợi lên từ tiếng 
gà trưa 
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- Đây là những hình ảnh, câu thơ mà các con vưa được trải 
nghiệm từ trò chơi “Ai nhanh hơn” ở phần Khởi động. 
- Câu thơ “Tiếng gà trưa” được lặp lại 4 lần ở đầu các khổ thơ, nó 
giống như 1 sợi dây liên kết các kỉ niệm, nối liền mạch cảm xúc 
của nhân vật trữ tình. Đây là câu thơ 3 tiếng được đặt giữa những 
dòng thơ 5 tiếng làm cho nhịp thơ chậm lại, diễn tả sự xúc động 
nghẹn ngào của người chiến sĩ khi bắt gặp âm thanh tiếng gà trưa.  
- Ổ trứng hồng được lặp lại 3 lần, là một hình ảnh đẹp bay bổng 
và giàu sức gợi. Nó không chỉ là hình ảnh thực của cuộc sống mà 
còn là biểu tượng của hạnh phúc, của cuộc sống thanh bình và cả 
những kỉ niệm tuổi thơ. 
GV: Như vậy bài thơ được mở đầu bằng âm thanh tiếng gà trưa và 
kết thúc trở về với tiếng gà, nhưng nó không chỉ đơn thuần là 
tiếng gọi về những kỉ niệm tuổi thơ mà còn gọi dậy tình yêu quê 
hương đất nước trong lòng người chiến sĩ. Đó là lí do thôi thúc 
bước chân người lính băng rừng lội suối, đấu tranh vì độc lập 
thống nhất nước nhà.  
GV: Như vậy cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong bài thơ. Bài thơ có 
những nét đặc sắc gì về nội dung và nghệ thuật, chúng ta cùng tìm 
hiểu trong phần III tổng kết. 
? Con hãy cho biết bài thơ Tiếng gà trưa có những nét đặc sắc về 
nghệ thuật? 
- Bài thơ viết theo thể thơ 5 chữ. 
- Sử dụng thành công các biện pháp điệp ngữ, so sánh, ẩn dụ. 
- Lời văn giàu cảm xúc. 
? Các con ạ, ngoài những biện pháp nghệ thuật như cô trò chúng 
ta vừa tìm hiểu thì bài thơ còn sử dụng các dấu câu rất linh hoạt. 
Các con hãy quan sát bài thơ một lần nữa và cho cô biết việc sử 
dụng dấu câu ở đây có gì đặc biệt? Nêu tác dụng của nó? 
- Các khổ thơ được viết liền mạch, sử dụng ít dấu câu. 
? Bài thơ đã ghi lại cảm xúc gì của nhà thơ khi nghe tiếng gà trưa? 
- Tiếng gà trưa thức dậy tình cảm làng quê, kỷ niệm thời thơ ấu 
và khơi gợi tình yêu quê hương đất nước. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tình yêu quê hương đất nước hòa 
trong tình cảm gia đình đằm thắm 
thiết tha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Tổng kết 
1. Nghệ thuật 
2. Nội dung 
*Ghi nhớ SGK/trang 

* Hoạt động thực hành 

 Từ phần tổng kết trên cô yêu cầu các con vẽ cho cô sơ đồ tư duy về nội dung và 

nghệ thuật ? 

* Hoạt động ứng dụng 

Từ mục đích chiến đấu của người cháu trong bài thơ "Tiếng gà trưa", hãy cho biết mình 

cần phải có trách nhiệm gì đối với gia đình, quê hương, đất nước ? 

* Hoạt động bổ sung 

- GV hướng dẫn ôn tập ở nhà và chuẩn bị bài mới. 

 


